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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023
- Hình thức công khai: Tại trường và trên website
- Địa chỉ web: lttc.edu.vn/Công khai giáo dục/Năm học 2022  - 2023
- Điện thoại: 0838119872, (số nội bộ 123)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị 
tính
	Tổng số

	1
	Số ngành trường đang đào tạo
	Ngành
	

	1.1
	Đại học
	ngành
	

	1.2
	Cao đẳng
	ngành
	45

	1.3
	Cao đẳng nghề
	ngành
	

	1.4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	ngành
	

	1.5
	Trung cấp nghề
	ngành
	

	1.6
	Trung cấp
	ngành
	45

	2
	Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra
	Ngành
	

	2.1
	Đại học
	ngành
	

	2.2
	Cao đẳng
	ngành
	45

	2.3
	Cao đẳng nghề
	ngành
	

	2.4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	ngành
	

	2.5
	Trung cấp nghề
	ngành
	

	2.6
	Trung cấp
	ngành
	45

	3
	Diện tích đất của trường
	ha
	5.064.66

	4
	Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo
	m2
	35.450

	4.1
	Diện tích giảng đường/phòng học
	m2
	8.486.5

	4.2
	Diện tích thư viện
	m2
	1066

	4.3
	Diện tích phòng thí nghiệm
	m2
	210

	4.4
	Diện tích nhà xưởng thực hành
	m2
	11.543

	5
	Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường
	m2
	6.090

	6
	Diện tích khác
	m2
	9.684

	6.1
	Diện tích Hội trường
	m2
	984

	6.2
	Diện tích Sân vận động
	m2
	8700

	7
	Tổng số giảng viên cơ hữu
	người
	210

	7.1
	Giáo sư
	người
	

	7.2
	Phó giáo sư
	người
	

	7.3
	Tiến sỹ
	người
	7

	7.4
	Thạc sỹ
	người
	146

	7.5
	Chuyên khoa Y cấp I + II
	người
	

	7.6
	Đại học
	người
	57

	7.7
	Cao đẳng
	người
	

	7.8
	Trình độ khác
	người
	

	8
	Tổng số sinh viên học hệ chính quy
	người
	17.057

	8.1
	Nghiên cứu sinh
	người
	0

	8.2
	Cao học
	người
	0

	8.3
	Chuyên khoa Y cấp II
	người
	0

	8.4
	Chuyên khoa Y cấp I
	người
	0

	8.5
	Đại học
	người
	0

	8.6
	Cao đẳng
	người
	9.389

	8.7
	Trung cấp 
	người
	7.668

	9
	Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên
	%
	69.5%

	10
	Tổng thu năm 2020 (đến 30/11/2020)
	tỷ đồng
	241.397

	10.1
	Từ ngân sách nhà nước
	tỷ đồng
	64.115

	10.2
	Từ học phí, lệ phí
	tỷ đồng
	162.342

	10.3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	tỷ đồng
	0

	10.4
	Từ nguồn khác
	tỷ đồng
	14.940
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023
Khoa Điện - Điện tử

Ngành: Điện Công Nghiệp (1)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520227
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV), 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập, bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Điện công nghiệp phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực: Khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho sinh viên nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
-  Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo in ấn phục vụ công tác trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Startup Kite;
-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
-  Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	-  Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
-  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
-  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao.
- Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Điện công nghiệp.
- Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử, các khí cụ điện, máy điện; truyền động điện, cung cấp điện, trang bị điện.
- Hiểu biết nguyên lý và tính năng (cơ, nhiệt và điện) của các thiết bị trong công nghiệp và dân dụng để tính toán, sửa chữa, phát huy hết công  suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng.
- Hiểu biết và phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện trong các hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ.
- Có kiến thức cơ bản về kinh tế - kỹ thuật để tham gia tính toán, thiết kế cung cấp điện cho một mạng điện trong công nghiệp và dân dụng, tính toán chiếu sáng, tính toán sửa chữa động cơ điện.
- Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp, hệ thống chiếu sáng công nghiệp, hệ thống chống sét và nối đất.
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ.
· Tính toán, kiểm tra sửa chữa, vận hành và bảo trì được các loại thiết bị điện, máy điện AC, máy điện DC.
· Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: 

· Đảm nhiệm các công việc về điện tại các Cty xí nghiệp công nghiệp, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện, các công ty điện lực, các nhà cung cấp thiết bị điện, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện công nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp.
· Vị trí công tác: 

· Nhân viên kỹ thuật điện về vận hành, bảo trì, quản lý, cải tạo nâng cấp hệ thống điện công nghiệp, tư vấn kỹ thuật và công nghệ.

· Cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).


	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Điện - Điện tử

Ngành: Cơ điện tử (2)
Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520263

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV), 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập, bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Cơ điện tử phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử.
- Bên cạnh đó, thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sĩ, 09 Đại học);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Startup Kite;
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết; 
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Đạt được kiến thức chuyên môn chung về chuyên ngành điện tử và cơ khí.
· Phân tích được nguyên lý hoạt động và những hỏng hóc của mạch điện tử - hệ thống cơ khí công nghiệp.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng :
· Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp.
· Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp.
· Gia công nguội, tiện, CNC, kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện các loại máy công cụ.
· Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống cơ điện tử, điều khiển các máy công nghiệp.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật Cơ điện tử trước nhóm, tập thể.
· Vận dụng được những kiến thức chuyên môn để thực hiện công nghệ tiên tiến và cải tiến kỹ thuật về Cơ điện tử.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện tử tự động, cơ khí tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị Cơ điện tử.
· Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện tử hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).


	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Điện - Điện tử

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (3)
Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6510312

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV), 
- Gồm: 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập, bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Startup Kite;
-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
-  Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước.
- Biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
- Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
- Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghề nghiệp, để đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Ghi nhớ được các quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các cấp đối với các thiết bị viễn thông.
- Đọc hiểu được các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo kiểm trong sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử viễn thông.
· Lắp đặt, kết nối, thi công đúng kỹ thuật các loại cáp viễn thông: cáp đồng, cáp quang.
· Cài đặt, cấu hình, vận hành được các thiết bị đầu cuối viễn thông.
· Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị đầu cuối theo yêu cầu công việc.
· Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ và mô phỏng mạch điện tử; phần mềm vẽ mạch in.
· Biết cách tổ chức quản lý, điều hành một doanh nghiệp nhỏ và vừa.
· Biết cách tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ nhóm.
· Hướng dẫn nghề nghiệp cho thợ có trình độ thấp hơn

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: Công nhân kỹ thuật /Nhân viên Bảo trì, sửa chữa thiết bị điện tử, truyền thông/Nhân viên kinh doanh các thiết bị điện tử, truyền thông trong các công ty Điện tử – Truyền thông.

· Vị trí công tác: Quản lý/Đội Trưởng Kỹ thuật trong các công ty Điện tử – Truyền thông.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).


	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Điện - Điện tử

Ngành: Điện tử công nghiệp (4)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520225

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.

- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV), Gồm: 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập, bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Điện tử công nghiệp phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

- Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Có kiến thức tổ chức quản lý sản xuất trong công nghiệp.

· Phân tích được nguyên lý hoạt động và những hỏng hóc của mạch điện tử công nghiệp.

Đạt được kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Điện tử với môn học: Điện tử công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, Cung cấp điện, Scada, Tự động hóa quá trình công nghệ.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp.
· Đạt được kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Điện tử với môn học: Điện tử công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, Cung cấp điện, Scada, Tự động hóa quá trình công nghệ.
· Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp.
· Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ CNC.

· Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện các loại máy công cụ.
· Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện tử, điều khiển các máy công nghiệp.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật Điện tử công nghiệp trước nhóm, tập thể.

· Vận dụng được những kiến thức chuyên môn để thực hiện công nghệ tiên tiến và cải tiến kỹ thuật về Điện tử công nghiệp.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.

· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.

· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: 

Đảm nhiệm các công việc về điện tử tự động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện tử công nghiệp;

· Vị trí công tác:
 Nhân viên kỹ thuật điện tử hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm. Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).


	
	     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023
Khoa Điện - Điện tử

Ngành: Cơ điện tử (CLC) (5)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520263

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.

- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV), 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập.

- Bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Cơ điện tử (CLC) phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

- Phòng photo phục vụ công tác nhà trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Nêu được các quy định, tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật của nghề.

· Trình bày được nguyên tắc, quy định an toàn lao động, môi trường công nghiệp.

· Phân tích được quy cách, tính chất của các loại vật liệu trong lĩnh vực ngành, nghề.

· Trình bày được nội dung cơ bản của đo lường dung sai, vẽ kỹ thuật, công nghệ chế tạo cơ khí, nguyên lý chi tiết máy, công nghệ CAD/CAM/CNC.

· Trình bày được các loại năng lượng truyền động trong công nghiệp: khí nén, thủy lực, truyền động điện, các dạng năng lượng tái tạo.

· Trình bày được những kiến thức về điện - điện tử: điện kỹ thuật, điện tử, điều khiển truyền động điện, cảm biến đo lường, điện tử công suất; các kỹ thuật về điều khiển: điều khiển bằng rơ le, điều khiển bằng PLC, vi điều khiển, robot công nghiệp, máy điều khiển theo chương trình số CNC; mô phỏng và tính toán: Autocad, Inventor, Win CC, SCADA, Robotino View…

· Trình bày được những kiến thức cơ bản về hệ thống cơ điện tử, hệ module sản xuất linh hoạt MPS, hệ thống điều khiển quá trình PCS, mạng truyền thông.

· Trình bày, giải đáp được các vấn đề thuộc lĩnh vực hệ thống cơ điện tử hoặc các loại sản phẩm cơ điện tử; tư vấn thiết kế, chuyển giao công nghệ; phương pháp khai thác và ứng dụng thực tiễn các công nghệ sản xuất hiện đại.

· Trình bày được phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình sản xuất công nghiệp thực tế và các mối quan hệ kỹ thuật - công nghệ - kinh tế giữa các công đoạn trong sản xuất công nghiệp.

· Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

· Đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

· Đọc được các bản vẽ kỹ thuật về hệ thống cơ điện tử, điều khiển, vi điều khiển.. của nghề.

· Lắp đặt, vận hành, khai thác được các hệ thống cơ điện tử, các loại sản phẩm cơ điện tử với các hệ thống truyền động cơ khí, điện - khí nén, điện - thuỷ lực, điều khiển truyền động điện, servo điện - thuỷ - khí.

· Vận dụng được các phương thức điều khiển: lập trình PLC, vi điều khiển, robot, các loại cảm biến, mạng truyền thông công nghiệp trong công việc chuyên của nghề.

· Thiết kế được các giải pháp tự động hóa cho các hệ thống điều khiển, các mô đun sản xuất linh hoạt, hệ thống điều khiển các quá trình với chức năng điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu.

· Lập được kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình sản xuất công nghiệp thực tế và các mối quan hệ kỹ thuật - công nghệ - kinh tế giữa các công đoạn trong sản xuất công nghiệp.

· Quản lý, tổ chức, bảo trì được các hệ thống công nghiệp, ứng dụng máy tính trong quá trình xây dựng kế hoạch bảo trì các hệ thống công nghiệp trong các công ty, xí nghiệp.

· Đề xuất, lập được dự án, tham gia tổ chức, điều hành và quản lý kỹ thuật cho trạm và hệ thống tự động cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật.

· Lập được quy trình công nghệ và gia công các sản phẩm bằng công nghệ CAD/CAM/CNC, công nghệ in 3D; tiếp cận và phát triển các công nghệ mới dựa trên kiến thức, kỹ năng tiếp thu được trong Nhà trường.

· Bảo trì, sửa chữa được các cơ cấu truyền động cơ khí, các thiết bị điện - điện tử, hệ thống thủy lực - khí nén trong lĩnh vực cơ điện tử.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp; tinh thần trách nhiệm cao.

· Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

· Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

· Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: 
· Gia công các chi tiết cơ khí; Lắp ráp cơ khí trong hệ thống cơ điện tử; 
· Lắp ráp điện, điện tử trong hệ thống cơ điện tử; Lắp ráp khí nén, thủy lực trong hệ thống cơ điện tử; 

· Vận hành và giám sát hệ thống cơ điện tử;
· Lập trình điều khiển hệ thống cơ điện tử;
· Lập trình, vận hành robot công nghiệp;
· Bảo trì và nâng cấp hệ thống cơ điện tử.

· Vị trí công tác:
 Nhân viên kỹ thuật, kinh doanh trong lĩnh vực Cơ điện tử.
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).


	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023


Khoa Điện - Điện tử

Ngành: Điện công nghiệp (CLC Glasgow) (6)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520227

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.

- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV); 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập; bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Điện công nghiệp phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

 + Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
· Phòng Photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê đoàn tụ gia đình dịp tết Nguyên đán;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về kiến thức
	· Kiến thức cơ bản:
- Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
- Khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Trình bày được những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện cho người và thiết bị.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các thiết bị điện, khí cụ điện.

- Trình bày được các phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

- Nêu các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha. 

- Phân tích được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện. 

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện.

- Trình bày được phương pháp tính toán các thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ đúng yêu cầu.

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý hệ thống điện của các máy công cụ như máy tiện, máy phay, máy khoan và các máy sản xuất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...
- Phân tích được nguyên lý của các loại cảm biến. 

- Trình bày được nguyên lý của hệ thống cung cấp truyền tải điện.

- Nhận dạng được các thiết bị điện cơ trong hệ truyền động điện. 

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện. 

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, ứng dụng các linh kiện thụ động;  Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, ứng dụng các linh kiện bán dẫn, các cách mắc linh kiện trong mạch điện, cách xác định thông số kỹ thuật của linh kiện.

 - Trình bày được cấu tạo một số mạch điện tử đơn giản ứng dụng linh kiện điện tử và nguyên lý hoạt động của chúng.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất; Trình bày được các qui trình trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển lập trình PLC của các hãng khác nhau. 

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển giám sát SCADA (Supervision Control and Data Acquisition) trong công nghiệp. 

- Phân tích được các loại bản vẽ thiết kế, lắp đặt của các hệ thống điện.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Đọc được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện.

· Tính toán được thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu.

· Lắp đặt thành thạo các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng.

· Tổ chức thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và sơ, cấp cứu được người bị điện giật đúng phương pháp.

· Xác định và phân loại được khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản; Tính chọn được các khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản; Tháo lắp được khí cụ điện. 

· Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện; Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ.

· Vẽ và phân tích được sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ một pha, ba pha; Tính toán, quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn; Tính toán thông số, quấn được dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu. 

· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được máy điện theo yêu cầu.

· Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất. 

· Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế.

· Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 3 pha, 1 pha, động cơ một chiều. 

· Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, mài...và các máy sản xuất như cầu trục, thang máy, lò điện... 

· Tính, chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống điện phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng trong một tòa nhà, phân xưởng hoặc nhà máy.

· Lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một tòa nhà, phân xưởng phù hợp với yêu cầu và đạt tiêu chuẩn. 

· Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không điều chỉnh và có điều chỉnh. 

· Xác định được các linh kiện trên sơ đồ mạch điện và thực tế. Vẽ, phân tích các sơ đồ mạch điện cơ bản ứng dụng linh kiện điện tử.

· Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để đo, kiểm tra các linh kiện điện tử, các thành phần của mạch điện, các tham số của mạch điện.

· Hàn và tháo lắp thành thạo các mạch điện tử; Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất cơ bản. 

· Kết nối thành thạo PLC với PC và với các thiết bị ngoại vi; Viết chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật.

· Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định; Lập được kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

· Thiết kế được các ứng dụng SCADA trong các hệ thống điều khiển công nghiệp. 

· Lập trình điều khiển giám sát được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp. 

· Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử; 

· Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Tuân thủ, nghiêm túc thực hiện học tập và nghiên cứu, tìm hiểu môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

· Có kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

· Có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để làm việc trong cả điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngoài trời, trên cột điện cao đảm bảo an toàn lao động, cũng như có đủ tự tin, kỷ luật để làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài. 

· Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

· Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

· Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. 
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: 

· Lắp đặt hệ thống điện công trình; Vận hành, bảo trì hệ thống điện công trình; Lắp đặt và vận hành hệ thống cung cấp điện; Bảo trì hệ thống cung cấp điện.

· Lắp đặt tủ điện; Sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy điện; Lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo. 

· Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng tái tạo; Lắp đặt mạch máy công cụ; Sửa chữa, bảo dưỡng mạch máy công cụ.

· Vị trí công tác: 

Nhân viên kỹ thuật, kinh doanh thiết bị điện.
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề.


	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
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Khoa Điện - Điện tử

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (7)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6510303

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV); 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập; bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

 + Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
· Phòng Photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
-  Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về kiến thức
	- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Trình bày được những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện cho người và thiết bị.
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các thiết bị điện, khí cụ điện.
- Trình bày được các phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.
- Nêu các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha. 

- Phân tích được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện. 

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện.
- Trình bày được phương pháp tính toán các thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ đúng yêu cầu.
- Phân tích được sơ đồ nguyên lý hệ thống điện của các máy công cụ như máy tiện, máy phay, máy khoan và các máy sản xuất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...
- Phân tích được nguyên lý của các loại cảm biến. 

- Trình bày được nguyên lý của hệ thống cung cấp truyền tải điện.
- Nhận dạng được các thiết bị điện cơ trong hệ truyền động điện. 

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện. 

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, ứng dụng các linh kiện thụ động.

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, ứng dụng các linh kiện bán dẫn, các cách mắc linh kiện trong mạch điện, cách xác định thông số kỹ thuật của linh kiện.

 - Trình bày được cấu tạo một số mạch điện tử đơn giản ứng dụng linh kiện điện tử và nguyên lý hoạt động của chúng.
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất.

- Trình bày được các qui trình trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển lập trình PLC của các hãng khác nhau. 

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển giám sát SCADA (Supervision Control and Data Acquisition) trong công nghiệp. 

- Phân tích được các loại bản vẽ thiết kế, lắp đặt của các hệ thống điện.
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Đọc được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện.
· Tính toán được thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu.
· Lắp đặt thành thạo các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng.
· Tổ chức thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và sơ, cấp cứu được người bị điện giật đúng phương pháp.
· Xác định và phân loại được khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản; Tính chọn được các khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản; Tháo lắp được khí cụ điện. 

· Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện; Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ.
· Vẽ và phân tích được sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ một pha, ba pha.

· Tính toán, quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn. 
· Tính toán thông số, quấn được dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu. 

· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được máy điện theo yêu cầu.
· Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất. 

· Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế.
· Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 3 pha, 1 pha, động cơ một chiều. 

· Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, mài...và các máy sản xuất như cầu trục, thang máy, lò điện... 

· Tính, chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống điện phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng trong một tòa nhà, phân xưởng hoặc nhà máy.
· Lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một tòa nhà, phân xưởng phù hợp với yêu cầu và đạt tiêu chuẩn. 

· Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không điều chỉnh và có điều chỉnh. 

· Xác định được các linh kiện trên sơ đồ mạch điện và thực tế. Vẽ, phân tích các sơ đồ mạch điện cơ bản ứng dụng linh kiện điện tử.
· Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để đo, kiểm tra các linh kiện điện tử, các thành phần của mạch điện, các tham số của mạch điện.
· Hàn và tháo lắp thành thạo các mạch điện tử. 
· Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất cơ bản. 

· Kết nối thành thạo PLC với PC và với các thiết bị ngoại vi; Viết chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định; Lập được kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

· Thiết kế được các ứng dụng SCADA trong các hệ thống điều khiển công nghiệp. 

· Lập trình điều khiển giám sát được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp. 

· Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử. 

· Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Tuân thủ, nghiêm túc thực hiện học tập và nghiên cứu, tìm hiểu môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

· Có kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

· Có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để làm việc trong cả điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngoài trời, trên cột điện cao đảm bảo an toàn lao động, cũng như có đủ tự tin, kỷ luật để làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài. 

· Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

· Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

· Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. 
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: 

· Lắp đặt hệ thống điện công trình.

· Vận hành, bảo trì hệ thống điện công trình.

· Lắp đặt và vận hành hệ thống cung cấp điện.

· Bảo trì hệ thống cung cấp điện.
· Lắp đặt tủ điện; sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy điện.

· Lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo. 

· Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng tái tạo.
· Lắp đặt mạch máy công cụ; Sửa chữa, bảo dưỡng mạch máy công cụ.
· Vị trí công tác: 
Nhân viên kỹ thuật, kinh doanh thiết bị điện.
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề.


	
	
	    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Khoa Điện - Điện tử

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (8)

Trình độ: Cao đẳng chất lượng cao

Mã ngành: 6510303

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chất lượng cao

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:
+ Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12);
+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;
+ Có kết quả học tập theo học bạ THPT của 1 trong 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) được xếp loại học lực KHÁ trở lên;
+ Xét tuyển từ cao xuống thấp (sau khi cộng điểm ưu tiên) cho đến khi đủ chỉ tiêu.  

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.

- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV); 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập; bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

 + Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
· Phòng Photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về kiến thức
	- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các khí cụ điện, thiết bị điện trong hệ thống cung cấp, trang bị điện và điều khiển tự động trong côngnghiệp.
- Trình bày được những nguyên tắc và tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện cho người và thiết bị.
- Trình bày được các phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.
- Trình bày được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều một pha và ba pha.
- Nêu được tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC.
- Trình bày được các dạng sai hỏng của các thiết bị trong ngành điện, nguyên nhân, biện pháp đề phòng và hướng khắc phục.
- Trình bày được quy trình đấu nối, áp dụng vào thực tế của sản xuất.
- Phân tích được sơ đồ nguyên lý hệ thống điện và các máy sản xuất trong dây chuyền tự động hóa như băng tải, cầu trục, thang máy...
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử và công suất cơ bản.
- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển lập trình PLC.
- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển SCADA (Supervision Control And Data Acquisition) trong công nghiệp.
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Cung cấp điện, Scada, Tự động hóa.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

-  Đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

- Tin học đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ SV ngành Công nghệ thông tin).

- Ngoại ngữ đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
- Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC.
- Vận hành và lắp đặt được các khí cụ điện, thiết bị điện trong hệ thống cung cấp, trang bị điện và điều khiển tự động trong công nghiệp.
- Lắp đặt được các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng.
- Xác định và phân loại được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản.
- Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, tính toán và lắp đặt được hệ thống điện cơ bản, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp.

- Đạt được kiến thức chuyên môn về chuyên ngành Điện Điện tử với môn học: Điện tử công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, Cung cấp điện, Scada, Tự động hóa.

- Có thể lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp.
- Có thể kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ CNC, hệ thống điện trong SX.

- Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện điện tử, điều khiển các máy công nghiệp.
- Vận dụng được những kiến thức chuyên môn để tiếp cận công nghệ tiên tiến và cải tiến kỹ thuật về hệ thống điện, điện tử.

-  Thực hiện được việc sơ, cấp cứu người bị điện giật.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	- Tự giác, chủ động trong học tập và lao động, luôn có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức bản thân.
- Tuân thủ, nghiêm túc tìm hiểu môi trường làm việc để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Tâm lý vững vàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để làm việc trong cả điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngoài trời, trên cột điện cao đảm bảo an toàn lao động, cũng như có đủ tự tin, kỷ luật để làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài.
- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.
-  ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: 
- Đảm nhiệm các công việc về điện, điện tử tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện, điện tử công nghiệp.
· Vị trí công tác: 
- Nhân viên kỹ thuật điện tử hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp;
- Lắp đặt và lập trình hệ thống điều khiển thiết bị điện trong công nghiệp;
- Vận hành, bảo dưỡng hệ thống điều khiển thiết bị điện trong công nghiệp;
-  Lắp đặt hệ thống quản lý, vận hành tòa nhà;
- Lắp đặt hệ thống cung cấp và phân phối năng lượng điện tái tạo;
-  Kiểm định chất lượng sản phẩm;
-  Tư vấn kỹ thuật và kinh doanh thiết bị.
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;

- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).


	
	             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	                  HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022-2023


Khoa Điện - Điện tử

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (9)
Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6510305

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.

- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV); 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập; bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

 + Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
· Phòng Photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về kiến thức
	- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Trình bày được những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện cho người và thiết bị.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các thiết bị điện, khí cụ điện.

- Trình bày được các phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

- Nêu các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha. 

- Phân tích được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện. 

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện.

- Trình bày được phương pháp tính toán các thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ đúng yêu cầu.

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý hệ thống điện của các máy công cụ như máy tiện, máy phay, máy khoan và các máy sản xuất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...
- Phân tích được nguyên lý của các loại cảm biến. 

- Trình bày được nguyên lý của hệ thống cung cấp truyền tải điện. Nhận dạng được các thiết bị điện cơ trong hệ truyền động điện. 

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện. 

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, ứng dụng các linh kiện thụ động.

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, ứng dụng các linh kiện bán dẫn, các cách mắc linh kiện trong mạch điện, cách xác định thông số kỹ thuật của linh kiện.

 - Trình bày được cấu tạo một số mạch điện tử đơn giản ứng dụng linh kiện điện tử và nguyên lý hoạt động của chúng.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất.

- Trình bày được các qui trình trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 
- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển lập trình PLC của các hãng khác nhau. 

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển giám sát SCADA (Supervision Control and Data Acquisition) trong công nghiệp. 

- Phân tích được các loại bản vẽ thiết kế, lắp đặt của các hệ thống điện.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Đọc được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện.

· Tính toán được thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu.

· Lắp đặt thành thạo các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng.

· Tổ chức thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và sơ, cấp cứu được người bị điện giật đúng phương pháp.

· Xác định và phân loại được khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản; Tính chọn được các khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản; Tháo lắp được khí cụ điện. 

· Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

· Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ.

· Vẽ và phân tích được sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ một pha, ba pha.

· Tính toán, quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn.

· Tính toán thông số, quấn được dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu. 

· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được máy điện theo yêu cầu.

· Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất. 

· Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế.

· Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 3 pha, 1 pha, động cơ một chiều. 

· Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: Mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, mài...và các máy sản xuất như cầu trục, thang máy, lò điện... 

· Tính, chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống điện phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng trong một tòa nhà, phân xưởng hoặc nhà máy.

· Lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một tòa nhà, phân xưởng phù hợp với yêu cầu và đạt tiêu chuẩn. 

· Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không điều chỉnh và có điều chỉnh. 

· Xác định được các linh kiện trên sơ đồ mạch điện và thực tế. Vẽ, phân tích các sơ đồ mạch điện cơ bản ứng dụng linh kiện điện tử.

· Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để đo, kiểm tra các linh kiện điện tử, các thành phần của mạch điện, các tham số của mạch điện.

· Hàn và tháo lắp thành thạo các mạch điện tử; Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất cơ bản. 

· Kết nối thành thạo PLC với PC và với các thiết bị ngoại vi; Viết chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật.

· Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định; Lập được kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

· Thiết kế được các ứng dụng SCADA trong các hệ thống điều khiển công nghiệp. 

· Lập trình điều khiển giám sát được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp. 

· Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử; 

· Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 
   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Tuân thủ, nghiêm túc thực hiện học tập và nghiên cứu, tìm hiểu môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

· Có kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

· Có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để làm việc trong cả điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngoài trời, trên cột điện cao đảm bảo an toàn lao động, cũng như có đủ tự tin, kỷ luật để làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài. 

· Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

· Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

· Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. 

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: 

· Lắp đặt hệ thống điện công trình; Vận hành, bảo trì hệ thống điện công trình; Lắp đặt và vận hành hệ thống cung cấp điện; Bảo trì hệ thống cung cấp điện.

· Lắp đặt tủ điện; Sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy điện; Lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo. 

· Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng tái tạo; Lắp đặt mạch máy công cụ; Sửa chữa, bảo dưỡng mạch máy công cụ.

· Vị trí công tác: 

Nhân viên kỹ thuật, kinh doanh thiết bị điện.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề.
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Điện – Điện tử
Ngành: Điện công nghiệp (10)
Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520227

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV), 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập.
- Bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Điện công nghiệp phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
-  Phòng Photo: 02 máy photo, 01 máy in màu;

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập qua diễn đàn SV của khoa trên trang Website của Trường;
-  Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
-  Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
-  Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập cho SV đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Giới thiệu việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp ra trường;
- Câu lạc bộ khoa Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Đào tạo trung cấp chuyên ngành Điện công nghiệp.
· Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Điện công nghiệp.
· Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử, các khí cụ điện, máy điện; truyền động điện, cung cấp điện, trang bị điện.
· Hiểu biết nguyên lý và tính năng (cơ, nhiệt và điện) của các thiết bị trong công nghiệp để tính toán, sửa chữa, phát huy hết công suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng.
· Có kiến thức cơ bản về kinh tế - kỹ thuật để tham gia tính toán, thiết kế cung cấp điện cho một mạng điện trong công nghiệp.
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:  

· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp, hệ thống chiếu sáng công nghiệp, hệ thống chống sét và nối đất.
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ.
· Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; 

· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

·  Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm

	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác
 Đảm nhiệm các công việc về điện tại các công ty xí nghiệp công nghiệp, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện, các công ty điện lực, các nhà cung cấp thiết bị điện, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện công nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp.

· Vị trí công tác 
· Nhân viên kỹ thuật điện về vận hành, bảo trì, quản lý, cải tạo nâng cấp hệ thống điện công nghiệp, tư vấn kỹ thuật và công nghệ hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ

	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).


	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Điện – Điện tử
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (11)
Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5510303

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV), 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập.
- Bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Phòng Photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội Sinh viên trường.

- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Liên hệ thực tập cho SV đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

· Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Đạt được kiến thức chuyên môn về chuyên ngành Điện Điện tử với môn học: 
+ Điện điện tử cơ bản;

+ Điện tử công suất; Điện tử công nghiệp.

+ Cảm biến; Vi xử lý; Trang bị điện, Tự động hóa.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:  

· Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp;

· Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện điện tử, điều khiển các máy công nghiệp;

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

 Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy:
Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: 
Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác:

 Đảm nhiệm các công việc về điện điện tử tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện điện tử công nghiệp.
· Vị trí công tác: 
Nhân viên kỹ thuật điện, điện tử.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).


	
	         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Điện – Điện tử
Ngành: Điện tử công nghiệp (12)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520225

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV), 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập.
- Bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Điện tử công nghiệp phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Phòng Photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội Sinh viên trường;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Liên hệ thực tập SV đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Giới thiệu việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp ra trường;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Phân tích được nguyên lý hoạt động và những hỏng hóc của mạch điện tử công nghiệp.
· Đạt được kiến thức nghề về chuyên ngành Điện tử với môn học: Điện tử công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện...

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp.
· Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp.
· Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ CNC, kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện các loại máy công cụ.
· Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện tử, điều khiển các máy công nghiệp.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật Điện tử công nghiệp trước nhóm, tập thể.
· Vận dụng được những kiến thức chuyên môn để thực hiện công nghệ tiên tiến và cải tiến kỹ thuật về Điện tử công nghiệp.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác:
 - Công nhân hoặc nhân viên kỹ thuật điện tử.
- Đảm nhiệm các công việc về điện tử tự động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện tử công nghiệp.
· Vị trí công tác: 

Nhân viên kỹ thuật hoặc kinh doanh thiết bị điện, điện tử.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).


	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Điện – Điện tử
Ngành: Cơ điện tử (13)
Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520263

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV), 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập.
- Bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Cơ điện tử phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo - tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Phòng Photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	-  Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Liên hệ thực tập SV đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Phân tích được nguyên lý hoạt động và những hỏng hóc của mạch điện tử - hệ thống cơ khí công nghiệp.
· Đạt được kiến thức chuyên môn chung về chuyên ngành điện tử và cơ khí.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:  

· Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp.
· Gia công nguội, tiện, CNC.
· Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện các loại máy công cụ, CNC.
· Vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống cơ điện tử, điều khiển các máy công nghiệp.
· Vận dụng được những kiến thức chuyên môn để thực hiện công nghệ tiên tiến và cải tiến kỹ thuật về Cơ điện tử.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác:

 Đảm nhiệm các công việc về điện tử tự động, cơ khí tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị cơ điện tử.
· Vị trí công tác:

 Nhân viên kỹ thuật cơ điện tử trong doanh nghiệp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).


	
	       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	          HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Điện – Điện tử
Ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động (14)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5510305

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng học tập.
- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV), 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập. 
- Bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh;
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan;

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
 + Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Phòng Photo: 02 máy photo, 01 máy in màu;

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;
 - Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Liên hệ thực tập SV đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;
- Cân lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành KTĐK tự động.
· Đạt được kiến thức chuyên môn về chuyên ngành Điện tử với môn học:
+ Điện tử cơ bản, Điện tử công suất;

+ Cảm biến, Vi xử lý, Trang bị điện, điều khiển khí nén;

+ Tự động hóa.
· Đọc hiểu chương trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp.
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp;
· Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ, hệ thống băng chuyền;
· Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện tử, điều khiển các máy công nghiệp, dây chuyền sản xuất;

· Vận dụng được những kiến thức chuyên môn tiếp thu công nghệ tiên tiến và cải tiến kỹ thuật về hệ thống tự động hóa;
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp;

· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: 
Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT:
·  Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác:
 - Đảm nhiệm các công việc về điện tử tự động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp.
- Các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện tử công nghiệp.
· Vị trí công tác:
Nhân viên kỹ thuật điện tử, tự động hóa.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Điện – Điện tử
Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông (15)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5510312

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- 26 phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV), 01 phòng thí nghiệm; 25 xưởng thực tập, bao gồm: 02 xưởng TH Mạch điện tử, 02 xưởng TH Điện cơ bản, 01 xưởng TH PLC, 02 xưởng TH Máy điện, 01 xưởng TH Đo lường - Cảm biến, 01 xưởng TH Điện tử công nghiệp, 02 xưởng TH Trang bị điện, 01 xưởng TH Vi xử lý, 01 xưởng TH Tự động hóa, 02 xưởng TH SCADA, 01 xưởng TH Điện tử công suất, 01 xưởng TH Cung cấp điện, 02 xưởng TH Đo lường – Mạch điện, 01 xưởng TH Điện - Khí nén, 01 xưởng TH Điện tử viễn thông, 01 xưởng TH Kỹ thuật xung số, 02 xưởng TH Điện tử máy tính, 01 xưởng TH Điện máy CNC, 01 phòng thực hành điện xanh.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan;

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện – Điện tử;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Phòng Photo: 02 máy photo, 01 máy in màu;

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 31 (gồm 22 Thạc sỹ, 09 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Liên hệ thực tập cho SV đảm bảo 100%  có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;
- Câu lạc bộ Điện – Điện tử;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước.
· Biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
· Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
· Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghề nghiệp, để đáp ứng yêu cầu của công việc.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:  

· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo kiểm trong sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử viễn thông.
· Lắp đặt, kết nối, thi công đúng kỹ thuật các loại cáp viễn thông: cáp đồng, cáp quang.
· Cài đặt, cấu hình, vận hành được các thiết bị đầu cuối viễn thông.
· Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị đầu cuối theo yêu cầu công việc.
· Sử dụng được phần mềm vẽ mạch điện tử; phần mềm vẽ mạch in.
· Biết cách tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ, nhóm.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: 

Đảm nhiệm các công việc về điện tử viễn thông tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị điện tử, truyền  thông. 

· Vị trí công tác: 

Nhân viên kỹ thuật, nhân viên Bảo trì hoặc kinh doanh thiết bị điện tử, viễn thông trong các Cty Điện tử – truyền thông.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Cơ khí

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (1)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6510201

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí phục vụ cho SV trong khoa.
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 4212 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 915 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
+ Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

- Phòng photo trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite;
-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

- Câu lạc bộ các phần mềm vi tính chuyên ngành cơ khí.

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, SV đạt được các khả năng:

- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật;
- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

- Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp;

- Kiến thức tổng hợp về quá trình sản xuất cơ khí, kiến thức về qui trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất;
- Có kiến thức cơ bản về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí. 

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

- Tham gia điều hành được sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất;
- Chế tạo và lắp ráp máy, dây chuyền sản xuất và trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng, máy công nghiệp v.v…
- Vận hành, khai thác và bảo trì được các trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí;
- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật cơ khí trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm: 
- Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
- Có khả năng làm việc theo nhóm;
- Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;
- Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;
- Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Sau khi tốt nghiệp SV có thể:

- Đảm nhiệm vị trí các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.
- Nhân viên kỹ thuật cơ khí hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	   HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
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Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Cơ khí

Ngành: Công nghệ chế tạo máy (2)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6510212
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Tham dự kỳ thi xét tuyển THCS và đạt chuẩn trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên 
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite;
- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;
- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Sinh viên trình bày được những nội dung cơ bản như:
- An toàn và môi trường công nghiệp, tổ chức sản xuất, vẽ kỹ thuật, vật liệu cơ khí, sức bền vật liệu, nguyên lý, chi tiết máy;
- Kỹ thuật điện, Máy công cụ, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ khí nén, Công nghệ CNC, Công nghệ CAD/CAM;

- Thực hiện được các bước gia công chế tạo và lắp ráp các sản phẩm cơ khí;

- Ứng dụng được những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn đã học để phân tích, đánh giá;

- Thực hiện một số công việc liên quan tới ngành cơ khí chế tạo.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Vận hành được các máy móc thiết bị cơ khí thông dụng;

· Lập được quy trình công nghệ gia công chi tiết và lắp ráp được nhóm, bộ phận các thiết bị cơ khí;

· Triển khai kế hoạch, điều hành một tổ sản xuất;

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy:
 Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở;

- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;

- Tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp; 

- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ chế tạo máy:

+ Có tác phong công nghiệp;

+ Có tinh thần kỷ luật lao động cao,\;

+ Yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp;
 + Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Sau khi tốt nghiệp, SV trở thành người có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển.
· Thực hiện được nhiệm vụ của một kỹ thuật viên trung cấp: + Vận hành được các thiết bị cơ khí;

+ Gia công chế tạo các chi tiết máy;

+ Làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo;

+ Nhà máy xí nghiệp hay Cty;

+ Kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	   HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023
Khoa: Cơ khí

Ngành: Cắt gọt kim loại (3)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520121

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Tham dự kỳ thi xét tuyển và đạt chuẩn trúng tuyển do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);
· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);
· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);
· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);
· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;
· Phòng chuyên môn: 01 phòng;
· Văn phòng khoa: 01 phòng;
· Xưởng Nguội: 01 xưởng;
· Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);
· Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2
· Đảm bảo đầy đủ các phòng, xưởng phục vụ tốt cho công tác dạy và học.
· Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Cắt gọt kim loại phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo phục vụ công tác trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite;
- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường; 
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Liên hệ thực tập SV, đảm bảo 100%  SV có chỗ thực tập;
- Giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;
- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp.
- Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và phương pháp xử lý nhiệt.
- Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công. 
- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề.
- Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.
- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Phân tích được quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC). 
- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.
- Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp. Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
- Sử dụng thành thạo các trang thiết bi, dụng cụ cắt cầm tay. Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề.
- Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy.
- Có khả năng vận hành, điều chỉnh máy gia công những công nghệ phức tạp.
- Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công.

· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Cắt gọt kim loại có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Sau khi tốt nghiệp, SV trở thành người có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển, có thể thực hiện được nhiệm vụ của một kỹ thuật viên trung cấp: 
+ Vận hành được các thiết bị cơ khí, gia công chế tạo các chi tiết máy, làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, nhà máy xí nghiệp hay Cty, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.
+ Sinh viên có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Cơ khí

Ngành: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp (4)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520155
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
· Đủ điều kiện trúng tuyển do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang tư thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 01 phòng phương pháp hội thảo chuyên đề và các phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV).
· 1 xưởng học lập trình CNC cơ bản, 2 xưởng CNC công nghiệp, 2 xưởng phay, 2 xưởng tiện, 1 xưởng cơ điện, 1 xưởng nguội, 1 xưởng hàn, với 28 máy tiện, 15 máy phay vạn năng, 05 máy phay CNC các loại, 05 máy tiện CNC các loại, 150 máy tính, 01 máy quét 3D hiện đại cùng các loại máy móc thiết bị khác.
- Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp phục vụ cho Sinh viên trong khoa.
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 

· Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo phục vụ công tác trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên 
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 giảng viên đang học Cao học, 07 Đại học);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;; tham gia cuộc thi Starup Kite;
· Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	Sau khi học xong chương trình ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghệ, SV đạt được các khả năng:

· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ giữa các công đoạn trong sản xuất liên quan đến thiết bị gia công cơ khí.
· Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc và tình trạng kỹ thuật của thiết bị công nghiệp để phát hiện nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố của những bộ phận thường xảy ra sai hỏng.
· Xây dựng và đánh giá được phương án công nghệ bảo dưỡng dự phòng, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa đảm bảo hệ thống thiết bị công nghiệp làm việc ổn định.
· Nêu được các đặc tính kỹ thuật cần kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị khi chạy thử không tải, chạy thử có tải và các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị để đánh giá chất lượng thiết bị sau chạy thử.
· Các bước khi bàn giao thiết bị sau khi vận hành thử và cách lập biên bản bàn giao thiết bị. Những nguyên tắc khi nhận nhiệm vụ lắp đặt, hiệu chỉnh, kiểm tra thiết bị mới.
· Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị công nghiệp. Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị truyền động điện – cơ khí – thủy lực khí nén.
· Vận dụng các kiến thức về tổ chức quản lý để tổ chức các nhóm làm việc độc lập cơ hiệu quả. Phương pháp tổ chức thực hiện cải tiến thiết bị và kiểm tra thiết bị sau khi cải tiến.
· Có kiến thức cơ bản về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí.
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

· Vận hành, khai thác và bảo trì được các trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí.
- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn KT cơ khí.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;
- Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.
· Nhân viên kỹ thuật hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023


Khoa: Cơ khí

Ngành: Chế tạo khuôn mẫu (5)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520105
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Tham dự kỳ thi xét tuyển và đạt chuẩn trúng tuyển do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);
· Xưởng Phay: 02 xưởng ( 23 máy phay, bào, mài, khoan);
· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);
· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);
· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;
· Phòng chuyên môn: 01 phòng;
· Văn phòng khoa: 01 phòng;
· Xưởng Nguội: 01 xưởng;
· Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại).
· Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2
· Đảm bảo đầy đủ các phòng, xưởng phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

· Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Chế tạo khuôn mẫu phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

· Phòng photo phục vụ công tác trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 nghiên cứu sinh, có 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham gia cuộc thi Starup Kite;
-  Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường; 

- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
-  Liên hệ thực tập SV, đảm bảo 100%  SV có chỗ thực tập;
-  Giới thiệu việc làm SV sau khi tốt nghiệp ra trường;
-  Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	-  Kiến thức tổng hợp về khuôn mẫu, kiến thức về quy trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống khuôn. - -  Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất khuôn mẫu.

  - Kiến thức cơ bản và khả năng nghiên cứu về các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực khuôn mẫu.

-  Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

-  Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

-  Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất. Có khả năng tổ chức và quản lý một phân xưởng khuôn mẫu độc lập.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

-  Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ. Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ khuôn mẫu thực tiễn.

-  Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC) trong chế tạo khuôn mẫu.

-  Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để xử lý các yếu tố công nghệ trong ngành khuôn mẫu. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất khuôn mẫu.
· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	-  Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.

-  Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.

-  Sinh viên có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	-  Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí khuôn mẫu. Đảm nhiệm các công việc về cơ khí khuôn mẫu tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo khuôn mẫu hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu.

-  Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về Cơ khí khuôn mẫu. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị khuôn.

-  Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công.

-  Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí khuôn mẫu cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	   HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023


Khoa: Cơ khí

Ngành: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp (6)

Trình độ: Trung cấp
Mã ngành: 5520155

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

· Đủ điều kiện trúng tuyển do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang tư thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 01 phòng phương pháp hội thảo chuyên đề và các phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV).

· 1 xưởng học lập trình CNC cơ bản, 2 xưởng CNC công nghiệp, 2 xưởng phay, 2 xưởng tiện, 1 xưởng cơ điện, 1 xưởng nguội, 1 xưởng hàn, với 28 máy tiện, 15 máy phay vạn năng, 05 máy phay CNC các loại, 05 máy tiện CNC các loại, 150 máy tính, 01 máy quét 3D hiện đại cùng các loại máy móc thiết bị khác.

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí;
- Bên cạnh đó, thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 

· Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

· Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử;

· Phòng photo phục vụ công tác trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên 
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 Nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học).

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	Sau khi học xong chương trình ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghệ, SV đạt được các khả năng:

· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
- Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp;
- Có kiến thức cơ sở chuyên ngành cơ khí, điện và điện tử vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và Thực hành bảo trì thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, bảo dưỡng thiết bị cơ khí;
- Có kiến thức về chuyên ngành.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Trình bày được nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, kiểm tra, vận hành và bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí bao gồm các máy công cụ vạn năng, máy CNC và chuyên dùng.

-  Đọc, hiểu được các thông số kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị cơ khí của nhà sản xuất.

 - Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc và các yêu cầu kỹ thuật khi vận hành các thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất cơ khí..
- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật trước nhóm, tập thể.  
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

- Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Đảm nhiệm tốt công việc của kỹ thuật viên bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp.

- Lắp đặt, vận hành thử và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ khi có đủ tài liệu kỹ thuật liên quan. 
- Thực hiện được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ khí để duy trì hệ thống thiết bị cơ khí hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật.

- Giám sát được tình trạng kỹ thuật của các chi tiết và cụm chi tiết trong các hệ thống truyền động cơ khí, điện, hệ thống truyền dẫn thủy lực khí nén, cơ cấu an toàn và phanh hãm trong quá trình vận hành. 
- Theo dõi tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các thiết bị cơ khí.

- Xử lý được các sự cố kỹ thuật phổ biến, thay thế các chi tiết và bộ phận hư hỏng đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống.
 - Lập được hồ sơ theo dõi tình trạng kỹ thuật các hệ thống thiết bị công nghiệp sau khi bảo trì.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023


Khoa: Cơ khí

Ngành: Chế tạo khuôn mẫu (7)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520105
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Tham dự kỳ thi xét tuyển và đạt chuẩn trúng tuyển do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);
· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);
· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);
· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);
· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;
· Phòng chuyên môn: 01 phòng;
· Văn phòng khoa: 01 phòng;
· Xưởng Nguội: 01 xưởng;
· Xưởng Hàn: 02 xưởng (40 máy hàn các loại);
· Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2;
· Đảm bảo đầy đủ các phòng, xưởng phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

· Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Chế tạo khuôn mẫu phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

· Phòng photo phục vụ công tác trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 Nghiên cứu sinh, có 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
-  Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường; 
- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Liên hệ thực tập SV, đảm bảo 100%  SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các SV sau khi tốt nghiệp ra trường;
- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.
· Đạt chuẩn trình độ tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: CAD/CAM-CNC: Fanuc 0M, WinNC Fanuc 21, WinNC Sinumerik 840D, Win 3D-View, CAMConcept, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Visi v.v…
· Có kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ giữa các công đoạn trong sản xuất liên quan đến thiết bị gia công cơ khí.
- Kiến thức tổng hợp về công nghệ khuôn mẫu, kiến thức về qui trình công nghệ gia công chi tiết, lắp ráp và vận hành khuôn mẫu. 

Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về: Vẽ kỹ thuật, vật liệu học, dung sai - kỹ thuật đo, an toàn lao động.

- Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để xử lý các yếu tố công nghệ trong ngành khuôn mẫu. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất khuôn mẫu.
· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.

- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Cắt gọt kim loại có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức về chuyên môn, có khả năng đảm nhận công việc cụ thể:
- Đảm nhiệm tốt công việc của kỹ thuật viên cơ khí về khuôn mẫu. Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh về khuôn mẫu.
- Không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ kỹ thuật mới vào lĩnh vực khuôn mẫu.
- Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

- Tổ chức, lập kế hoạch, quản lý được quá trình sản xuất khuôn mẫu ở một xưởng, tổ sản xuất.

- Cầu nối trung gian tin cậy giữa kỹ sư và công nhân, giữa lãnh đạo và công nhân trong nghiên cứu, sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

	
	
	

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Cơ khí

Ngành: Cắt gọt kim loại (8)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520121
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	-  Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Cắt gọt kim loại phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.
 - Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của CB,GV,NV và SV với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo - tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

 + Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
-  Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Cắt gọt kim loại phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.
 - Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Cắt gọt kim loại tiếng Việt.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo phục vụ công tác Nhà trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- 28 giảng viên cơ hữu: 02 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học.
- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa. 

- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường, -  - Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.
- Liên hệ thực tập SV đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập.
- Giới thiệu việc làm cho các SV sau khi tốt nghiệp ra trường.
- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính.

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp.
- Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và phương pháp xử lý nhiệt.
- Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công. 
- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề.
- Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành;

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

- Phân tích được quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC).
- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp  nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:   

-  Có khả năng tiếp tục học tập lên cao. Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp. Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ cắt cầm tay. Các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề;
-  Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy.
- Có khả năng vận hành, điều chỉnh máy gia công những công nghệ phức tạp.
- Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.

· Có khả năng làm việc theo nhóm.

· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. 

- Rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Có tác phong công nghiệp.
- Có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.
- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc.
- Có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thành với Tổ quốc, luôn phấn đấu cho lợi ích của Tổ quốc và cả cộng đồng vì hạnh phúc của bản thân, gia đình và của toàn xã hội.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	- Sau khi tốt nghiệp, SV trở thành người có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển.
- Có thể thực hiện được nhiệm vụ của một kỹ thuật viên trung cấp: Vận hành được các thiết bị cơ khí, gia công chế tạo các chi tiết máy, làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, nhà máy xí nghiệp hay công ty, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.
- SV tốt nghiệp trung cấp ngành Cắt gọt kim loại có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm.
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Cơ khí

Ngành: Cơ khí chế tạo (9)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5510117

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Tham dự kỳ thi xét tuyển trung cấp và đạt chuẩn trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Xưởng thực tập CNC: 03 xưởng (05 máy tiện CNC, 05 máy phay CNC, 150 máy vi tính);

· Xưởng Phay: 02 xưởng (23 máy phay, bào, mài, khoan);

· Xưởng Tiện 1: 01 xưởng (19 máy tiện cơ);

· Xưởng Tiện 2: 01 xưởng (13 máy tiện cơ);

· Xưởng Cơ điện: 01 xưởng;

· Phòng chuyên môn: 01 phòng;

· Văn phòng khoa: 01 phòng;

· Xưởng Nguội: 01 xưởng;

· Xưởng Hàn: 01 xưởng (34 máy hàn các loại);

· Tổng diện tích khoa Cơ khí: 2,240 m2; 

· Đảm bảo đầy đủ các phòng, xưởng phục vụ tốt cho công tác dạy và học. 

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của CB-GV-NV và SV, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 , dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.

- Bên cạnh đó, thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo phục vụ công tác trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 Nghiên cứu sinh, có 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
- Hoạt động Đoàn trường, Đoàn khoa và Hội SV trường;

- Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
- Liên hệ thực tập cho các SV. Đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các SV sau khi tốt nghiệp ra trường;
- Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp. Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt.
- Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công. Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề.
- Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

- Phân tích được quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC). 

- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp  nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:  

- Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp. Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

-  Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ cắt cầm tay. Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề.
- Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy.
- Có khả năng vận hành, điều chỉnh máy gia công những công nghệ phức tạp.
- Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ SV ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. 

- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.
- SV tốt nghiệp Trung cấp ngành Cơ khí chế tạo có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.
 - Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc. 
- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào ngành Cơ khí, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thành với Tổ quốc, luôn phấn đấu cho lợi ích của Tổ quốc và cả cộng đồng vì hạnh phúc của bản thân, gia đình và của toàn xã hội.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	- Sau khi tốt nghiệp, SV trở thành người có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển, có thể thực hiện được nhiệm vụ của một kỹ thuật viên trung cấp:

+ Vận hành được các thiết bị cơ khí, gia công chế tạo các chi tiết máy, làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, nhà máy xí nghiệp hay Cty, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí;

+ SV tốt nghiệp trung cấp ngành Cơ khí chế tạo có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022    
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Cơ khí

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (10)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5510201

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang tư thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 01 phòng phương pháp hội thảo chuyên đề và các phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV).
· 1 xưởng học lập trình CNC cơ bản, 2 xưởng CNC công nghiệp, 1 xưởng phay, 2 xưởng tiện, 1 xưởng nguội, 1 xưởng hàn, 01 xưởng cơ điện với 28 máy tiện, 15 máy phay vạn năng, 05 máy phay CNC các loại, 05 máy tiện CNC các loại, 150 máy tính, 01 máy quét 3D hiện đại, cà các máy móc thiết bị khác…

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
+ Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí phục vụ cho SV trong khoa, khoa Động lực, khoa Nhiệt Lạnh và khoa Điện - Điện tử.
· Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo phục vụ công tác trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên 
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 Nghiên cứu sinh, có 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

· Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết Nguyên đán; 
· Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Kiến thức cơ bản: 

· Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.
· Đạt chuẩn trình độ tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: CAD/CAM-CNC: Fanuc 0M, WinNC Fanuc 21, WinNC Sinumerik 840D, Win 3D-View, CAMConcept, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Visi v.v…
· Về quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ giữa các công đoạn trong sản xuất liên quan đến thiết bị gia công cơ khí.
· Về quy trình công nghệ gia công; tổ chức khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất.
· Về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí.
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

· Tham gia điều hành được sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.
· Chế tạo và lắp ráp máy, dây chuyền sản xuất và trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng, máy công nghiệp v.v…
· Vận hành, khai thác và bảo trì được các trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật cơ khí trước nhóm, tập thể.  

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

·  Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

· Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

- Nhân viên kỹ thuật cơ khí hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022
    HIỆU TRƯỞNG

	
	
	


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023


Khoa: Cơ khí

Ngành: Công nghệ chế tạo máy (11)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5510212

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang tư thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 01 phòng phương pháp hội thảo chuyên đề và các phòng học lý thuyết chung khác (sức chứa 50 SV).

· 1 xưởng học lập trình CNC cơ bản, 2 xưởng CNC công nghiệp, 1 xưởng phay, 2 xưởng tiện, 1 xưởng nguội, 1 xưởng hàn, 01 xưởng cơ điện với 28 máy tiện, 15 máy phay vạn năng, 05 máy phay CNC các loại, 05 máy tiện CNC các loại, 150 máy tính, 01 máy quét 3D hiện đại, cà các máy móc thiết bị khác…

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Cơ khí.
- Bên cạnh đó,Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy;
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

	3
	Đội ngũ giảng viên 
	- Giảng viên cơ hữu: 28 (02 Nghiên cứu sinh, có 17 Thạc sĩ, 02 GV đang học Cao học, 07 Đại học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết Nguyên đán;
· Quỹ học bổng của Khoa dành cho SV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Câu lạc bộ thiết kế cơ khí trên máy tính...

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
- Có kiến thức cơ bản về: Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học, Dung sai - Kỹ thuật đo, về An toàn và môi trường trong công nghiệp.

- Có kiến thức về chuyên ngành.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

-  Đọc được bản vẽ chi tiết, vận hành, điều chỉnh được máy công cụ vạn năng để gia công chi tiết.

-  Lập trình được CNC căn bản trên hệ điều hành Fanuc và mô phỏng được gia công sau lập trình. Thao tác và vận hành được máy CNC để gia công chi tiết.

-  Thực hiện được quy trình sản xuất chung và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cơ khí với độ chính xác về kích thước, về hình dáng, về vị trí tương quan cấp 12 đến cấp 8.

-  Trình bày được các vấn đề chuyên môn kỹ thuật gia công trước nhóm, tập thể.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp.(trừ SV ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

· Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	-  Đảm nhiệm tốt công việc của kỹ thuật viên cơ khí chế tạo;

 - Đảm nhiệm các công việc về cơ khí chuyên ngành cơ khí chế tạo tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

· Vị trí công tác: Nhân viên hoặc trưởng tổ công tác kỹ thuật cơ khí chế tạo.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;

- Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc;
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	      NGƯỜI LẬP BIỂU
	        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022

             HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

 Năm học 2022 - 2023

Khoa Động lực

Ngành: Công nghệ ô tô (1)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6510216

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	-  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: Sử dụng máy chiếu dạy học, thực tập trên hệ thống máy móc hiện đại, phương tiện nghe nhìn…

 - Khoa quản lý gồm 22 xưởng thực hành bao gồm: 08 xưởng động cơ xăng, 4 xưởng động cơ dầu, 04 xưởng gầm ô tô, 04 xưởng điện ô tô, 01 xưởng xe gắn máy, 01 xưởng đồng sơn.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Động lực;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành; Trong đó gồm có sách kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ ô tô tiếng Việt với 121 nhan đề - số lượng 719 bản.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
- Bố trí tại Thư viện hệ thống máy vi tính phục vụ cho CB,GV,NV và SV truy cập Internet miễn phí.
- Phòng photo in ấn với 02 máy photo và 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 25 GV (02 Tiến sĩ, 18 thạc sĩ và 05 kỹ sư);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

- Liên hệ với các Cty phát học bổng cho SV Giỏi, hoàn cảnh khó khăn . . .

-  Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê đoàn tụ gia đình nhân dịp tết Nguyên đán;

-  Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

-  Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

-  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

-  Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa.

-  Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

-  Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	-  Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ ô tô.
-  Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô.
-  Trình bày được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu các tài liệu Kỹ thuật chuyên ngành ô tô.
-  Trình bày được các quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
-  Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô.
-  Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực ôtô hiện đại;
-  Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong ô tô.
-  Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
-  Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị nghề công nghệ ô tô.
-   Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.
-  Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	Sau khi học xong chương trình Công nghệ ô tô SV đạt được các kỹ năng:

· Kỹ năng cứng:
· Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề Công nghệ ô tô.
· Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ôtô đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động.
· Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong ô tô.
· Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn.
· Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô.
· Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô.
· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

    Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm

	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: 

Đảm nhiệm các công việc về ô tô tại các nhà máy, xí nghiệp, trực tiếp tham gia vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại các công ty, xí nghiệp, xưởng sửa chữa, dây chuyền lắp ráp ô tô, trạm đăng kiểm cơ giới hoặc mở xưởng, công ty riêng, nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng các hãng ô tô ….

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo
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Khoa Động lực

Ngành: Công nghệ ô tô (2)

Trình độ: Cao đẳng chất lượng cao

Mã ngành: 6510216

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chất lượng cao

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	-  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:
+ Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12);

+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

+ Có kết quả học tập theo học bạ THPT của 1 trong 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) được xếp loại học lực KHÁ trở lên;

+ Xét tuyển từ cao xuống thấp (sau khi cộng điểm ưu tiên) cho đến khi đủ chỉ tiêu.  

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: Sử dụng máy chiếu dạy học, thực tập trên hệ thống máy móc hiện đại, phương tiện nghe nhìn…

 - Khoa quản lý gồm 22 xưởng thực hành bao gồm: 08 xưởng động cơ xăng, 4 xưởng động cơ dầu, 04 xưởng gầm ô tô, 04 xưởng điện ô tô, 01 xưởng xe gắn máy, 01 xưởng đồng sơn.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Động lực;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành; Trong đó gồm có sách kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ ô tô tiếng Việt với 121 nhan đề - số lượng 719 bản.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện; bố trí tại thư viện hệ thống máy vi tính phục vụ cho CB, GV, NV và SV truy cập Internet miễn phí.

- Phòng photo in ấn với 02 máy photo và 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 25 GV (02 Tiến sĩ, 18 thạc sĩ và 05 kỹ sư).
-Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
- Liên hệ với các công ty phát học bổng cho SV Giỏi, hoàn cảnh khó khăn . . .

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê đoàn tụ gia đình nhân dịp tết Nguyên đán;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
-  Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
-  Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ ô tô.
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô.
- Trình bày được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu các tài liệu Kỹ thuật chuyên ngành ô tô.
- Trình bày được các quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô.
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực của ôtô hiện đại;
- Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong ô tô.

- Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

- Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô.

- Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.
- Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	Sau khi học xong chương trình Công nghệ ô tô SV đạt được các kỹ năng:

· Kỹ năng cứng:

· Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề Công nghệ ô tô.
· Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ôtô đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động.
· Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong ô tô.
· Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn.
· Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô.
· Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô.
· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

    Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: 
Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm:
Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT:
Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm

	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.

· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.

· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác:
·  Đảm nhiệm các công việc về ô tô tại các nhà máy, xí nghiệp;

· Trực tiếp tham gia vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại các Cty, xí nghiệp, xưởng sửa chữa, dây chuyền lắp ráp ô tô;

· Trạm đăng kiểm cơ giới hoặc mở xưởng, công ty riêng, nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng các hãng ô tô ….

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

 Năm học 2022 - 2023


Khoa Động lực

Ngành: Sửa chữa máy tàu thủy (3)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6510216

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	-  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: Sử dụng máy chiếu dạy học, thực tập trên hệ thống máy móc hiện đại, phương tiện nghe nhìn…

 - Khoa quản lý gồm 22 xưởng thực hành bao gồm: 08 xưởng động cơ xăng, 4 xưởng động cơ dầu, 04 xưởng gầm ô tô, 04 xưởng điện ô tô, 01 xưởng xe gắn máy, 01 xưởng đồng sơn.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Động lực;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành; Trong đó gồm có sách kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ ô tô tiếng Việt với 121 nhan đề - số lượng 719 bản.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Bố trí tại thư viện hệ thống máy vi tính phục vụ cho CB,GV,NV và SV truy cập Internet miễn phí.

- Phòng photo in ấn với 02 máy photo và 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 25 GV (02 Tiến sĩ, 18 thạc sỹ và 05 kỹ sư);
-Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
-  Liên hệ với các công ty phát học bổng cho SV Giỏi, hoàn cảnh khó khăn . . .

-  Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê đoàn tụ gia đình nhân dịp ăn tết Nguyên đán;
-  Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
-  Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
-  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
-  Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

-  Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	-  Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Sửa chữa máy tàu thủy.
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong  máy tàu thủy.
- Trình bày được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành máy tàu thủy;
- Trình bày được các quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa  máy tàu thủy.
- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong  máy tàu thủy.
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực của máy tàu thủy hiện đại.
- Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong  máy tàu thủy.

- Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa  máy tàu thủy.

- Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Sửa chữa máy tàu thủy.

- Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.
- Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	Sau khi học xong chương trình Sửa chữa máy tàu thủy SV đạt được các kỹ năng:

· Kỹ năng cứng:

· Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề Sửa chữa máy tàu thủy.
· Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong  máy tàu thủy đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động.
· Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp.
· Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản.
· Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong  máy tàu thủy.
· Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa  máy tàu thủy đảm bảo chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn.
· Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa máy tàu thủy.
· Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực  máy tàu thủy.
· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

    Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm

	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: 

· Đảm nhiệm các công việc về máy tàu thủy tại các nhà máy, xí nghiệp.

· Trực tiếp tham gia vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy tàu thủy tại các công ty, xí nghiệp, xưởng sửa chữa, dây chuyền lắp ráp, trạm đăng kiểm cơ giới hoặc mở xưởng, công ty riêng, nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng các hãng mày tàu thủy….

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

 Năm học 2022 - 2023


Khoa Động lực

Ngành: Sửa chữa máy nâng chuyển (4)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520145

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	-  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: Sử dụng máy chiếu dạy học, thực tập trên hệ thống máy móc hiện đại, phương tiện nghe nhìn…

 - Khoa quản lý gồm 22 xưởng thực hành bao gồm: 08 xưởng động cơ xăng, 4 xưởng động cơ dầu, 04 xưởng gầm ô tô, 04 xưởng điện ô tô, 01 xưởng xe gắn máy, 01 xưởng đồng sơn.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Động lực;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành; Trong đó gồm có sách kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ ô tô tiếng Việt với 121 nhan đề - số lượng 719 bản.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
- Bố trí tại thư viện hệ thống máy vi tính phục vụ cho CB,GV,NV và SV truy cập Internet miễn phí.

- Phòng photo in ấn với 02 máy photo và 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 25 GV (02 Tiến sĩ, 18 thạc sỹ và 05 kỹ sư);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
-  Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
-  Liên hệ với các công ty phát học bổng cho SV Giỏi, hoàn cảnh khó khăn . . .

-  Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê đoàn tụ gia đình nhân dịp tết Nguyên đán;
-  Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
-  Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
-  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
-  Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
-  Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

-  Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn ngành sửa chữa máy nâng chuyển.
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong máy nâng chuyển.
- Trình bày được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành máy nâng chuyển;
- Trình bày được các quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa máy nâng chuyển.
- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong máy nâng chuyển .
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực của máy nâng chuyển hiện đại.
- Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong máy nâng chuyển.

- Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa  máy.

- Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong ngành Sửa chữa máy nâng chuyển.

-  Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.
- Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	Sau khi học xong chương trình Sửa chữa máy nâng chuyển SV đạt được các kỹ năng:

· Kỹ năng cứng:

· Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong ngành sửa chữa nâng chuyển.
· Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong  máy nâng chuyển đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động.
· Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp.
· Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản.
· Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong  máy nâng chuyển.
· Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa máy tàu thủy đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn.
· Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa máy nâng chuyển.
· Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực  máy nâng chuyển.
· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

    Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm

	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: 

· Đảm nhiệm các công việc về máy tàu thủy tại các nhà máy, xí nghiệp.

· Trực tiếp tham gia vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy nâng chuyển tại các công ty, xí nghiệp, xưởng sửa chữa, dây chuyền lắp ráp, trạm đăng kiểm cơ giới hoặc mở xưởng, công ty riêng, nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng các hãng mày tàu thủy….

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

 Năm học 2022 - 2023

Khoa Động lực

Ngành: Công nghệ ô tô (5)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520131

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	-  Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
 - Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
-  Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: Sử dụng máy chiếu dạy học, thực tập trên hệ thống máy móc hiện đại, phương tiện nghe nhìn…

 - Khoa quản lý gồm 22 xưởng thực hành bao gồm: 08 xưởng động cơ xăng, 4 xưởng động cơ dầu, 04 xưởng gầm ô tô, 04 xưởng điện ô tô, 01 xưởng xe gắn máy, 01 xưởng đồng sơn.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV, SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
- Bên cạnh đó, thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành; Trong đó gồm có sách kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ ô tô tiếng Việt với 121 nhan đề - số lượng 719 bản.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện; bố trí tại thư viện hệ thống máy vi tính phục vụ cho CB,GV,NV và SV truy cập Internet miễn phí.
- Phòng photo in ấn với 02 máy photo và 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 25 GV (02 Tiến sĩ, 18 thạc sĩ và 05 kỹ sư).
- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
- Liên hệ với các công ty phát học bổng cho SV Giỏi, hoàn cảnh khó khăn . . .

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê đoàn tụ gia đình nhân dịp tết Nguyên đán;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
-  Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa.
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ ô tô.
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô.
- Trình bày được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô.
- Trình bày được các quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống ô tô.
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực của ô tô hiện đại.
- Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong ô tô.
- Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
- Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô.
-  Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.
- Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	Sau khi học xong chương trình Công nghệ ô tô SV đạt được các kỹ năng:

· Kỹ năng cứng:
· Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề Công nghệ ôtô.
· Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ôtô đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động.
· Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp.
· Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản.
· Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong ô tô.
· Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn.
· Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô.
· Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô.
· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm

	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công việc:

Đảm nhiệm các công việc về ô tô tại các nhà máy, xí nghiệp, trực tiếp tham gia vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại các công ty, xí nghiệp, xưởng sửa chữa, dây chuyền lắp ráp ô tô, trạm đăng kiểm cơ giới hoặc mở xưởng, công ty riêng, nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng các hãng ô tô ….

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

 Năm học 2022 - 2023


Khoa Động lực

Ngành: Sửa chữa máy tàu thủy (6)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520131

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	-  Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: Sử dụng máy chiếu dạy học, thực tập trên hệ thống máy móc hiện đại, phương tiện nghe nhìn…

 - Khoa quản lý gồm 22 xưởng thực hành bao gồm: 08 xưởng động cơ xăng, 4 xưởng động cơ dầu, 04 xưởng gầm ô tô, 04 xưởng điện ô tô, 01 xưởng xe gắn máy, 01 xưởng đồng sơn.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Động lực;
- Bên cạnh đó, thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành; Trong đó gồm có sách kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ ô tô tiếng Việt với 121 nhan đề - số lượng 719 bản.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện; bố trí tại thư viện hệ thống máy vi tính phục vụ cho CB,GV,NV và SV truy cập Internet miễn phí.

- Phòng photo in ấn với 02 máy photo và 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 25 GV (02 Tiến sĩ, 18 thạc sỹ và 05 kỹ sư);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao.
-  Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường.
-  Liên hệ với các công ty phát học bổng cho SV Giỏi, hoàn cảnh khó khăn . . .

-  Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê đoàn tụ gia đình ăn tết Nguyên đán.
-  Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập.
-  Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV.
-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN.
-  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

-  Hỗ trợ tìm việc làm cho SV.
-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa.

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

-  Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	-  Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Sửa chữa máy tàu thủy.
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong  máy tàu thủy.
- Trình bày được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành máy tàu thủy;
- Trình bày được các quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa  máy tàu thủy.
- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong  máy tàu thủy.
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực máy tàu thủy hiện đại.
- Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong  máy tàu thủy.

- Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa  máy tàu thủy.

- Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Sửa chữa máy tàu thủy.

- Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.
- Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

· Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề Sửa chữa máy tàu thủy.
· Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong  máy tàu thủy đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động.
· Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp.
· Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản.
· Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong  máy tàu thủy.
· Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa  máy tàu thủy đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn.
· Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa máy tàu thủy.
Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực  máy tàu thủy.
· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

    Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm

	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: 

· Đảm nhiệm các công việc về máy tàu thủy tại các nhà máy, xí nghiệp.

· Trực tiếp tham gia vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy tàu thủy tại các công ty, xí nghiệp, xưởng sửa chữa, dây chuyền lắp ráp, trạm đăng kiểm cơ giới hoặc mở xưởng, công ty riêng, nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng các hãng mày tàu thủy….

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

 Năm học 2022 - 2023


Khoa Động lực

Ngành: Sửa chữa máy nâng chuyển (7)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520145

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	-  Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: Sử dụng máy chiếu dạy học, thực tập trên hệ thống máy móc hiện đại, phương tiện nghe nhìn…

 - Khoa quản lý gồm 22 xưởng thực hành bao gồm: 08 xưởng động cơ xăng, 4 xưởng động cơ dầu, 04 xưởng gầm ô tô, 04 xưởng điện ô tô, 01 xưởng xe gắn máy, 01 xưởng đồng sơn.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Trong đó gồm có 2872 nhan đề sách tham khảo chuyên ngành và 1060 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Động lực;
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác phát triển trang thư viện số với nguồn tài nguyên số hơn 2551 tài liệu số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn 
- Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành; Trong đó gồm có sách kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ ô tô tiếng Việt với 121 nhan đề - số lượng 719 bản.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện; bố trí tại thư viện hệ thống máy vi tính phục vụ cho CB,GV,NV và SV truy cập Internet miễn phí.

- Phòng photo in ấn với 02 máy photo và 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 25 GV (02 Tiến sĩ, 18 thạc sỹ và 05 kỹ sư).

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
-  Liên hệ với các công ty phát học bổng cho SV Giỏi, hoàn cảnh khó khăn . . .

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê đoàn tụ gia đình nhân dịp tết Nguyên đán;
-  Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
-  Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
-  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
-  Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
-  Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

-  Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	-  Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn ngành sửa chữa máy nâng chuyển.
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong máy nâng chuyển.
- Trình bày được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành máy nâng chuyển;
- Trình bày được các quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa máy nâng chuyển.
- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong máy nâng chuyển .
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực của máy nâng chuyển hiện đại.
- Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong máy nâng chuyển.

- Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa  máy.

- Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị ngành Sửa chữa máy nâng chuyển.

-  Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.
- Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

· Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong ngành sửa chữa nâng chuyển.
· Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong  máy nâng chuyển đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động.
· Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp.
· Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản.
· Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong  máy nâng chuyển.
· Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa máy tàu thủy đảm bảo hỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn.
· Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ quá trình sửa chữa máy nâng chuyển.
· Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực  máy nâng chuyển.
· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

    Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm

	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm;
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm. Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: 

· Đảm nhiệm các công việc về máy tàu thủy tại các nhà máy, xí nghiệp.

· Trực tiếp tham gia vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy nâng chuyển tại các công ty, xí nghiệp, xưởng sửa chữa, dây chuyền lắp ráp, trạm đăng kiểm cơ giới hoặc mở xưởng, công ty riêng, nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng các hãng mày tàu thủy….

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành An ninh mạng (1)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6480216

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 15 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành An ninh mạng phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp.
- Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
- Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành An ninh mạng.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite;
· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;
· Tham dự các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia;
· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;
· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê đoàn tụ gia đình dịp tết Nguyên đán;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; 

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	-  Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
-  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
-  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành An ninh mạng.
· Có kiến thức để nhận biết và giải thích được các nguy cơ làm tổn hại đến an ninh mạng máy tính, các lỗ hổng bảo mật và các nguyên lý tấn công mạng của hacker.
· Hiểu biết nguyên lý và tính năng của các thiết bị và công cụ bảo mật hệ thống mạng máy tính để tư vấn, thiết kế, triển khai, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố bảo mật.
· Hiểu biết và phân tích được nguyên lý hoạt động của các dịch bảo mật áp dụng trong bảo mật hệ thống mạng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu để bảo đảm an toàn thông tin cho doanh nghiệp.
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Đánh giá, theo dõi và phát hiện được các lỗ hổng bảo mật của hệ thống mạng cho doanh nghiệp.
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được các thiết bị bảo mật hệ thống mạng của các hãng công nghệ khác nhau.
· Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ bảo mật hệ thống mạng và các dịch vụ ứng dụng trong doanh nghiệp.
· Điều tra và khắc phục được các sự cố về bảo mật  mạng máy tính và dữ liệu.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

· Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

-  Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: 
· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp SV sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thiết kế, thiết lập, quản trị và bảo trì an toàn hệ thống mạng trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:  

· Chuyên viên tư vấn và thiết kế hệ thống an ninh mạng;

· Chuyên viên triển khai và giám sát hệ thống an ninh mạng; 

· Chuyên viên dự đoán và khắc phục sự cố an ninh mạng;

· Chuyên viên quản trị tường lửa;
· Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;

- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (2)

Trình độ: Cao đẳng
Mã ngành: 6480105

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 15 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
· Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;
· Tham dự các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia;
· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;
· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; 

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Kiến thức cơ bản:
-  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
- Khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Kiến thức ngành và chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính để nhận biết các loại linh kiện và thiết bị nhập xuất.
- Hiểu biết nguyên lý và thông số kỹ thuật của linh kiện máy tính để tư vấn, lắp đặt, cấu hình, và khắc phục sự cố.
 - Hiểu biết và phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng trong hoạt động doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 - Có kiến thức cơ bản về an toàn dữ liệu và thông tin cho doanh nghiệp.
- Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Lựa chọn và lắp đặt được máy tính và các thiết bị ngoại vi trong doanh nghiệp.
· Cài đặt, cấu hình và tối ưu hoá hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp.
· Sửa chữa máy tính và các thiết bị ngoại vi cơ bản trong hoạt động doanh nghiệp.
· Sao lưu dự phòng và bảo mật được dữ liệu khách hàng.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

· Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp SV sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thiết kế, lắp đặt, cài đặt và bảo trì hệ thống máy tính và thiết bị ngoại vi trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:  

· Chuyên viên tư vấn và thiết kế hệ thống máy tính;

· Chuyên viên lắp ráp, cài đặt và giám sát hệ thống máy tính; 

· Chuyên viên IT trong các doanh nghiệp;

· Chuyên viên bác sĩ máy tính;

· Chuyên viên quản trị hosting, domain, Website.
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm.
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành: Đồ họa đa phương tiện (3)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6480108

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 17 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của SV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Khoa đã biên soạn và được nghiệm thu 10 giáo trình, hiện đang biên soạn và cập nhật 15 giáo trình các học phần chuyên ngành CNTT phục vụ cho SV trong khoa.

· Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
+ Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Đồ họa đa phương tiện;
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite;
· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp TP, Quốc gia;
· Thi Olympic Tin học cấp Quốc gia;
· Kỹ năng nghề Quốc gia;
· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về CNTT nói chung và các kiến thức, kỹ năng về đồ họa đa phương tiện nói riêng.
· Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Thiết kế đồ họa đa phương tiện.
·  Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế các sản phẩm quảng cáo, truyền thông trên phim ảnh, truyền hình với tính nghệ thuật cao.

· Đáp ứng nhu cầu của đồ họa ứng dụng. Vận dụng những kiến thức chuyên sâu theo hướng chuyên môn.
·  Thiết kế được các sản phẩm về đồ họa truyền thông và quảng cáo như:
+ Thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu, Poster, Pano, bao bì và nhãn hiệu hàng hóa, thiết kế sự kiện, dàn trang sách báo – tạp chí....nắm vững các phương pháp sáng tạo trong thiết kế đồ họa; 
+ Thiết kế Website và sử dụng tối ưu các dịch vụ web cho truyền thông;
+ Sản xuất được video kỹ thuật số, hoạt hình, và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện tương tác khác.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

-  Sinh viên có khả năng vẽ phác thảo mẫu, tạo hình, trang trí bằng tay thông qua các công cụ như: bút vẽ, cọ vẽ,…

· Có khả năng sử dụng kí tự  hợp lý, hiệu quả và nghệ thuật; Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế 2D và 3D: Photoshop/ Illustrator/InDesign, 3ds Max...

· Sử dụng tốt phần mềm đa truyền thông và thiết kế web như: Adobe DreamWeaver/ Adobe Flash, Premiere, After Effect, Sound Forge,... 
· Sinh viên có khả năng tổ chức và thực hiện kế hoạch thiết kế; Sinh viên có khả năng tư duy và sáng tạo trong thiết kế.

· Tổ chức và thiết kế được hầu hết các sản phẩm đồ họa đa truyền thông có tính ứng dụng thiết thực, trong đó đảm bảo các yếu tố về tính hiệu quả, mỹ thuật và sáng tạo. 
· Các sản phẩm ứng dụng cụ thể như Logo, Name card, Poster, Brochure, Bao bì, lịch, thiệp, website, video, tạp chí,...
· Kỹ năng mềm:
-  Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
- Có khả năng làm việc theo nhóm;
- Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
·  Về năng lực ngoại ngữ:

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

· Hướng dẫn, giám sát các thành viên trong nhóm, trong tổ hoặc các sinh viên thực tập thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn xác định.
· Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước nhóm và cấp trên.
· Đánh giá đúng chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
· Chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất.

· Tuân thủ đúng các quy định của cơ quan, xí nghiệp, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật. 
· Chủ động xin ý kiến cấp trên trường hợp vượt quá khả năng của mình.
· Xây dựng môi trường làm việc an toàn hiệu quả;

· Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, khoa học và đúng mực trong khi thực hiện nhiệm vụ.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	· Khả năng công tác:
· Làm việc trong các cơ quan, DN có nhu cầu thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế quảng cáo. 
· Làm việc tại các công ty thuộc lĩnh vực quảng cáo trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. 

· Vị trí công tác:
·  Chuyên viên thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế quảng cáo; Thiết kế mẫu, bao bì: xuất bản sách báo/ tạp chí.
· Chuyên viên xử lý ảnh KTS trong các studio, các công việc liên quan xử lý ảnh kỹ thuật số; thiết kế Web như: thiết kế 2D  (Flash Animator); thiết kế giao diện web (Web Designer); biên tập  phim và âm thanh (Audio¬video edito); Chuyên gia biên kịch (Storyboard kỹ xảo điện ảnh, hậu kỳ (VFX & Compositor); thiết kế Games.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	-  Có khả năng tự tạo việc làm;

- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin 

Ngành: Lập trình máy tính Glasgow (4)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6480207

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng C7

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin có 17 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của SV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Khoa đã biên soạn và được nghiệm thu 10 giáo trình, hiện đang biên soạn và cập nhật 15 giáo trình các học phần chuyên ngành CNTT phục vụ cho sinh viên trong khoa.

· Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

· + Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
· Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Lập trình máy tính.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp TP, Quốc gia;
· Tham gia các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia; 
· Tham gia các kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia;
· Hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% cho SV có chổ thực tập; 
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.


	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp.

· Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp.

· Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động cho các doanh nghiệp.

· Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm.
· Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

- Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, DN.

- Tham gia phát triển được các dự án phần mềm tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.

- Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị phát triển phần mềm.
-  Xây dựng, điều hành, phát triển Website.
- Các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống E-learning cho các tổ chức, đơn vị.
- Sử dụng thành thạo một số công cụ lập trình để xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý phục vụ cho các tổ chức, đơn vị.
-  Xây dựng và khai thác được thông tin bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

· Kỹ năng mềm: 
· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng CNTT nâng cao.
·  Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT:Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
· Hướng dẫn, giám sát các thành viên trong nhóm, trong tổ hoặc các sinh viên thực tập thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn xác định.
· Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước nhóm và cấp trên.
· Đánh giá đúng chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
· Chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất. Tuân thủ đúng các quy định của cơ quan, xí nghiệp, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật.

· Chủ động xin ý kiến cấp trên trong trường hợp vượt quá khả năng của mình.
· Xây dựng môi trường làm việc an toàn hiệu quả.
· Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, khoa học và đúng mực trong khi thực hiện nhiệm vụ.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	·  Khả năng công tác:

·  Trở thành lập trình viên phần mềm: người trực tiếp tạo ra các sản phẩm phần mềm.
· Kiểm duyệt chất lượng phần mềm: Trực tiếp kiểm tra chất lượng các sản phẩm do lập trình viên tạo ra. 

· Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, …

·  Vị trí công tác: 

· Làm việc trong các công ty phát triển phần mềm, thiết kế Website, gia công phần mềm, game.
· Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, doanh nghiệp.
· Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
· Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học...

· Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…)
· Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. 
· Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin.
· Có thể tự phát hành các sản phẩm game, ứng dụng trên thiết bị di động..

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành: Quản trị mạng máy tính (5)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6480209

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 15 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Quản trị mạng máy tính phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

- Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Quản trị mạng máy tính.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia

· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; 

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
-  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
-  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Quản trị mạng máy tính.
· Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý hoạt động của các phương tiện truyền dẫn, thiết bị mạng, dịch vụ mạng, dịch vụ ứng dụng mạng, các công cụ hỗ trợ mạng.
· Hiểu biết nguyên lý và tính năng của các thiết bị mạng máy tính để tư vấn, thiết kế, triển khai, cấu hình, vận hành và khắc phục sự cố.
· Hiểu biết và phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống mạng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Có kiến thức cơ bản về an toàn mạng để theo dõi, đánh giá và bảo mật hệ thống mạng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Thiết kế, thiết lập, quản trị và bảo trì được hệ thống mạng cho doanh nghiệp.
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được các thiết bị mạng của các hãng công nghệ khác nhau.
· Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ mạng trong doanh nghiệp.
· Theo dõi, đánh giá và khắc phục được các sự cố về mạng máy tính.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

· Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

· Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT:
· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp SV sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thiết kế, thiết lập, quản trị và bảo trì hệ thống mạng trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:  

· Chuyên viên tư vấn và thiết kế hệ thống mạng;

· Chuyên viên triển khai và giám sát hệ thống mạng; 

· Chuyên viên quản trị hệ thống mạng và cơ sở dữ liệu;

· Chuyên viên bảo trì hệ thống mạng máy tính;

· Chuyên viên quản trị hosting, domain, Website.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành: Thiết kế đồ họa (6)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6210402

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 17 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của SV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ phục vụ cho SV trong khoa.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV, SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, thư viện thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
· Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Thiết kế đồ họa.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite;
· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia;
· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ.
· Có kiến thức để nhận biết và giải thích được các nguyên lý thiết kế.

· Có khả năng nhận định, phân tích các mẫu thiết kế.

· Có kiến thức về các phương pháp sáng tạo, phương pháp tư duy trong thiết kế.

· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Vẽ phác thảo mẫu, tạo hình, trang trí bằng tay thông qua các công cụ như: bút vẽ, cọ vẽ,…
· Có khả năng sử dụng kí tự hợp lý, hiệu quả, nghệ thuật.
· Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế 2D và 3D: Photoshop/Illustrator/Corel Draw, InDesign, 3ds Max. 

· Sử dụng tốt phần mềm đa truyền thông và thiết kế web như: Adobe DreamWeaver/Adobe Flash, Premiere....

· Sinh viên có khả năng tổ chức và thực hiện kế hoạch thiết kế, có khả năng tư duy và sáng tạo trong thiết kế.
· Tổ chức và thiết kế được hầu hết các sản phẩm đồ họa ứng dụng, trong đó đảm bảo các yếu tố về tính hiệu quả, mỹ thuật và sáng tạo. Các sản phẩm ứng dụng cụ thể như Logo, Name card, Poster, Brochure, Bao bì, lịch, thiệp, website, clip ngắn, tạp chí....

· Thiết kế và tạo được các sản phẩm về đồ hoạ xử lý ảnh như: Album ảnh/ ảnh phục chế/ ảnh sử dụng kỹ xảo...Các sản phẩm về quảng cáo như: Poster/ Brochure/ Catalog/ Tạp chí/...

· Thiết kế xây dựng được các trang web hoạt động trong các lĩnh vực giới thiệu cá nhân/ quảng cáo/ bán hàng/ thông tin/ giáo dục.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

· Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT:
- Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;
· Có đạo đức nghề nghiệp; kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

· Có tinh thần cầu tiến trong học tập; có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc;

· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác:
· Đảm nhiệm các công việc về liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo/ thiết kế thời  trang.
·  Làm việc trong các công ty, cơ quan, tổ chức xuất bản sách báo/ tạp chí; Thiết kế đồ họa trên Web/Websites.
· Có thể làm việc ở các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng/khai thác công nghệ đa phương tiện.
· Vị trí công tác:
-  Chuyên viên tư vấn, chuyên viên thiết kế đồ hoạ 2D, 3D tại công ty, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, in ấn….

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành: Thiết kế trang Web (7)

Trình độ: Cao đẳng
Mã ngành: 6480214

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 17 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của SV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Khoa đã biên soạn và được nghiệm thu 10 giáo trình, hiện đang biên soạn và cập nhật 15 giáo trình các học phần chuyên ngành CNTT phục vụ cho SV trong khoa.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV, SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
· Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên Thiết kế trang Web;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
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	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên:19  (17 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite;
· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;
· Tham dự các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia;
· Tham dự các kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia;
· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;
· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về kiến thức
	· Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về Web, thiết kế Web và quản trị Web.
· Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống Web.
· Nắm vững hệ quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
· Am hiểu biết về các công cụ phát triển các hệ thống Web và cơ sở dữ liệu.
· Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, Web và Email.
· Am hiểu về quản trị dự án công nghệ thông tin.
· Am hiểu biết về phân tích và thiết kế hệ thống công nghệ thông tin.
· Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng.
· Am hiểu các công nghệ mới để phát triển và vận hành hệ thống Web.
· Am hiểu về thương mại điện tử.
· Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp.
· Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp.
· Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp.
· Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm.
· Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 
· Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho Web;

· Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển  Web;

· Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..);

· Sử dụng cụ lập trình web để phát triển ứng dụng web;

· Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, Web và Email;

· Có khả năng vận hành công cự quản trị hệ cơ sở dữ liệu; 

· Có khả năng tổ chức và quản lý nhóm để triển khai các dự án về thiết kế Web; 

· Xây dựng, điều hành, phát triển Website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống E-Learning cho các tổ chức, đơn vị.

· Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.

· Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

· Tham gia phát triển được các dự án phần mềm tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. 

· Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị phát triển phần mềm.

· Sử dụng thành thạo một số công cụ lập trình để xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý phục vụ cho các tổ chức, đơn vị.

· Xây dựng và khai thác được thông tin bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

· Có khả năng lắp ráp, cài đặt máy tính và quản trị mạng căn bản.
· Kỹ năng mềm: 
- Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
- Có khả năng làm việc theo nhóm;
- Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 
· Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: 
· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	· Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp điều kiện làm việc thay đổi.
· Hướng dẫn, giám sát các thành viên trong nhóm, trong tổ hoặc các sinh viên thực tập thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn xác định.
· Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước nhóm và cấp trên.
· Đánh giá đúng chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
· Chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất.
· Tuân thủ đúng các quy định của cơ quan, xí nghiệp, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật.

· Chủ động xin ý kiến cấp trên trong trường hợp vượt quá khả năng của mình.
· Xây dựng môi trường làm việc an toàn hiệu quả.
Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, khoa học và đúng mực trong khi thực hiện nhiệm vụ.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
	· Khả năng công tác:
·  Trở thành lập trình viên phần mềm: người trực tiếp tạo ra các sản phẩm phần mềm.
· Kiểm duyệt chất lượng phần mềm: trực tiếp kiểm tra chất lượng các sản phẩm do lập trình viên tạo ra;
· Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, …

· Vị trí công tác: 
· Làm việc trong các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm, game; bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, …,các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT; các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT.
· Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học...

· Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).
· Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin.
· Có thể tự phát hành các sản phẩm game, ứng dụng trên thiết bị di động.
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành: Tin học ứng dụng (8)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6480205

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
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	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 17 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của SV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Tin học ứng dụng phục vụ cho SV trong khoa.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV, SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
· Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Tin học ứng dụng.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo nhà trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.
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	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu:19 (17 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư);
· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia;
· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Tin học ứng dụng.
· Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện, thiết bị máy tính, máy in, mạng máy tính…

·  Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

·  Trình bày được các nội dung cơ bản thuộc khối kiến thức cơ sở, kiến thức ngành như: Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, phần cứng máy tính, mạng máy tính và quản trị mạng, hệ điều hành …

· Thiết kế, thi công, cài đặt, vận hành các phần mềm được cài đặt trên máy tính …

· Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu.
· Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office. 

· Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị được hệ thống mạng vừa và nhỏ; Phân tích thiết kế, quản lý được các hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ.
·  Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác văn phòng; Sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình; Đọc hiểu được một số tài liệu tiếng anh liên quan đến tin học văn phòng.
· Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống văn phòng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp cỡ nhỏ.
· Thiết kế xây dựng các phần mềm ứng dụng, quy mô vừa và nhỏ trên các ngôn ngữ lập trình bậc cao: C#, ADO.net…;

· Thiết kế các website phục vụ thương mại, quảng bá cho công ty nhỏ.
· Có khả năng áp dụng được kiến thức cốt lõi của ngành học kết hợp khả năng khai thác.
· Sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ thống, sản phẩm kỹ thuật.
· Xây dựng, điều hành, phát triển các hệ thống phần mềm, các hệ thống E-learning cho các tổ chức, đơn vị vừa và nhỏ.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;
· Có đạo đức nghề nghiệp;
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;
· Có tinh thần cầu tiến trong học tập;
· Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc;
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác:
·  Đảm nhiệm các công việc về máy tính tại cơ quan, trường học, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. 
· Tham gia xây dựng và phát triển các dự án phần mềm.
· Vị trí công tác: 
· Nhân viên tin học, quản trị hệ thống mạng, hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
· Thư ký văn phòng.
· Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng.
· Sử dụng thành thạo các dịch vụ, các tiện ích trên hệ thống mạng LAN, Internet...

· Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học...

· Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…
· Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. 
· Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành: Truyền thông và mạng máy tính (9)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6480104

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 15 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Truyền thông và mạng máy tính phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV, SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
- Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Truyền thông và mạng máy tính.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; tham gia cuộc thi Starup Kite;
· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia;
· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; 

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	-  Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.
-  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
-  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Truyền thông và mạng máy tính.
- Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý hoạt động của các kết nối truyền thông của thiết bị mạng và Internet vạn vật.
- Hiểu biết nguyên lý và tính năng của các thiết bị mạng, Internet vạn vật để tư vấn, thiết kế, triển khai, cấu hình, vận hành và khắc phục sự cố.
- Hiểu biết và phân tích được nguyên lý hoạt động của kết nối truyền thông mạng máy tính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Có kiến thức về kiểm tra hệ thống kết nối và khắc phục các sự cố truyền thông mạng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Thiết kế, thiết lập, kế nối và bảo trì được hệ thống mạng và Internet vạn vật cho doanh nghiệp.
· Thi công, Lắp đặt và vận hành được hệ thống kết nối các thiết bị của các hãng công nghệ khác nhau.
· Cài đặt, cấu hình và quản trị được các công cụ ứng dụng trong truyền thông mạng máy tính.
· Theo dõi, đánh giá và khắc phục được các sự cố về kết nối mạng và Internet vạn vật.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;
· Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

· Về năng lực ngoại ngữ: 
· Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.

-  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
- Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
- Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp SV sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thiết kế, thiết lập, quản trị và bảo trì hệ thống kết nối truyền thông mạng máy tính trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:  

· Chuyên viên tư vấn và thiết kế, triển khai và bảo trì hệ thống mạng và Internet vạn vật;

· Chuyên viên quản trị hệ thống kết nối truyền thông;

· Chuyên viên đo kiểm hệ thống kết nối; 

· Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần cứng và bảo mật như: lắp ráp và cài đặt máy tính, quản trị dịch vụ mạng.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;

- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành: An ninh mạng (10)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5480216

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 15 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành An ninh mạng phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số và lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành An ninh mạng.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;

· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập, hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	·  Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước.
· Biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
· Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
· Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghề nghiệp, để đáp ứng yêu cầu của công việc.Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành An ninh mạng.
·  Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý tấn công mạng máy tính.
· Hiểu biết nguyên lý và tính năng của các công cụ và ứng dụng an toàn mạng để theo dõi, phát hiện và khắc phục sự cố an toàn mạng.
· Hiểu biết và phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống tường lữa để bảo mật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:  

· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và phần mềm phục vụ trong an toàn hệ thống mạng máy tính.
· Theo dõi, phát hiện các lỗ hổng bảo mật và các cuộc tấn công mạng để ngăn chặn và vá lỗ hổng bảo mật.
· Cài đặt, cấu hình, vận hành được các ứng dụng an toàn mạng.
· Điều tra, khắc phục được các sự cố về vi rút và dữ liệu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Biết cách tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ, nhóm.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng các công nghệ mới.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	Sau khi tốt nghiệp SV sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu quản trị hệ thống mạng trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:  

· Chuyên viên giám sát an toàn mạng; 

· Chuyên viên triển khai an toàn mạng;

· Chuyên viên điều tra và khắc phục sự cố bảo mật;

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	                                 HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành: Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính (11)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5480105

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 15 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
- Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 19 giảng viên: 17 Thạc sỹ, 06 Kỹ sư. 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;

· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập, hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước.
·  Biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
·  Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
· Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghề nghiệp, để đáp ứng yêu cầu của công việc.Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính.
· Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện máy tính.
· Hiểu biết nguyên lý và tính năng của các loại hệ điều hành để cài đặt và khắc phục sự cố.
· Hiểu biết và phân tích được nguyên lý hoạt động của thiết bị ngoại vi trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:  

· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và phần mềm phục vụ trong lắp đặt, vận hành và khắc phục sự cố máy tính và thiết bị ngoại vi.
· Lắp đặt, cài đặt phần cứng và phần mềm máy tính.
· Kết nối, khắc phục các lỗi cơ bản trên mạng máy tính.
· Bảo trì, sửa chữa được các sự cố máy tính và thiết bị ngoại vi trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Biết cách tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ, nhóm.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng các công nghệ mới.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	Sau khi tốt nghiệp SV trở thành người có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và khả năng và vị trí công tác như sau: 

· Khả năng công tác
· Xây dựng hệ thống máy tính và triển khai phần mềm trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. 

· Vị trí công tác
· Chuyên viên bảo trì hệ thống mạng máy tính; 

· Chuyên viên triển khai hệ thống mạng máy tính;

· Bác sĩ máy tính;

· Chuyên viên sửa chữa và khắc phục sự cố máy tính và thiết bị ngoại vi.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	                                   HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành: Đồ họa đa phương tiện (12)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5480108
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 17 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của SV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Khoa đã biên soạn và được nghiệm thu 10 giáo trình, hiện đang biên soạn và cập nhật 15 giáo trình các học phần chuyên ngành CNTT phục vụ cho SV trong khoa.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số;

+ Thư viện đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Đồ họa đa phương tiện.
·  Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo nhà trường: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia.

· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức, kỹ năng về đồ họa đa phương tiện nói riêng.
·  Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Thiết kế đồ họa đa phương tiện.
·  Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông trên phim ảnh, truyền hình với tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu của đồ họa ứng dụng.
· Vận dụng những kiến thức chuyên sâu theo hướng chuyên môn cụ thể như:

· Thiết kế được các sản phẩm về đồ họa truyền thông và quảng cáo như: Thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu, Poster, Pano, bao bì và nhãn hiệu hàng hóa, thiết kế sự kiện, dàn trang sách báo – tạp chí....
· Nắm vững các phương pháp sáng tạo trong thiết kế đồ họa. Thiết kế Website và sử dụng tối ưu các dịch vụ web cho truyền thông.
· Sản xuất được video kỹ thuật số, hoạt hình, và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện tương tác khác.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:
-  Sinh viên có khả năng vẽ phác thảo mẫu, tạo hình, trang trí bằng tay thông qua các công cụ như: bút vẽ, cọ vẽ,…

· Có khả năng sử dụng kí tự  hợp lý, hiệu quả và nghệ thuật
· Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế 2D và 3D: Photoshop/ Illustrator/InDesign, 3ds Max...

· Sử dụng tốt phần mềm đa truyền thông và thiết kế web như: Adobe DreamWeaver/ Adobe Flash, Premiere, After Effect, Sound Forge,...
· SV có khả năng tổ chức và thực hiện kế hoạch thiết kế.
· Sinh viên có khả năng tư duy và sáng tạo trong thiết kế.
· Tổ chức và thiết kế được hầu hết các sản phẩm đồ họa đa truyền thông có tính ứng dụng thiết thực.
· Đảm bảo các yếu tố về tính hiệu quả, mỹ thuật và sáng tạo. Các sản phẩm ứng dụng cụ thể: Logo, Name card, Poster, Brochure, bao bì, lịch, thiệp, website, video, tạp chí,...
· Kỹ năng mềm: 
- Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao;
· Có tinh thần học hỏi, trau dồi kiến thức mới.
·  Về năng lực ngoại ngữ: 
Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
· Hướng dẫn, giám sát các thành viên trong nhóm, trong tổ hoặc các sinh viên thực tập thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn xác định.
· Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước nhóm và cấp trên.
· Đánh giá đúng chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
· Chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất.
· Tuân thủ đúng các quy định của cơ quan, xí nghiệp, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật.

· Chủ động xin ý kiến cấp trên trong trường hợp vượt quá khả năng của mình.
· Xây dựng môi trường làm việc an toàn hiệu quả.
· Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, khoa học và đúng mực trong khi thực hiện nhiệm vụ.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	Sau khi SV tốt nghiệp trở thành người có đầy đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và khả năng và vị trí công tác chuyên môn như sau: 

· Khả năng công tác
· Làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế quảng cáo.
· Làm việc tại các công ty thuộc lĩnh vực quảng cáo trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. 

·  Vị trí công tác
· Chuyên viên thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế quảng cáo
· Chuyên viên Thiết kế mẫu, bao bì: Làm việc tại các công ty in ấn bao bì;

· Chuyên viên Thiết kế mẫu cho các công ty/ cơ quan/ tổ chức xuất bản sách báo/ tạp chí;

· Chuyên viên xử lý ảnh KTS trong các studio, các công việc liên quan xử lý ảnh kỹ thuật số; 

· Chuyên viên trong lĩnh vực thiết kế Web như: thiết kế 2D  (Flash Animator), thiết kế giao diện web (Web Designer);

· Chuyên viên biên tập  phim và âm thanh (Audio¬video edito); 
· Chuyên gia biên kịch (Storyboard); 
· Chuyên gia kỹ xảo điện ảnh, hậu kỳ (VFX & Compositor);

· Chuyên viên trong lĩnh vực thiết kế Games (tạo hình cho games);

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	      HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin 

Ngành: Lập trình máy tính (13)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5480207

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 17 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của SV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Khoa đã biên soạn và được nghiệm thu 10 giáo trình, hiện đang biên soạn và cập nhật 15 giáo trình các học phần chuyên ngành CNTT phục vụ cho SV trong khoa.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV, SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn  với hơn 2551 tài liệu số.
· Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Lập trình máy tính;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp TP, Quốc gia; 
· Tham dự các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia.

· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê đoàn tụ gia đình dịp tết Nguyên đán;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức, kỹ năng về đồ họa đa phương tiện nói riêng.

· Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Thiết kế đồ họa đa phương tiện.

· Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông trên phim ảnh, truyền hình với tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu của đồ họa ứng dụng.

· Vận dụng những kiến thức chuyên sâu theo hướng chuyên môn cụ thể như:

· Thiết kế được các sản phẩm về đồ họa truyền thông và quảng cáo như: Thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu, Poster, Pano, bao bì và nhãn hiệu hàng hóa, thiết kế sự kiện, dàn trang sách báo – tạp chí....Nắm vững các phương pháp sáng tạo trong thiết kế đồ họa.

· Thiết kế website và sử dụng tối ưu các dịch vụ web cho truyền thông.

· Sản xuất được video kỹ thuật số, hoạt hình, và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện tương tác khác.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

· Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp 

· Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

· Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;

· Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;
· Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;
· Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

· Tham gia phát triển được các dự án phần mềm tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT. 
· Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị phát triển phần mềm.

· Xây dựng, điều hành, phát triển website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống e-learning cho các tổ chức, đơn vị.

· Sử dụng thành thạo một số công cụ lập trình để xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý phục vụ cho các tổ chức, đơn vị.

· Xây dựng và khai thác được thông tin bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

· Có khả năng lắp ráp, cài đặt máy tính và quản trị mạng căn bản.
· Kỹ năng mềm: 
- Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
- Có khả năng làm việc theo nhóm;
- Có năng lực ứng dụng CNTT nâng cao.
·  Về năng lực ngoại ngữ:
Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin);

· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
· Hướng dẫn, giám sát các thành viên trong nhóm, trong tổ hoặc các sinh viên thực tập thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn xác định.
· Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước nhóm và cấp trên.
· Đánh giá đúng chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên  nhóm.
· Chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất.
· Tuân thủ đúng các quy định của cơ quan, xí nghiệp, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật.

· Chủ động xin ý kiến cấp trên trong trường hợp vượt quá khả năng của mình.
· Xây dựng môi trường làm việc an toàn hiệu quả.
· Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, khoa học và đúng mực trong khi thực hiện nhiệm vụ.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	Sau khi tốt nghiệp SV trở thành người có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và khả năng và vị trí công tác như sau: 

· Khả năng công tác
· Trở thành lập trình viên phần mềm: người trực tiếp tạo ra các sản phẩm phần mềm;

· Kiểm duyệt chất lượng phần mềm: trực tiếp kiểm tra chất lượng các sản phẩm do lập trình viên tạo ra; Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, …

· Vị trí công tác 
· Làm việc trong các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm, game;
· Bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, …

· Các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT.
· Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học...

· Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng CNTT của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).
· Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.
· Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin.
· Có thể tự phát hành các sản phẩm game, ứng dụng trên thiết bị di động..
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành: Quản trị mạng máy tính (14)

Trình độ: Trung cấp
Mã ngành: 5480209

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 15 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Quản trị mạng máy tính phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. 
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số và đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Quản trị mạng máy tính.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;

· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập, hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về kiến thức
	· Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước.
· Biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
· Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
· Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghề nghiệp, để đáp ứng yêu cầu của công việc.
· Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Quản trị mạng máy tính.
· Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý hoạt động của các phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng.
· Hiểu biết nguyên lý và tính năng của các thiết bị mạng để triển khai, cấu hình, vận hành và khắc phục sự cố.
· Hiểu biết và phân tích được nguyên lý hoạt động của mạng máy tính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:  

· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và phần mềm phục vụ trong quản trị hệ thống mạng máy tính.
· Lắp đặt, kết nối, thi công đúng kỹ thuật các loại phương tiện truyền dẫn: cáp đồng, cáp quang, mạng không dây.
· Cài đặt, cấu hình, vận hành được các thiết bị và ứng dụng mạng.
· Bảo trì, khắc phục được các sự cố mạng máy tính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Sử dụng thành thạo các hệ điều hành và ứng dụng phục vụ quản trị hệ thống mạng máy tính.
· Biết cách tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ, nhóm.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng các công nghệ mới.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin);

· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT. IN XONG
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập.
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	Sau khi tốt nghiệp SV sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu quản trị hệ thống mạng trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:  

· Chuyên viên thi công hệ thống mạng máy tính; 

· Chuyên viên quản trị hệ thống mạng máy tính;

· Chuyên viên bảo trì hệ thống mạng máy tính;

· Chuyên viên giám sát và khắc phục sự cố mạng máy tính.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023
Ngành: Thiết kế đồ họa (15)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5210402

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 17 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của SV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ phục vụ cho SV trong khoa.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
· Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia.

· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ.
· Có kiến thức để nhận biết và giải thích được các nguyên lý thiết kế.

· Có khả năng nhận định, phân tích các mẫu thiết kế.

· Có kiến thức về các phương pháp sáng tạo, phương pháp tư duy trong thiết kế.

· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	· Kỹ năng cứng: 

· Vẽ phác thảo mẫu, tạo hình, trang trí bằng tay thông qua các công cụ như: bút vẽ, cọ vẽ,…
· Có khả năng sử dụng kí tự hợp lý, hiệu quả và nghệ thuật.
· Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế 2D và 3D: Photoshop/Illustrator/Corel Draw, InDesign, 3ds Max 

· Sử dụng tốt phần mềm đa truyền thông và thiết kế web như: Adobe DreamWeaver/Adobe Flash, Premiere....

· SV có khả năng tổ chức ở mức cơ bản và thực hiện kế hoạch thiết kế, có khả năng tư duy và sáng tạo.

· Tổ chức và thiết kế được hầu hết các sản phẩm đồ họa ứng dụng, trong đó đảm bảo các yếu tố về tính hiệu quả, mỹ thuật và sáng tạo. Các sản phẩm ứng dụng cụ thể như Logo, Name card, Poster, Brochure, Bao bì, lịch, thiệp, website, tạp chí....

· Thiết kế xây dựng được ở mức cơ bản các trang web hoạt động trong các lĩnh vực giới thiệu cá nhân/ quảng cáo/ bán hàng/ thông tin/ giáo dục.

·  Kỹ năng mềm: 

·  Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

·  Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;.

· Có đạo đức nghề nghiệp;

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

· Có tinh thần cầu tiến trong học tập;
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập;

- Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc;

· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác:
Đảm nhiệm các công việc về liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo; Làm việc trong các công ty/ cơ quan/ tổ chức xuất bản sách báo/ tạp chí; Thiết kế đồ họa trên Web/ Websites;
· Vị trí công tác:
 Chuyên viên triển khai thiết kế, chuyên viên thiết kế đồ hoạ 2D, 3D tại công ty, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, in ấn…

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ thông tin

Ngành: Thiết kế trang Web (16)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5480214

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 17 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của SV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Khoa đã biên soạn và được nghiệm thu 10 giáo trình, hiện đang biên soạn và cập nhật 15 giáo trình các học phần chuyên ngành CNTT phục vụ cho SV trong khoa.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: Có kết nối mạng Internet phục vụ cho CB, GV,SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
· Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Thiết kế trang Web;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 19 giảng viên: 13 Thạc sỹ, 06 Kỹ sư; 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia.

· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị Web;

· Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống Web;

· Nắm vững hệ quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

· Am hiểu biết về các công cụ phát triển các hệ thống Web và cơ sở dữ liệu;

· Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, Web và Email;

· Am hiểu về quản trị dự án công nghệ thông tin;

· Am hiểu biết về phân tích và thiết kế hệ thống công nghệ thông tin;

· Am hiểu về Virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;

· Am hiểu các công nghệ mới để phát triển và vận hành hệ thống Web;

· Am hiểu về thương mại điện tử;

· Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp; 

· Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

· Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;

· Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;

· Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng SV sử dụng:
- Thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho Web; 

- Thành thạo công cụ thiết kế và phát triển  Web;

· Thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên Web (ảnh động, đa phương tiện,..);

· Lập trình web để phát triển ứng dụng web;
· Thành thạo một số công cụ lập trình để xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý phục vụ các tổ chức, đơn vị.

· Có khả năng vận hành:

+ Các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email;

+ Công cự quản trị hệ cơ sở dữ liệu; 

+ Tổ chức và quản lý nhóm để triển khai các dự án về thiết kế Web; 

+ Xây dựng, điều hành, phát triển Website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống E-learning cho các tổ chức, đơn vị;
+ Xây dựng và khai thác được thông tin bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

+ Xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.

- Có khả năng tham gia:

+ Thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp;
+ Phát triển được các dự án phần mềm tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin; 

+ Nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị phát triển phần mềm.

+ Lắp ráp, cài đặt máy tính và quản trị mạng căn bản.
· Kỹ năng mềm: 
· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.
· Có khả năng làm việc theo nhóm.
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
·  Về năng lực ngoại ngữ:
Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin);

· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	· Làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
· Hướng dẫn, giám sát các thành viên trong nhóm, trong tổ hoặc các sinh viên thực tập thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn xác định.
· Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước nhóm và cấp trên.
· Đánh giá đúng chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
· Chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất.
· Tuân thủ đúng các quy định của cơ quan, xí nghiệp, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật.

· Chủ động xin ý kiến cấp trên trong trường hợp vượt quá khả năng của mình.
· Xây dựng môi trường làm việc an toàn hiệu quả.
Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, khoa học và đúng mực trong khi thực hiện nhiệm vụ.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
	· Khả năng công tác: 
· Trở thành lập trình viên phần mềm: người trực tiếp tạo ra các sản phẩm phần mềm.
· Kiểm duyệt chất lượng phần mềm: trực tiếp kiểm tra chất lượng các sản phẩm do lập trình viên tạo ra.

· Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, …

·  Vị trí công tác:
· Làm việc trong các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm, game; bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, …,các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT.
· Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học...

· Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).
· Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin.
· Có thể tự phát hành các sản phẩm game, ứng dụng trên thiết bị di động.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 – 2023

Ngành: Tin học ứng dụng (17)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5480205

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 17 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của SV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
· Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Tin học ứng dụng phục vụ cho SV trong khoa.

- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách.
- Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
· Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Tin học ứng dụng.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;
· Tham dự các kỳ thi Olympic Tin học cấp Quốc gia;

· Tham dự các kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia;
· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Tin học ứng dụng.
· Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện, thiết bị máy tính, máy in, mạng máy tính…

· Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng.
· Trình bày được các bước thực hiện để kiểm thử một phần mềm cụ thể.

· Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp. 

· Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp.
· Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp.
· Trình bày được các nội dung cơ bản thuộc khối kiến thức cơ sở, kiến thức ngành như: Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, phần cứng máy tính, mạng máy tính và quản trị mạng, hệ điều hành …

· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	· Kỹ năng cứng: 

· Thiết kế, thi công, cài đặt, vận hành các phần mềm được cài đặt trên máy tính …

· Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu.
· Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office. 

· Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị được hệ thống mạng vừa và nhỏ; Phân tích thiết kế, quản lý được các hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ.
· Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác văn phòng;
· Sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình; Đọc hiểu được một số tài liệu tiếng anh liên quan đến tin học văn phòng.
· Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống văn phòng trong một Cty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp cỡ nhỏ; 

· Thiết kế xây dựng các phần mềm ứng dụng, quy mô vừa và nhỏ trên các ngôn ngữ lập trình bậc cao: C#, ADO.net…;

· Có khả năng áp dụng được kiến thức cốt lõi của ngành học kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ thống, sản phẩm kỹ thuật.
· Xây dựng, điều hành, phát triển các hệ thống phần mềm, hệ thống E-Learning cho các tổ chức, đơn vị vừa và nhỏ.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cap trình độ phù hợp với yêu cầu kiến thức;

· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin);

· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;
· Có đạo đức nghề nghiệp;

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

· Có tinh thần cầu tiến trong học tập;
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập;
· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc;

· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Sau khi tốt nghiệp SV trở thành người đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật, khả năng và vị trí công tác như sau:
· Khả năng công tác
· Đảm nhiệm các công việc về máy tính tại cơ quan, trường học, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. 
· Tham gia xây dựng và phát triển các dự án phần mềm.
· Vị trí công tác 

· Nhân viên tin học, quản trị hệ thống mạng, hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp;
· Thư ký văn phòng;

· Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;

· Sử dụng thành thạo các dịch vụ, các tiện ích trên hệ thống mạng LAN, Internet...

· Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học...

· Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…);
· Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài;
·  Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin.
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022    

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	      HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023
Khoa Công nghệ thông tin

Ngành: Truyền thông và mạng máy tính (18)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5480104

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có 15 phòng máy tính với các thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, được kết nối mạng, cài đặt phần mềm tùy theo yêu cầu của 9 chuyên ngành đào tạo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Truyền thông và mạng máy tính phục vụ cho SV trong khoa và các khoa liên quan.
- Trung tâm Thư viện với diện tích 1066 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
- Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Truyền thông và mạng máy tính;

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên: 19 (13 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư); 

· Giảng viên quản lý theo Tổ chuyên môn, khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham dự các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, Quốc gia;

· Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ IT, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập, hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước.
· Biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
· Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
·  Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
· Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghề nghiệp, để đáp ứng yêu cầu của công việc.Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Truyền thông và mạng máy tính.
·  Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý hoạt động của các phương tiện truyền truyền thông kết nối mạng máy tính.
·  Hiểu biết nguyên lý và tính năng của các thiết bị mạng và Internet vạn vật để triển khai, vận hành và khắc phục sự cố.
·  Hiểu biết và phân tích được nguyên lý hoạt động của kết nối truyền thông trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và phần mềm phục vụ trong hệ thống truyền thông mạng máy tính.
· Lắp đặt, kết nối, thi công đúng kỹ thuật các loại phương tiện truyền dẫn: cáp đồng, cáp quang, mạng không dây.
· Đo kiểm và khắc phục sự cố mất kết nối mạng.
· Sử dụng thành thạo các hệ điều hành và ứng dụng phục vụ trong thiết lập kết nối thiết bị mạng và Internet vạn vật.
· Biết cách tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ, nhóm.
·  Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng các công nghệ mới.

·  Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: 

· Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
· Đáp ứng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng CNTT.

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm
	· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm và làm việc độc lập;

· Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc;

· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	Sau khi tốt nghiệp SV sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu quản trị hệ thống mạng trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất cụ thể:  

· Chuyên viên thi công hệ thống kết nối mạng máy tính và Internet vạn vật; 

· Chuyên viên đo kiểm hệ thống kết nối mạng máy tính và Internet vạn vật;

· Chuyên viên khắc phục sự cố kết nối mạng máy tính và Internet vạn vật.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	                                 HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Nhiệt - Lạnh

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (1)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6510211

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú.
- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề.
- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết.
- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể : 
+ Phòng thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng;

+ Phòng thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng;
+ Phòng thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng;

+ Phòng thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng;  
+ Phòng thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.            
· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

· Phòng photo in ấn: 02 máy photo, 01 máy in màu phục vụ công tác Trường.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (01 Nghiên cứu sinh, 04 Thạc sĩ, 05 Kỹ sư);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
-  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về Kiến thức
	Sau khi học xong các chương trình hệ cao đẳng sinh viên được trang bị: 

· Kiến thức cơ bản

· Về Lý luận chính trị và pháp luật: Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

· Về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

· Về công nghệ Cơ khí, kỹ thuật Điện, Điều khiển và tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Nhiệt - Lạnh.
· Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện. 

· Trình bày và giải thích nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy…

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống, đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.
- Trình bày và phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh.
- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường  tác nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

	6
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:
- Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị trong các hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa không khí hệ thống Sấy, Lò hơi đúng yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng.
- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt. Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc. Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật.
- Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

 Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Nhà trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế các thành phần trong hệ thống lạnh.
· Đảm bảo việc thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị và hệ thống ít tác hại đến môi trường nhất như: bụi, tiếng ồn, môi chất lạnh, nước thải, khói thải, tro xỉ,…

· Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.
· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
· Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. 


- Tuân thủ và chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.

	8
	Vị trí làm việc sau 


	· Khả năng công tác

- Đảm nhiệm các công việc cụ thể như sau:
+ Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống Lò hơi, hệ thống sấy; 

+ Tham gia thiết kế cơ bản, lập dự án, giám sát thi công công trình Cơ - Nhiệt - Điện; 
+ Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;

+ Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.

· Vị trí công tác
- Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,…

- Tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: tư vấn thiết kế, kiểm định thiết bị áp lực, lập dự án, dự toán đấu thầu,..

- Tại các đơn vị trong nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ Cơ điện lạnh, Công nghệ lạnh thực phẩm, Chế biến thủy hải sản, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân....
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm.
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.
- Có kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành) để phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa Nhiệt – Lạnh
Ngành: Lắp đặt thiết bị lạnh (2)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520114

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học như: phòng học, trang thiết bị, thư viện ...
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập. 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú.
- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề.
- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết.
- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể : 
+ Phòng thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng;

+ Phòng thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng;
+ Phòng thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng;

+ Phòng thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng;  
+ Phòng thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.            
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; Trong đó gồm có sách kỹ thuật chuyên ngành Lắp đặt thiết bị lạnh tiếng Việt với 94 nhan đề - số lượng 591 bản.
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn. Với nguồn tài nguyên số là hơn 2551 tài nguyên số.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (04 Thạc sỹ, 05 kỹ sư, 01 nghiên cứu sinh);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường;

-  Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
-  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

-  Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về Kiến thức
	Sau khi học xong các chương trình hệ Cao đẳng sinh viên được trang bị: 

· Kiến thức cơ bản 

· Về Lý luận chính trị và pháp luật: các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Về Khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

· Về Công nghệ Cơ khí, kỹ thuật Điện, Điều khiển và tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Nhiệt Lạnh.
-  Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện.
- Trình bày và giải thích nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, …

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống, đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.
- Trình bày và phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh.
- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường tác nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
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	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị trong các hệ thống lạnh đúng yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng.
- Tổ chức và điều hành hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt.
- Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ các công việc.
- Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật.
- Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/0/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy:
 Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm:
 Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế các thành phần trong hệ thống lạnh.
· Đảm bảo việc thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị và hệ thống ít tác hại đến môi trường nhất như: bụi, tiếng ồn, môi chất lạnh, nước thải, khói thải, tro xỉ,…

· Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.
· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
· Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. 


- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí,... 

- Tham gia thiết kế cơ bản, lập dự án, giám sát thi công công trình Cơ- Nhiệt- Điện; 
- Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;
- Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.

· Vị trí công tác: 

- Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,… 
- Tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: Tư vấn thiết kế, lập dự án, dự toán đấu thầu,... 
- Tại các đơn vị trong nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ cơ điện lạnh, công nghệ lạnh thực phẩm, chế biến thủy hải sản, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... 

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm.
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành) để phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	      HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Nhiệt – Lạnh
Ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (3)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520205

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học phòng học, trang thiết bị, thư viện ...
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập. 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú.
- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề.
- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết.
- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể : Phòng thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng; Phòng thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng; Phòng thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng; Phòng thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng; Phòng thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.            
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 , dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (04 thạc sỹ, 05 kỹ sư, 1 nghiên cứu sinh);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường;
- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;
- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về Kiến thức
	Sau khi học xong các chương trình hệ cao đẳng sinh viên được trang bị: 

- Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật: các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Kiến thức cơ bản về công nghệ Cơ khí, kỹ thuật Điện, Điều khiển và tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Nhiệt Lạnh.

-  Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện. 

- Trình bày và giải thích nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, …

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống, đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

- Trình bày và phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh.
- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường  tác nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

	6
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị trong các hệ thống lạnh đúng yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng.
- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt. Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc. 
- Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật.
- Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
·  Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế các thành phần trong hệ thống lạnh.
· Đảm bảo việc thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị và hệ thống ít tác hại đến môi trường nhất như: bụi, tiếng ồn, môi chất lạnh, nước thải, khói thải, tro xỉ,…

· Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.
· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
· Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.


- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc
- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí,... 
- Tham gia thiết kế cơ bản, lập dự án, giám sát thi công công trình Cơ- Nhiệt- Điện. 
- Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt.
- Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.
· Vị trí công tác: 
- Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,…
- Tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: tư vấn thiết kế, lập dự án, dự toán đấu thầu,... 
- Tại các đơn vị trong nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ cơ điện lạnh, công nghệ lạnh thực phẩm, chế biến thủy hải sản, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... 

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành) để phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022                                                       

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	      HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023
Khoa: Nhiệt – Lạnh

Ngành: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh (4)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520255

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học như: phòng học, trang thiết bị, thư viện ...
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập. 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đai được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú.
- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề.
- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết.
- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể: Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng; Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng; Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng; Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng; Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.            
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; Trong đó gồm có sách kỹ thuật chuyên ngành Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh tiếng Việt với 94 nhan đề - số lượng 591bản.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.
· Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.
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	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (01 Nghiên cứu sinh, 04 Thạc sĩ, 05 kỹ sư);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về Kiến thức
	Sau khi học xong các chương trình hệ Cao đẳng sinh viên được trang bị: 

· Kiến thức cơ bản: 

- Về lý luận chính trị và pháp luật: các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Về công nghệ Cơ khí, kỹ thuật Điện, Điều khiển và tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Nhiệt Lạnh.

-  Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện. 

- Trình bày và giải thích nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, …

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống, đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

- Trình bày và phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh.
- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường  tác nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
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	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:
- Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị trong các hệ thống lạnh đúng yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng.
- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt.Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc. Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật.
- Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế các thành phần trong hệ thống lạnh.

· Đảm bảo việc thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị và hệ thống ít tác hại đến môi trường nhất như: bụi, tiếng ồn, môi chất lạnh, nước thải, khói thải, tro xỉ,…

· Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.

· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

· Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. 


- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc

· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí,... 

· Tham gia thiết kế cơ bản, lập dự án, giám sát thi công công trình Cơ- Nhiệt- Điện; 
· Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;

· Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.
· Vị trí công tác: 

- Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,… 
- Tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: tư vấn thiết kế, lập dự án, dự toán đấu thầu,... 
- Tại các đơn vị trong nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ cơ điện lạnh,  công nghệ lạnh thực phẩm, chế biến thủy hải sản, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... 
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành) để phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Nhiệt – Lạnh
Ngành:  Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (5)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5510211
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp 
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	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
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	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập. 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú.
- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề.
- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;.

- Có 10 phòng thực tập chuyên môn nghề, cụ thể : 
+ Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 02; 
+ Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 02; 
+ Thực tập TB điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 02;
+ Thực tập sửa chữa Lạnh cơ bản: 02; 

+ Thực tập sửa chữa Máy-TB Lạnh Dân dụng: 02; 
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:
+ Phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; Trong đó gồm có sách kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt tiếng Việt với 94 nhan đề - số lượng 591 bản.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (01 Nghiên cứu sinh, 04 Thạc sĩ, 05 kỹ sư);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về Kiến thức
	· Trình bày các quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, sấy.
· Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ.
· Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh.
· Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh;…

· Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
· Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật: các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

-  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

-  Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường tác nghiệp. 
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	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:
· Đọc được các bản vẽ lắp đặt;

· Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

· Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
· Kỹ năng mềm: 

· Nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.
· Có khả năng làm việc theo nhóm.
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp;
· Về năng lực sử dụng CNTT:  Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	· Khả năng công tác 

· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sấy,... 

· Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;

· Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.
· Vị trí công tác 

· Nhân viên kỹ thuật thi công lắp đặt, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên bảo trì, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật...
· Các Khu công nghiệp, các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, lò hơi, sấy;
· Các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhiệt lạnh; 
· Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh; Cơ sở dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm, nhà máy dệt, dược phẩm;
· Các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân....

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm; nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp;

- Có kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Nhiệt – Lạnh
Ngành: Lắp đặt thiết bị lạnh (6)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520114

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập. 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú.
- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề.
- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết.
- Có 10 phòng thực tập chuyên môn, cụ thể : 
+ Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 02;

+ Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 02;
+ Thực tập TB điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 02; 
+ Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 02;  
+ Thực tập Sửa chữa Máý-TB Lạnh Dân dụng: 02.            
- Trung tâm Thư viện được nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

· Phòng photo: 02 Máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (01 Nghiên cứu sinh, 04 Thạc sĩ, 05 kỹ sư);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về Kiến thức
	· Trình bày các quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, …

· Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ;

· Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các TB lạnh;

· Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh;…

· Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực;

- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật : các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường tác nghiệp. 

	6
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:
· Đọc được các bản vẽ lắp đặt.
· Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
· Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.

·  Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc

· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sấy,... 

· Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;

· Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.
· Vị trí công tác: 

- Nhân viên kỹ thuật thi công lắp đặt, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên bảo trì, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... 
+ Các Khu công nghiệp, các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, lò hơi, sấy; 
+ Các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhiệt lạnh; 
+ Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh, các cơ sở dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm, nhà máy dệt, dược phẩm;

+ Các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... 

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp;

- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Nhiệt – Lạnh
Ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (7)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520205

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú;

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể: 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng;
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng;  
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.            
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (01 Nghiên cứu sinh, 04 Thạc sĩ, 05 kỹ sư);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về Kiến thức
	· Trình bày các quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, sấy.
· Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ.
· Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh.
· Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh;…

·  Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
-  Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật: các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

-  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

-  Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường tác nghiệp. 

	6
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:
· Đọc được các bản vẽ lắp đặt;

· Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

· Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

 Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc

· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sấy,... 

· Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;

· Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.
· Vị trí công tác: 

- Nhân viên kỹ thuật thi công lắp đặt, vận hành sửa chữa, bảo trì, tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... trong các Khu công nghiệp, các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, lò hơi, sấy.

- Các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhiệt lạnh; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh, các cơ sở dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân...

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

- Kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Nhiệt – Lạnh

Ngành: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh (8)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520255

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú;

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Có 10 phòng thực tập chuyên môn ngành, cụ thể: 
+ Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 02; 
+ Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 02;
+ Thực tập TB điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 02; 
+ Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 02;  
+ Thực tập Sửa chữa Máy - TB Lạnh Dân dụng: 02.            
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2;

- Thư viện gồm có: 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
- Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp.
+  Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
+  Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (01 Nghiên cứu sinh, 04 Thạc sĩ, 05 kỹ sư);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về Kiến thức
	· Trình bày các quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, sấy;

· Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ;

· Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các TB lạnh;

· Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh;…

· Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực;

· Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật : các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; 

· Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường tác nghiệp. 

	6
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:
· Đọc được các bản vẽ lắp đặt;

· Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

· Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	· Khả năng công tác
· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sấy,... 

· Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;

· Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.
· Vị trí công tác: 

· Nhân viên kỹ thuật thi công lắp đặt, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên bảo trì, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật...
· Các Khu công nghiệp, các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, lò hơi, sấy; 
· Các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhiệt lạnh; 
· Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh;

· Các cơ sở dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân...

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp; 
- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành);

- Phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Kinh tế

Ngành Kế toán Doanh nghiệp (1)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6340302
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học máy tính có sử dụng phần mềm Kế toán Misa và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).
· Khoa Kinh tế có 245 nhan đề - số lượng 3409 bản giáo trình các học phần chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa.
· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có: 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm. 
·  Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp.

· Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học.
· Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến.
· Phòng photo in ấn phục vụ cho công tác trường: 02 máy photo và 01 máy in màu.
· Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 19 (01 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 15 Thạc sĩ);
· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết Nguyên đán;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập, hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Vận dụng được kiến thức về Pháp luật, Kinh tế - Xã hội, Tài chính - Tiền tệ, Kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
· Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán.
· Biết cách xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
· Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.
· Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Lập được chứng từ kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
· Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
· Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp.
· Lập được báo cáo Kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.
· Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
· Phân tích được tình hình Tài chính doanh nghiệp.
· Sử dụng được thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.
· Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
· Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

 Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác:
Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
· Vị trí công tác:
 Nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	   HIỆU TRƯỞNG
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ CHí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế
Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (2)
Trình độ: Cao đẳng
Mã ngành: 6340417
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

· Khoa Kinh tế có 245 nhan đề - số lượng 3409 bản giáo trình các học phần chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa.
· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 19 (01 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 15 Thạc sĩ);
· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
·  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
·  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế xã hội việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.
· Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị.
· Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp.
· Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.
· Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. 

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	·  Kỹ năng cứng: 

· Lập được chứng từ kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
· Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
· Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp.
· Lập được báo cáo Kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.
· Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
· Phân tích được tình hình Tài chính doanh nghiệp.
· Sử dụng được thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.
· Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
· Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

· Kỹ năng ra quyết định, bao gồm tất cả các quyết định thuộc mọi cấp, từ cấp tác nghiệp cho đến cấp chiến lược; thuộc mọi chức năng, sản xuất, tài chính, marketing, nhân sự…, đặc biệt là kỹ năng ra quyết định trong một môi trường thay đổi nhanh chóng như hiện nay.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao;
· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: 
Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.
· Vị trí công tác: 
Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế
Ngành Tài chính doanh nghiệp (3)
Trình độ: Cao đẳng
Mã ngành: 6340201

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

· Khoa Kinh tế có 245 nhan đề - số lượng 3409 bản giáo trình các học phần chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa.

· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn phục vụ công tác trường: 02 máy photo và 01 máy in màu.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện.
· Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 19 (01 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 15 Thạc sĩ);

· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập, hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản để mô tả, tính toán mô phỏng quá trình vận động của nguồn lực tài chính trong các tổ chức và giữa các tổ chức với môi trường.
· Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành trên cơ sở khai thác hữu hiệu các phương pháp, các công cụ hiện đại để có thể tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính khan hiếm cho quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức.
· Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn.
· Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Biết tổ chức và phân công công việc nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách, thực hiện nội dung công tác yêu cầu.
· Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn.
· Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính.
· Thành thục kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, hệ thống đòn bẩy tài chính.
· Nắm vững chế độ báo cáo và lập được các báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo theo yêu cầu quản lý; biết phân tích hoạt động kinh tế, và đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị trong phạm vi công việc được phân công.
· Có khả năng phối hợp với các phòng ban chức năng để tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

· Đề xuất các ý kiến tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp nhằm cải tiến công tác quản lý.
· Năng lực tham mưu, tư vấn hỗ trợ việc ra quyết định và trực tiếp ra quyết định liên quan đến sự vận động của nguồn lực tài chính, từ việc huy động vốn, đầu tư sử dụng vốn đến phân phối lợi ích, hướng tới mục tiêu hiệu quả.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
-  Có khả năng làm việc theo nhóm;
-  Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác:
· Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, các tổ chức quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm.

· Vị trí công tác:
· Nhân viên tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...); nhân viên tín dụng trong các tổ chức hoạt động tài chính.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế   Du lich-Khách sạn
Ngành Quản trị nhà hàng (4)

Trình độ: Cao đẳng 
Mã ngành: 6810206
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 08 phòng học thực hành và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

·  Khoa Kinh tế với 245 nhan đề - số lượng 3409 bản các học phần chuyên ngành nhà hàng phục vụ cho SV khoa.
· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho sinh viên nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn phục vụ công tác trường: 02 máy photo và 01 máy in màu;

 + Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện.
- Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 07 (02 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ);

· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Phân tích được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các vị trí việc làm trong nhà hàng; mối quan hệ giữa các vị trí công việc trong nhà hàng.
· Phân tích được các quy trình nghiệp vụ tại những vị trí công việc của nhà hàng: Phục vụ bàn, pha chế và phục vụ đồ uống, thu ngân, tiếp tân nhà hàng, điều hành nhóm phục vụ, điều hành nhóm bar, điều hành nhóm tiệc và quản lý nhà hàng.
· Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu của các bộ phận trong nhà hàng và giải thích công dụng, cách sử dụng của chúng.
· Phân tích được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong nhà hàng để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.
· Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các vị trí điều hành nhóm tại nhà hàng.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí việc làm: phục vụ bàn, pha chế và phục vụ đồ uống, thu ngân, tiếp tân nhà hàng, điều hành nhóm phục vụ.. theo tiêu chuẩn của nhà hàng.
· Sử dụng đúng và an toàn các loại trang thiết bị, dụng cụ nhà hàng.
· Xây dựng được các kế hoạch nghiệp vụ như: kế hoạch phân công công việc, kế hoạch nâng cấp chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ cơ bản.
· Điều hành được nhóm làm việc tại các vị trí việc làm: phục vụ nhà hàng, phục vụ bar, phục vụ tiệc.
· Xây được thực đơn cho khách đoàn, thực đơn tiệc, thực đơn hội nghị; thay đổi được thực đơn theo mùa.
· Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn tại các bộ phận của nhà hàng.
· Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận phụ trách và phát hiện ra được các nguyên nhân, đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh.
· Làm được các loại mẫu biểu, báo cáo, văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của nhà hàng.
· Hướng dẫn kèm cặp kỹ năng tay nghề cho nhân viên; tổ chức ôn luyện nâng cao chất lượng tay nghề phục vụ cho nhân viên.
· Đề xuất ý kiến, hỗ trợ, tuyển dụng nhân sự phục vụ cho nhà hàng.
· Kỹ năng mềm: 

-  Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
- Có khả năng làm việc theo nhóm;
- Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

     Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: 
Làm việc tại các nhà hàng, trung tâm hội nghị, khách sạn, bar, căn tin.

· Vị trí công tác: 

Nhân viên đón tiếp, tiếp nhận yêu cầu, điều hành nhóm phục vụ bàn, bar, pha chế và phục vụ thức uống, phục vụ rượu, phục vụ tiệc, thu ngân.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế  Du lịch-Khách sạn
Ngành Quản trị khách sạn (5)
Trình độ: Cao đẳng
Mã ngành: 6810201
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 08 phòng học thực hành và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).
· Khoa Kinh tế với 245 nhan đề - số lượng 3409 bản và các học phần chuyên khách sạn phục vụ cho SV trong khoa.
· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+  01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu.
+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện;

· Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 07 ( 02 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ);

· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Trình bày được những hiểu biết khái quát về ngành du lịch, tổng quan về du lịch và khách sạn nhà hàng.
· Mô tả được vị trí, vai trò của lĩnh vực khách sạn - nhà hàng trong ngành du lịch và đặc trưng của hoạt động và tác động của khách sạn - nhà hàng về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.
· Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn.
· Trình bày được nguyên lý, quy trình quản trị nói chung, quản trị quá trình điều hành khách sạn, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị cơ sở vật chất và quản trị các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn như: Lễ tân, buồng, ẩm thực.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Giao tiếp tốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại tất cả các vị trí của các bộ phận trong khách sạn như: bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, nhà hàng hoặc bộ phận yến tiệc, hội nghị - hội thảo.
· Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả.
· Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn.
· Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn.
· Thực hiện đúng quy trình quản lý tại các vị trí công việc của quản lý bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng theo tiêu chuẩn của khách sạn.
· Quản lý nhân sự, tài sản, công cụ và tài chính tại các bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng theo đúng tiêu chuẩn qui định của khách sạn.
· Thực hiện đánh giá năng lực và đào tạo nhân viên đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

     Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác:
 Làm việc tại các trung tâm hội nghị, khách sạn.

· Vị trí công tác: 

-  Nhân viên đón tiếp, nhân viên nhận đặt buồng, nhân viên trực tổng đài điện thoại, nhân viên quan hệ chăm sóc khách hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên hỗ trợ đón tiếp tại bộ phận lễ tân, kinh doanh – tiếp thị.

- Nhân viên phục vụ buồng, nhân viên văn phòng buồng, nhân viên hỗ trợ làm buồng.

- Nhân viên đón tiếp, nhân viên tiếp nhận yêu cầu, nhân viên phục vụ bàn, nhân viên phục vụ tiệc, NV pha chế.

-  Giám sát tại bộ phân lễ tân, buồng, nhà hàng.

-  Trưởng các bộ phận bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng.

-  Giám đốc, phó giám đốc các khách sạn vừa và nhỏ.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế
Ngành Logistics (6)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6340113

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

- Hiện tại Khoa được trang bị 01 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

- Khoa có 16 giáo trình các học phần chuyên ngành Logistics phục vụ cho SV trong Khoa.

· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành Logistics;
+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet;
- Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 19 (01 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 15 Thạc sĩ);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	·  Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Hiểu và giải thích được các khái niệm dịch vụ Logistics, quản trị Logistics, khái niệm chuỗi cung ứng, nguyên lý cơ bản của quản trị Logistics, vai trò của Logistics trong nền kinh tế và trong từng doanh nghiệp. 

· Hiểu và giải thích được các quy tắc thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, các quy trình nghiệp vụ và hợp đồng, chứng từ thương mại xuất/nhập khẩu.
· Hiểu và giải thích được các loại dịch vụ Logistics cơ bản, mô hình tổ chức, vị trí vai trò của các cấp cán bộ quản lý, nhân viên trong các công ty cung cấp và sử dụng dịch vụ Logistics.
· Hiểu và giải thích được các quy định pháp lý phổ biến về Dịch vụ Logistics, Vận tải Đa phương thức, các quy định trong ASEAN về vận tải và Logistics.
· Hiểu bản chất các rủi ro và mối nguy về an ninh - an toàn, các quy định về hàng nguy hiểm, vận chuyển, tồn trữ hàng hóa qua các hành lang vận tải quốc tế và trong nước, các chương trình an ninh chuỗi cung ứng phổ biến trên thế giới.
· Biết các ứng dụng cơ bản của công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, kho bãi, hệ thống phân phối, giao hàng, hỗ trợ thương mại điện tử.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Các kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị: Máy vi tính, nhập số liệu,thiết bị chuyên dùng trong kho hàng, các loại Container, bao bì, máy đóng gói, xếp dỡ, chuyển tải, vận tải đường bộ, hệ thống thiết bị cảng biển, cảng hàng không.

· Các kỹ năng làm việc với thông tin, dữ liệu: Kiểm đếm hàng hóa, lập và đối chiếu chứng từ vận tải, kho hàng, hóa đơn thương mại, chứng nhận xuất xứ, thư tín dụng, đọc hiểu văn bản pháp lý, biểu thuế, cước phí, khai báo hải quan, truy xuất tình trạng lô hàng, tìm kiếm thông tin bằng các công cụ.

· Có khả năng tham gia thực hiện các loại dịch vụ gom hàng, giao nhận,vận tải nội địa và quốc tế, kho hàng, khai thuê hải quan, các dịch vụ gia tăng giá trị theo các mô hình dịch vụ Logistics; đặc biệt có khả năng tổ chức vận tải hàng hóa xuyên biên giới giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN.

· Kỹ năng khảo sát, nghiên cứu, tổng hợp và phân tích dữ liệu về Logistics.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

 Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm. Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Có tác phong công nghiệp.Thực hành làm việc trong môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: Làm việc tại các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận và Logistics.
· Vị trí công tác: 

Nhân viên cung cấp dịch vụ giao nhận và Logistics, hãng tàu, hãng hàng không, công ty chuyển phát nhanh, giao hàng thương mại điện tử, công ty xuất nhập khẩu, đại lý thương mại, các nhà bán lẻ, các kho hàng, trung tâm phân phối, trung tâm Logistics…

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế
Ngành Thương mại điện tử (7)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6340122

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

- Khoa có 16 giáo trình các học phần chuyên ngành Thương mại điện tử phục vụ cho SV trong Khoa.

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp.

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại Thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet.

- Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 19 (01 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 15 Thạc sĩ).

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh.
· Phân tích, đánh giá, lựa chọn được mô hình quản trị trong kinh doanh thương mại điện tử tại các doanh nghiệp.
· Đề xuất những giải pháp thương mại điện tử cụ thể để mang lại hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động doanh nghiệp, đúng theo Pháp luật quy định.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Sử dụng và khai thác được mạng máy tính, các ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các nghiệp vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp.
· Khai thác, thu thập, phân tích và tổng hợp được các số liệu, dữ liệu để làm căn cứ ra quyết định kinh doanh thương mại điện tử trong doanh nghiệp.
· Tổ chức quản trị có hiệu quả hệ thống thương mại điện tử và phát triển website thương mại điện tử của một doanh nghiệp.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.
· Có khả năng làm việc theo nhóm.
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
·  Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
·  Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
·  Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Sau khi tốt nghiệp SV có đầy đủ kiến thức về văn hóa, chuyên môn ngành và có khả năng, đảm nhận vị trí các công việc như sau: 

· Khả năng công tác
 Làm việc tại làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất, sàn thương mại điện tử, công ty tin học…
· Vị trí công tác 

· Chuyên viên cung cấp giải pháp về thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử.

· Chuyên viên triển khai hoạt động và ứng dụng thương mại điện tử.

· Chuyên viên làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và bảo mật như: Tư vấn luật thương mại điện tử, quản trị cơ sở dữ liệu.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế   Du lịch-Khách sạn
Ngành Kỹ thuật làm bánh (8)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6810210
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

- Hiện tại Khoa được trang bị 08 phòng học thực hành  và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

- Khoa có 16 giáo trình các học phần chuyên ngành Kỹ thuật làm bánh phục vụ cho SV trong Khoa.
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách. Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet.
- Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 07 (02 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	·  Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có khả năng ứng dụng các nguyên lý tổng quát và các yếu tố nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực Làm bánh.

- Chứng tỏ được kiến thức hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Làm bánh như: Văn hóa ẩm thực, dinh dưỡng, xây dựng thực đơn, phát triển sản phẩm, kế toán định mức, tổ chức sự kiện, marketing du lịch.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành: Ẩm thực, Dinh dưỡng , kỹ thuật làm bánh và Bếp bánh.

- Phân tích và lập luận kỹ thuật giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực Làm bánh.

- Tiến hành kiểm tra và thử nghiệm các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực Làm bánh.

- Hình thành ý tưởng, yêu cầu thiết lập, xác định chức năng, lập mô hình, vận hành qui trình, quản lý hệ thống các dự án thuộc chuyên ngành đào tạo và các ngành liên quan.

- Thiết kế được hệ thống bếp bánh.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Sauk hi tốt nghiệp SV có đầy đủ kiến thức về văn hóa, chuyên môn và có khả năng, đảm nhận vị trí công việc như sau:

· Khả năng công tác
 Làm việc tại bếp bánh của các nhà hàng, khách sạn, công ty sản xuất suất bánh; các Bakery; các cơ sở đào tạo ngành bánh.

· Vị trí công tác 
Nhân viên, chuyên viên tại bếp bánh của các nhà hàng, khách sạn, công ty sản xuất suất bánh; các Bakery; các cơ sở đào tạo ngành bánh.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023


Khoa: Kinh tế   Du lịch-Khách sạn
Ngành Quản trị lữ hành (9)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6810104

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

- Hiện tại Khoa được trang bị 08 phòng học thực hành và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:

+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; Bên cạnh đó, Thư viện trường đã phát triển trang thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn với hơn 2551 tài liệu số.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet.
- Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 07 (02 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa, tham gia cuộc thi Starup Kite;
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Trình bày được những kiến thức về lịch sử, văn hóa, địa lý, tuyến điểm du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành;

· Xác định được quy trình và nội dung làm việc tại văn phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành;

· Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành; mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Tổ chức khảo sát, điều hành và thiết kế được chương trình du lịch cơ bản;

· Xây dựng được chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của khách;

· Tham gia tổ chức quảng cáo và bán chương trình du lịch một cách hiệu quả;

· Điều hành thực hiện chương trình du lịch theo đúng quy trình;

· Lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ;

· Tuân thủ và thực hiện theo quy trình làm việc tại văn phòng lữ hành;

· Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng hiệu quả;

· Cập nhật những kiến thức, thông tin mới về các tuyến, điểm du lịch;

· Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị tại bộ phận lữ hành.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên nhóm;
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm;
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
· Có tác phong công nghiệp;
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Sauk hi tốt nghiệp SV có đầy đủ kiến thức về văn hóa, chuyên môn và có khả năng, đảm nhận vị trí công việc như sau: 

· Khả năng công tác: 

· Thiết kế chương trình du lịch;

· Marketing và truyền thông;

· Kinh doanh và chăm sóc khách hàng;

· Tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

· Vị trí công tác: 

· Nhân viên thiết kế chương trình du lịch;

· Nhân viên Marketing và truyền thông;

· Nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng;

Nhân viên tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023


Khoa: Kinh tế  Du lịch-Khách sạn
Ngành Quản trị du lịch MICE (10)
Trình độ: Cao đẳng
Mã ngành: 6810105

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 08 phòng học thực hành và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành du lịch MICE phục vụ cho SV trong Khoa.

· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:

+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; 

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu;

+ Khoa Kinh tế với 245 nhan đề - số lượng 3409 bản. 

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 07 (02 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ);

· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;

· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động du lịch MICE.

· Xác định quy trình xây dựng chương trình du lịch hội họp, hội nghị, khen thưởng, hội chợ triển lãm.

· Trình bày được quy trình tổ chức chương trình du lịch kết hợp với họp, hội nghị hội thảo; khuyến thưởng, hội trợ triển lãm.

· Xác định được quy trình và các phương thức tiếp thị, tổ chức bán sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu.

· Xác định được vai trò của việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác tại điểm đến, với các nhà cung cấp dịch vụ cho chương trình du lịch.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	·  Kỹ năng cứng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Thiết kế được chương trình du lịch hội họp, hội nghị, khen thưởng, hội chợ;

· Tham gia hỗ trợ hoạt động quảng cáo, trực tiếp tư vấn khách hàng, thực hiện bán sản phẩm dịch vụ du lịch MICE theo kế hoạch và phân công;

· Thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác;

· Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch hội họp, hội nghị, khen thưởng, hội chợ, triển lãm hiệu quả.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm.
· Xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác:

· Tổ chức thực hiện và điều hành các chương trình sự kiện du lịch MICE tại các khách sạn cao cấp, khu du lịch, trung tâm hội nghị, hội chợ. 

· Nghiên cứu, thiết kế; bán chương trình du lịch và các vị trí khác tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

· Thiết kế chương trình du lịch, Marketing và truyền thông du lịch, Kinh doanh và chăm sóc khách du lịch MICE.

· Điều hành tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ hội họp, hội nghị, hội thảo và tổ chức chương trình du lịch khuyến thưởng.

· Vị trí công tác:

· Chuyên gia tổ chức thực hiện và điều hành các chương trình sự kiện du lịch MICE tại các khách sạn cao cấp, khu du lịch, trung tâm hội nghị, hội chợ.

· Nhân viên nghiên cứu, thiết kế; bán chương trình du lịch và các vị trí khác tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

· Nhân viên thiết kế chương trình du lịch, Marketing và truyền thông du lịch, kinh doanh và chăm sóc khách du lịch MICE.

· Nhân viên điều hành tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ hội họp, hội nghị, hội thảo và tổ chức chương trình du lịch khuyến thưởng.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế
Ngành Kế toán Doanh nghiệp (10)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5340302
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 08 phòng học thực hành và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).
·  Khoa Kinh tế với 245 nhan đề - số lượng 3409 bản và các học phần chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa.
· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:
+  01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; 

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  02 máy photo và 01 máy in màu;

+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện.
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 19 (01 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 15 Thạc sĩ);
· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập, hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Vận dụng được kiến thức về Pháp luật, Kinh tế - Xã hội, Tài chính - Tiền tệ, Kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
· Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toá.;

· Biết cách xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
· Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.
· Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Lập được chứng từ kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

· Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

· Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;

· Lập được báo cáo Kế toán tài chính và báo cáo Thuế của doanh nghiệp;

· Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

· Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp;
· Sử dụng được thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng;

· Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

· Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

· Kỹ năng mềm: 

- Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
- Có khả năng làm việc theo nhóm;
- Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm;
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm;
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
· Có tác phong công nghiệp;
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Sau khi tốt nghiệp SV có đầy đủ kiến thức về văn hóa, chuyên môn và có khả năng, đảm nhận vị trí công việc như: 

· Khả năng công tác: 

· Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.
· Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
· Vị trí công tác: 

· Nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.
· Nhân viên kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	    HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

 Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế
Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (11)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5340417
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;

· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV);

· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên Quản trị doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa;

· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; 

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in mà

 +  Khoa Kinh tế với 148 nhan đề - số lượng 740 bản;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện;

· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 19 (01 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 15 Thạc sĩ);

· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa. 
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường.
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết.
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập.
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập.
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV.
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp. 

· Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị.
· Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp.
· Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.
· Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.
· Xây dựng hệ thống định mức Kinh tế - Kỹ thuật.
· Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.
· Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
· Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
· Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
· Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan. 

· Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh.
· Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.
· Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: 

· Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.

· Phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

· Vị trí công tác: 
· Nhân viên Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.

· Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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	HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế
Ngành Tài chính doanh nghiệp (12)

Trình độ: Trung cấp
Mã ngành: 5340201 
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa.
· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+  01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; 

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu;
+ Khoa Kinh tế với 245 nhan đề - số lượng 3409 bản;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện;

· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 19 (01 Tiến sĩ, , 03 Nghiên cứu sinh, 15 Thạc sĩ);
· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức 
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản để mô tả, tính toán mô phỏng quá trình vận động của nguồn lực tài chính trong các tổ chức và giữa các tổ chức với môi trường.
· Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành trên cơ sở khai thác hữu hiệu các phương pháp, các công cụ hiện đại để có thể tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính khan hiếm cho quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức.
· Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn.
· Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Biết tổ chức và phân công công việc nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách, thực hiện nội dung công tác theo yêu cầu.
· Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn.
· Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính.
· Thành thục kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, hệ thống đòn bẩy tài chính.
· Nắm vững chế độ báo cáo và lập được các báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo theo yêu cầu quản lý; biết phân tích hoạt động kinh tế, và đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị trong phạm vi công việc được phân công.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: 

· Đảm nhận công tác tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...).
· Đảm nhận công tác tín dụng trong các tổ chức hoạt động tài chính.
· Vị trí công tác: 

· Nhân viên tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...).
· Nhân viên tín dụng trong các tổ chức hoạt động tài chính.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế   Du lịch-Khách sạn
Ngành Nghiệp vụ nhà hàng (13)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5810206
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 08 phòng học thực hành và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).
· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành nhà hàng phục vụ cho SV trong Khoa.
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách;
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu;
+ Khoa Kinh tế có 245 nhan đề - số lượng 3409 bản.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 07 (02 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ);

· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Xác định được vị trí, vai trò của nhà hàng trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động nhà hàng, tác động của nó đối với kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.
· Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà hàng.
· Mô tả được mối liên hệ, hợp tác giữa các bộ phận trong nhà hàng.
· Mô tả được chức năng, nhiệm vụ của nhân viên tại các vị trí việc làm trong nhà hàng.
· Trình bày được các quy trình phục vụ tại các vị trí việc làm trong nhà hàng: phục vụ bàn, pha chế và phục vụ đồ uống, thu ngân, tiếp tân nhà hàng.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

Học xong chương trình người học có những khả năng:

· Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí việc làm phục vụ bàn, pha chế và phục vụ đồ uống, thu ngân, tiếp tân nhà hàng, điều hành nhóm phục vụ, theo tiêu chuẩn của nhà hàng.
· Sử dụng đúng và an toàn các loại trang thiết bị, dụng cụ nhà hàng.
· Xây dựng được kế hoạch làm việc trong ca; kế hoạch phân công nhân sự cần thiết trong ca làm việc.
· Điều hành được các công việc hàng ngày và quản lý thời gian làm việc hiệu quả.
· Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn tại các bộ phận của nhà hàng.
· Làm được các loại mẫu biểu, báo cáo, văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của nhà hàng.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	- Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
- Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
- Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
- Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Có tác phong công nghiệp.
- Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: 

· Phục vụ bàn, bar;

· Pha chế;

· Đón tiếp;

· Phục vụ rượu;

· Nhận order (lấy yêu cầu của khách);

· Phục vụ tiệc.
· Vị trí công tác: 

· Nhân viên phục vụ bàn, bar;

· Nhân viên pha chế;

· Nhân viên đón tiếp;

· Nhân viên phục vụ rượu;

· Nhân viên order (lấy yêu cầu của khách);

· Nhân viên phục vụ tiệc.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế  Du lịch-Khách sạn
Ngành Quản trị khách sạn (14)

Trình độ: Trung cấp
Mã ngành: 5810201

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 08 phòng học thực hành và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành khách sạn phục vụ cho SV trong Khoa.
· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; 

+ Phòng máy tính: Máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu;
+ Khoa Kinh tế với 245 nhan đề - số lượng 3409 bản.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 07 ( 02 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ);

· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;

· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: Nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ phòng, nghiệp vụ nhà hàng, pha chế thức uống và chế biến món ăn...

· Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng.
· Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng.
· Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

Học xong chương trình này người học có những khả năng:

· Giao tiếp tốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại tất cả các vị trí của các bộ phận trong khách sạn như: bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, nhà hàng hoặc bộ phận yến tiệc, hội nghị - hội thảo.
· Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả.
· Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn.
· Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, Buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7


	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác:
· Đón tiếp, nhân viên nhận đặt buồng, nhân viên trực tổng đài điện thoại, nhân viên quan hệ chăm sóc khách hàng, thu ngân, nhân viên hỗ trợ đón tiếp tại bộ phận lễ tân, nhân viên kinh doanh, tiếp thị.
· Phục vụ buồng, nhân viên văn phòng buồng, nhân viên hỗ trợ làm buồng.
· Vị trí công tác:
· Nhân viên đón tiếp, nhân viên nhận đặt buồng, nhân viên trực tổng đài điện thoại, nhân viên quan hệ chăm sóc khách hàng, thu ngân, nhân viên hỗ trợ đón tiếp tại bộ phận lễ tân, nhân viên kinh doanh, tiếp thị.
· Nhân viên phục vụ buồng, nhân viên văn phòng buồng, nhân viên hỗ trợ làm buồng.
· Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế  Du lịch-Khách sạn
Ngành Quản trị lữ hành (15)

Trình độ: Trung cấp
Mã ngành: 5810104

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THSC hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 08 phòng học thực hành và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).
· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành lữ hành phục vụ cho SV trong Khoa.
· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm.;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách.;
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến.
+ Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu. 
+ Khoa Kinh tế với 245 nhan đề - số lượng 3409 bản.
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 07 ( 02 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ);

· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Trình bày được những kiến thức về lịch sử, văn hóa, địa lý, tuyến điểm du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành.
· Xác định được quy trình và nội dung làm việc tại văn phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành.
· Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành. mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Tổ chức khảo sát, điều hành và thiết kế được chương trình du lịch cơ bản;
· Xây dựng được chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của khách;

· Tham gia tổ chức quảng cáo và bán chương trình du lịch một cách hiệu quả;

· Điều hành thực hiện chương trình du lịch theo đúng quy trình;

· Lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ;

· Tuân thủ và thực hiện theo quy trình làm việc tại văn phòng lữ hành;

· Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng hiệu quả;

· Cập nhật những kiến thức, thông tin mới về các tuyến, điểm du lịch;

· Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị tại bộ phận lữ hành.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: 

· Thiết kế chương trình du lịch;

· Marketing và truyền thông;

· Kinh doanh và chăm sóc khách hàng;

· Tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

· Vị trí công tác: 

· Nhân viên thiết kế chương trình du lịch;

· Nhân viên Marketing và truyền thông;

· Nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng;

· Nhân viên tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa: Kinh tế  Du lịch-Khách sạn
Ngành Quản trị du lịch MICE (16)
Trình độ: Trung cấp
Mã ngành: 5810105

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 08 phòng học thực hành và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).
· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành du lịch MICE phục vụ cho SV trong Khoa.
· Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; 

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu;

+ Khoa Kinh tế với 245 nhan đề - số lượng 3409 bản. 

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.
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	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 07 (02 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ);

· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động du lịch MICE.
· Xác định quy trình xây dựng chương trình du lịch hội họp, hội nghị, khen thưởng, hội chợ triển lãm.
· Trình bày được quy trình tổ chức chương trình du lịch kết hợp với họp, hội nghị hội thảo; khuyến thưởng, hội trợ triển lãm.
· Xác định được quy trình và các phương thức tiếp thị, tổ chức bán sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu.
· Xác định được vai trò của việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác tại điểm đến, với các nhà cung cấp dịch vụ cho chương trình du lịch.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	·  Kỹ năng cứng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Thiết kế được chương trình du lịch hội họp, hội nghị, khen thưởng, hội chợ;

· Tham gia hỗ trợ hoạt động quảng cáo, trực tiếp tư vấn khách hàng, thực hiện bán sản phẩm dịch vụ du lịch MICE theo kế hoạch và phân công;

· Thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác;

· Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch hội họp, hội nghị, khen thưởng, hội chợ, triển lãm hiệu quả.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm.
· Xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác:

· Tổ chức thực hiện và điều hành các chương trình sự kiện du lịch MICE tại các khách sạn cao cấp, khu du lịch, trung tâm hội nghị, hội chợ. 
· Nghiên cứu, thiết kế; bán chương trình du lịch và các vị trí khác tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.
· Thiết kế chương trình du lịch, Marketing và truyền thông du lịch, Kinh doanh và chăm sóc khách du lịch MICE.
· Điều hành tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ hội họp, hội nghị, hội thảo và tổ chức chương trình du lịch khuyến thưởng.
· Vị trí công tác:

· Chuyên gia tổ chức thực hiện và điều hành các chương trình sự kiện du lịch MICE tại các khách sạn cao cấp, khu du lịch, trung tâm hội nghị, hội chợ.
· Nhân viên nghiên cứu, thiết kế; bán chương trình du lịch và các vị trí khác tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.
· Nhân viên thiết kế chương trình du lịch, Marketing và truyền thông du lịch, kinh doanh và chăm sóc khách du lịch MICE.
· Nhân viên điều hành tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ hội họp, hội nghị, hội thảo và tổ chức chương trình du lịch khuyến thưởng.
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM 

Năm học 2022 - 2023

Khoa kinh tế
Ngành Logistics (17)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5340113
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp (9+3)
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	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
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	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

- Hiện tại Khoa được trang bị 01 phòng học thực hành và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 Sinh viên).

- Khoa có 15 giáo trình các học phần chuyên ngành Logistics phục vụ cho học Sinh viên trong Khoa.

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách;

- Kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách chuyên ngành Logistics.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại Thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet.

- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: http://thuvienso.lttc.edu.vn.
- Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu.
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	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 19( 01 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 15 Thạc sĩ);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về kiến thức
	- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

·  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Hiểu và giải thích được các khái niệm dịch vụ Logistics, quản trị Logistics, khái niệm chuỗi cung ứng, nguyên lý cơ bản của quản trị Logistics, vai trò của Logistics trong nền kinh tế và trong từng doanh nghiệp. 
· Hiểu và giải thích được các quy tắc thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, các quy trình nghiệp vụ và hợp đồng, chứng từ thương mại xuất/nhập khẩu.
· Hiểu và giải thích được các loại dịch vụ Logistics cơ bản, mô hình tổ chức, vị trí vai trò của các cấp cán bộ quản lý, nhân viên trong các công ty cung cấp và sử dụng dịch vụ Logistics.
· Hiểu và giải thích được các quy định pháp lý phổ biến về Dịch vụ Logistics, Vận tải Đa phương thức, các quy định trong ASEAN về vận tải và Logistics.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 

· Các kỹ năng làm việc với con người: Giao tiếp trực tiếp và gián tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm.

· Các kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị: Máy vi tính, nhập số liệu, thiết bị chuyên dùng trong kho hàng, các loại Container, bao bì, máy đóng gói, xếp dỡ, chuyển tải, vận tải đường bộ, hệ thống thiết bị cảng biển, cảng hàng không.

· Các kỹ năng làm việc với thông tin, dữ liệu: Kiểm đếm hàng hóa, lập và đối chiếu chứng từ vận tải, kho hàng, hóa đơn thương mại, chứng nhận xuất xứ, thư tín dụng, đọc hiểu văn bản pháp lý, biểu thuế, cước phí, khai báo hải quan, truy xuất tình trạng lô hàng, tìm kiếm thông tin bằng các công cụ.

·  Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác:
· Làm việc tại các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận và Logistics, hãng tàu, hãng hàng không, công ty chuyển phát nhanh, giao hàng thương mại điện tử, công ty xuất nhập khẩu, đại lý thương mại, các nhà bán lẻ, các kho hàng, trung tâm phân phối, trung tâm Logistics…
· Vị trí công tác:
· Nhân viên tại các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận và Logistics, hãng tàu, hãng hàng không, công ty chuyển phát nhanh, giao hàng thương mại điện tử, công ty xuất nhập khẩu, đại lý thương mại, các nhà bán lẻ, các kho hàng, trung tâm phân phối, trung tâm Logistics…

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Kinh tế
Ngành Thương mại điện tử (18)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 55340122

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp (9+3)

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 Sinh viên).

- Khoa có 15 giáo trình các học phần chuyên ngành Thương mại điện tử phục vụ cho Sinh viên trong Khoa.

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+  Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách;

- Trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách chuyên ngành Thương mại điện tử.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet.

- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: http://thuvienso.lttc.edu.vn.
- Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 19 (01 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 15 Thạc sĩ);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Đánh giá, lựa chọn được mô hình quản trị trong kinh doanh thương mại điện tử tại các doanh nghiệp.
· Đề xuất những giải pháp thương mại điện tử cụ thể để mang lại hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động doanh nghiệp, đúng theo Pháp luật quy định.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Sử dụng và khai thác được mạng máy tính, các ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các nghiệp vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp;

· Khai thác, thu thập, phân tích và tổng hợp được các số liệu, dữ liệu để làm căn cứ ra quyết định kinh doanh thương mại điện tử trong doanh nghiệp;

· Tổ chức quản trị có hiệu quả hệ thống thương mại điện tử và phát triển Website thương mại điện tử của một doanh nghiệp. 

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác:

· Cung cấp giải pháp về thương mại điện tử.
· Chuyên viên triển khai hoạt động và ứng dụng thương mại điện tử.
· Ứng dụng thương mại điện tử.
· Làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và bảo mật như: tư vấn luật thương mại điện tử, quản trị cơ sở dữ liệu.

· Ví trí công tác:

· Chuyên viên cung cấp giải pháp về thương mại điện tử. 

· Chuyên viên triển khai hoạt động và ứng dụng thương mại điện tử. 

· Chuyên viên ứng dụng thương mại điện tử.
· Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và bảo mật như: tư vấn luật thương mại điện tử, quản trị cơ sở dữ liệu.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

Năm học 2022 - 2023

Khoa: kinh tế   Du lịch-Khách sạn
Ngành Kỹ thuật làm bánh (19)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5580201
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp (9+3)

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

- Hiện tại Khoa được trang bị 08 phòng học thực hành và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 Sinh viên).

- Khoa có 15 giáo trình các học phần chuyên ngành Kỹ thuật làm bánh phục vụ cho sinh viên trong Khoa.

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của CB, GV, NV và SV với diện tích 1066m2, thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách;

- Trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách chuyên ngành Kỹ thuật làm bánh.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet.

- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: http://thuvienso.lttc.edu.vn.
- Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu phục vụ công tác nhà trường.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 07 (02 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. Nhân viên quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

 - Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

 - Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có khả năng ứng dụng các nguyên lý tổng quát và các yếu tố nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực Làm bánh.
- Chứng tỏ được kiến thức hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Làm bánh như: văn hóa ẩm thực, dinh dưỡng, xây dựng thực đơn, tổ chức sự kiện, marketing du lịch.

- Vận dụng các kỹ năng cá nhân góp phần vào hiệu quả hoạt động kỹ thuật: sáng kiến, tính linh hoạt, tính sáng tạo, tính ham học hỏi, quản lý thời gian và làm việc chuyên nghiệp

- Áp dụng các kỹ năng chuyên môn góp phần vào hiệu quả hoạt động kỹ thuật: đạo đức chuyên môn, tính toàn vẹn, tính phổ biến trong lĩnh vưc, hoạch định nghề nghiệp.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng 
	· Kỹ năng cứng:

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành: Ẩm thực, Dinh dưỡng , kỹ thuật làm bánh và Bếp bánh.

- Phân tích và lập luận kỹ thuật giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực Làm bánh.

- Tiến hành kiểm tra và thử nghiệm các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực Làm bánh.

- Hình thành ý tưởng, yêu cầu thiết lập, xác định chức năng, lập mô hình, vận hành qui trình, quản lý hệ thống các dự án thuộc chuyên ngành đào tạo và các ngành liên quan.

- Thiết kế được hệ thống bếp bánh.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ SV ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Khả năng công tác: 

· Nhân viên bếp bánh của các nhà hàng, khách sạn, công ty sản xuất suất bánh; các Bakery; các cơ sở đào tạo ngành bánh.

· Vị trí công tác:
· Làm việc tại bếp bánh của các nhà hàng, khách sạn, công ty sản xuất suất bánh; các Bakery; các cơ sở đào tạo ngành bánh.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm.
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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	    HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023

Khoa May – Thời trang

Ngành: Công nghệ may (1)
Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6540204 

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học (28 phòng học lý thuyết chung sức chứa 60 SV), xưởng thực tập (TT), trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
· 1 phòng máy vi tính CAD/CAM chuyên ngành may: 40 máy tính.
· 01 xưởng thiết kế mẫu rập, drapping thời trang có hệ thống tủ chứa sản phẩm và giá treo rập mẫu.
· 4 xưởng may trang bị:
+  Màn hình, projector, 110 máy bằng 1 kim, 2 máy bằng 2 kim, 7 máy vắt sổ công nghiệp, 1 máy kansai bông, 3 máy làm khuy, phòng cắt vải;

· Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần ngành May - Thời trang phục vụ cho SV trong khoa.
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

 + Kho sách: đang lưu hành 4.926 đầu sách với hơn 27.707 bản sách; khoa May - Thời trang có 102 nhan đề - số lượng 574 bản; quyển sách kỹ thuật May tiếng Việt;

+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
+ Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn;
+ Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu phục vụ công tác Trường.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 9 GV ( 01 Thạc sĩ giáo dục học, 05 Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ vật liệu may; 03 Đại học). - Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Tham gia kỳ thi tay nghề cấp Thành phố;
· Tổ chức, hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao của Khoa, Trường; Tổ chức hoạt động về nguồn;
· Phát học bổng cho SV học tập và rèn luyện khá, giỏi, nghèo vượt khó;
· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
· Kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo kép;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Tổ chức làm đồ án may sản phẩm thời trang phục vụ chương trình biểu diễn thời trang, nâng cao kiến thức chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích cho SV.
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về Kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có kiến thức về mỹ thuật trang phục, nguyên liệu dệt may, phương pháp thiết kế các dạng trang phục, sản xuất theo quy trình công nghệ, Tổ chức và quản lý sản xuất, quản lý chất lượng trang phục, quản lý đơn hàng.
- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường công nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

	6
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 
· Thiết kế được sản phẩm và quy trình sản xuất may công nghiệp. Cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
· Thiết kế được mẫu rập công nghiệp chính xác phục vụ sản xuất. Xây dựng quy trình công nghiệ sản xuất một đơn hàng, làm việc và hợp lý hóa sản xuất. 

· Xây dựng Lập kế hoạch, quản lý và điều hành sản xuất.
· Khai thác được các phần mềm chuyên ngành giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính.
· Vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
· Tổ chức và quản lý được dây chuyền sản xuất XN may.
· Thiết kế và phát triển các loại sản phẩm may, quản lý chất lượng trong sản xuất may công nghiệp.
· Vận hành được một số thiết bị máy may chuyên dùng.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp.
· Diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn công nghệ may trước nhóm, tập thể.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
·  Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp; (trừ SV chuyên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp SV có đầy đủ kiến thức chuyên môn và có khả năng, đảm nhận vị trí công việc như sau:

· Khả năng công tác

· Đảm nhiệm các công việc kỹ thuật, định mức, lập kế hoạch sản xuất.
· Quản lý và điều hành sản xuất tại các công ty may mặc công nghiệp, các công ty thời trang.
· Vị trí công tác 

· Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế mẫu rập ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc.

· Phòng KCS: Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm ngành may.

· Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, quản lý và điều hành sản xuất.

· Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ: tổ chức quản lý sản xuất ngành may.

· Nhân viên kỹ thuật may.

· CB quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp may.

· Văn phòng đại diện Cty may mặc của nước ngoài tại VN.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	-  Có khả năng tự tạo việc làm.
-  Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.
- Có kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp.
- Đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).
- Phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023


Khoa May – Thời trang

Ngành: May thời trang (2)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6540205 

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học: 28 phòng học lý thuyết chung sức chứa 60 SV, xưởng thực tập (TT), trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
· 1 phòng máy vi tính CAD/CAM chuyên ngành may: 40 máy tính;

· 01 xưởng thiết kế mẫu rập, drapping thời trang có hệ thống tủ chứa sản phẩm và giá treo rập mẫu.
· 4 xưởng may trang bị:

+  Màn hình, projector, 110 máy bằng 1 kim, 2 máy bằng 2 kim, 7 máy vắt sổ công nghiệp, 1 máy kansai bông, 3 máy làm khuy, phòng cắt vải;

· Khoa đã biên soạn  giáo trình các học phần ngành May thời trang phục vụ cho SV trong khoa;

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 

+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

 + Kho sách: đang lưu hành 4.926 đầu sách với hơn 27.707 bản sách; khoa May - Thời trang có 102 nhan đề - số lượng 574 bản; quyển sách kỹ thuật May tiếng Việt;

+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

+ Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn;

+ Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 09 GV (trong đó có 01 Thạc sĩ giáo dục học, 05 Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ vật liệu may, 03 Đại học). 

· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Tham gia kỳ thi tay nghề cấp Thành phố;
· Tổ chức, hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao của Khoa, Trường; Tổ chức hoạt động về nguồn;
· Phát học bổng cho SV học tập và rèn luyện khá, giỏi, nghèo vượt khó;
· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
· Kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo kép;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Tổ chức làm đồ án may sản phẩm thời trang phục vụ chương trình biểu diễn thời trang, nâng cao kiến thức chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về Kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có kiến thức về mỹ thuật trang phục thời trang, nguyên phụ liệu dệt may thời trang, phương pháp thiết kế các dạng trang phục thời trang, sản xuất theo quy trình công nghệ, Tổ chức và quản lý sản xuất, quản lý chất lượng trang phục, quản lý đơn hàng thời trang.
- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường công nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

	6
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 
· Thiết kế được sản phẩm và quy trình sản xuất may thời trang; Cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
· Thiết kế được mẫu rập thời trang chính xác phục vụ sản xuất. Xây dựng quy trình công nghiệp sản xuất một đơn hàng thời trang, làm việc và hợp lý hóa sản xuất. 

· Xây dựng Lập kế hoạch, quản lý và điều hành sản xuất.
· Khai thác được các phần mềm chuyên ngành giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính.
· Vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
· Tổ chức và quản lý được dây chuyền sản xuất XN may.
· Thiết kế và phát triển các loại sản phẩm may, quản lý chất lượng trong sản xuất công nghiệp thời trang.
· Vận hành được một số thiết bị máy may chuyên dùng.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp.
· Diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn công nghệ may trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp; (trừ SV chuyên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp SV có đầy đủ kiến thức chuyên môn và có khả năng, đảm nhận vị trí công việc như sau:

· Khả năng công tác

· Đảm nhiệm các công việc kỹ thuật, thiết kế, tạo mẫu thời trang.
· Quản lý và điều hành sản xuất tại các công ty may mặc công nghiệp, các công ty thời trang.
· Vị trí công tác 

· Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế mẫu ở các công ty sản xuất kinh doanh thời trang.

· Phòng KCS: Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm thời trang.

· Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, quản lý và điều hành sản xuất.

· Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ: tổ chức quản lý sản xuất thời trang.

· Cán bộ quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp thời trang.
· Văn phòng đại diện Cty may mặc của nước ngoài tại VN.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp SV có đầy đủ kiến thức chuyên môn và có khả năng, đảm nhận vị trí công việc như sau:

· Khả năng công tác

· Đảm nhiệm các công việc kỹ thuật, thiết kế, tạo mẫu thời trang; Quản lý và điều hành sản xuất tại các công ty may mặc công nghiệp, các công ty thời trang.
· Vị trí công tác 

· Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế mẫu ở các công ty sản xuất kinh doanh thời trang;

· Phòng KCS: Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm thời trang;

· Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, quản lý và điều hành sản xuất;

· Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ: tổ chức quản lý sản xuất thời trang; Cán bộ quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp thời trang; Văn phòng đại diện công ty may mặc của nước ngoài tại Việt nam.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	-  Có khả năng tự tạo việc làm.
-  Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.
- Có kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp.
- Đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).
- Phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2022 - 2023


Khoa May – Thời trang

Ngành: Công nghệ may Veston (3)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6540207 

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học (28 phòng học lý thuyết chung sức chứa 60 SV), xưởng thực tập (TT), trang thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
· 1 phòng máy vi tính CAD/CAM chuyên ngành may: 40 máy tính.
· 01 xưởng thiết kế mẫu rập, drapping thời trang có hệ thống tủ chứa sản phẩm và giá treo rập mẫu.
· 4 xưởng may trang bị: Màn hình, projector, 110 máy bằng 1 kim, 2 máy bằng 2 kim, 7 máy vắt sổ công nghiệp, 1 máy kansai bông, 3 máy làm khuy, phòng cắt vải.
· Khoa đã biên soạn  giáo trình các học phần ngành Công nghệ may Veston phục vụ cho SV trong khoa.
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 

+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

 + Kho sách: đang lưu hành 4.926 đầu sách với hơn 27.707 bản sách; khoa May - Thời trang có 102 nhan đề - số lượng 574 bản; quyển sách kỹ thuật May tiếng Việt;

+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

+ Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn;

+ Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu phục vụ công tác Trường.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 09 GV (trong đó có 01 Thạc sĩ giáo dục học, 05 Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ vật liệu may, 03 Đại học);
· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham gia kỳ thi tay nghề cấp Thành phố; 

· Tổ chức, hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao của Khoa, Trường; tổ chức hoạt động về nguồn;

· Phát học bổng cho SV học tập và rèn luyện khá, giỏi, nghèo vượt khó;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo kép;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Tổ chức làm đồ án may sản phẩm thời trang phục vụ chương trình biểu diễn thời trang, nâng cao kiến thức chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về Kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có kiến thức về mỹ thuật trang phục Veston, nguyên phụ liệu dệt may veston, phương pháp thiết kế các dạng Veston, sản xuất theo quy trình công nghệ, Tổ chức và quản lý sản xuất, quản lý chất lượng trang phục, quản lý đơn hàng Veston.
- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường công nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

	6
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng: 
· Thiết kế được sản phẩm và quy trình sản xuất may công nghiệp veston. 

· Cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục veston đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
· Thiết kế được mẫu rập veston công nghiệp chính xác phục vụ sản xuất.
· Xây dựng quy trình công nghiệp sản xuất một đơn hàng, làm việc và hợp lý hóa sản xuất. 

· Xây dựng Lập kế hoạch, quản lý và điều hành sản xuất.
· Khai thác được các phần mềm chuyên ngành giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính.
· Vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
· Tổ chức và quản lý được dây chuyền sản xuất xí nghiệp may Veston.
· Thiết kế và phát triển các loại sản phẩm veston; quản lý chất lượng trong sản xuất may công nghiệp.
· Vận hành được một số thiết bị máy may chuyên dùng.
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp.
· Diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn công nghệ may trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp; (trừ Sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm;
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm;
· Kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
· Có tác phong công nghiệp;
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp SV có đầy đủ kiến thức chuyên môn và có khả năng, đảm nhận vị trí công việc như sau:

· Khả năng công tác

· Đảm nhiệm các công việc kỹ thuật, định mức, lập kế hoạch sản xuất Veston;
· Quản lý và điều hành sản xuất tại các công ty may mặc công nghiệp, các công ty chuyên về Veston.
· Vị trí công tác 

· Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế mẫu Veston ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc;

· Phòng KCS: Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm ngành may;

· Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, quản lý và điều hành sản xuất;

· Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ: Tổ chức quản lý sản xuất ngành may;

· Nhân viên kỹ thuật may Veston;

· Cán bộ quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp may Veston;

· Văn phòng đại diện công ty may mặc của nước ngoài tại Việt Nam.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	-  Có khả năng tự tạo việc làm;
-  Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp;

- Có kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp;

- Đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành);

- Phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa May – Thời trang

Ngành: Công nghệ may (4)
Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5540204 
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc tương đương.
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học (28 phòng học lý thuyết chung sức chứa 60 Sinh viên), xưởng thực tập (TT), trang thiết bị học tập;

· 1 phòng máy vi tính CAD/CAM chuyên ngành may: 40 máy tính;

· 01 xưởng thiết kế mẫu rập, drapping thời trang có hệ thống tủ chứa sản phẩm và giá treo rập mẫu;

· 4 xưởng may trang bị: Màn hình, projector, 110 máy bằng 1 kim, 2 máy bằng 2 kim, 7 máy vắt sổ công nghiệp,1 máy kansai bông, 3 máy làm khuy, phòng cắt vải;

· Khoa đã biên soạn  giáo trình các học phần ngành may thời trang phục vụ cho SV trong khoa;

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp.
+  Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến;

 + Kho sách: đang lưu hành 4.926 đầu sách với hơn 27.707 bản sách; khoa May - Thời trang có 102 nhan đề - số lượng 574 bản; quyển sách kỹ thuật May tiếng Việt;

+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

+ Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn;

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 09 GV (trong đó có 01 Thạc sĩ giáo dục học, 05 Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ vật liệu may, 03 Đại học);
· Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Tham gia kỳ thi tay nghề cấp Thành phố;
· Tổ chức, hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao của Khoa, Trường;
· Tổ chức hoạt động về nguồn;
· Phát học bổng cho SV học tập và rèn luyện khá, giỏi, nghèo vượt khó;
· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp;
· Kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo kép;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Tổ chức làm đồ án may sản phẩm thời trang phục vụ chương trình biểu diễn thời trang, nâng cao kiến thức chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về Khoa học xã hội và Nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có kiến thức về mỹ thuật trang phục, nguyên liệu dệt may, phương pháp thiết kế trang phục nam nữ, sản xuất theo quy trình công nghệ.
- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường công nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành .

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ may và thời trang, SV đạt được các kỹ năng:

· Kỹ năng cứng 

· Thiết kế được sản phẩm và quy trình sản xuất may công nghiệp; Thiết kế và cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

· Thiết kế được mẫu rập công nghiệp chính xác phục vụ sản xuất. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất một đơn hàng; quy trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất.
· Khai thác được các phần mềm chuyên ngành giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính; vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
· Vận hành được một số thiết bị máy may chuyên dùng; vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn công nghệ may trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm 
	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm; Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có tác phong công nghiệp.
- Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
	Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đầy đủ kiến thức văn hóa, chuyên môn và có khả năng, đảm nhận các vị trí công tác như sau:

· Khả năng công tác
· Đảm nhiệm các công việc như: Kỹ thuật, quản lý tại các công ty may mặc công nghiệp, các công ty thời trang, thiết kế, định mức cho đơn hàng.
· Vị trí công tác 

· Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế mẫu rập ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc.
· Phòng KCS: Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm; Quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may. Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, quản lý chuyền may.
· Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ: Tổ chức quản lý sản xuất ngành may; Nhân viên kỹ thuật may; Cán bộ quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp may.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm.
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Năm học 2022 - 2023


Khoa May – Thời trang

Ngành: Công nghện may Veston (5)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5540207 
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc tương đương.

· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học (28 phòng học lý thuyết chung sức chứa 60 Sinh viên), xưởng thực tập (TT), trang thiết bị học tập.
· 1 phòng máy vi tính CAD/CAM chuyên ngành may: 40 máy tính.
· 01 xưởng thiết kế mẫu rập, drapping thời trang có hệ thống tủ chứa sản phẩm và giá treo rập mẫu.
· 4 xưởng may trang bị: Màn hình, projector, 110 máy bằng 1 kim, 2 máy bằng 2 kim, 7 máy vắt sổ công nghiệp,1 máy kansai bông, 3 máy làm khuy, phòng cắt vải.
· Khoa đã biên soạn  giáo trình các học phần ngành May thời trang phục vụ cho SV trong khoa.
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như: Khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh SV tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp.
+  Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến.
 + Kho sách: đang lưu hành 4.926 đầu sách với hơn 27.707 bản sách; khoa May - Thời trang có 102 nhan đề - số lượng 574 bản; quyển sách kỹ thuật May tiếng Việt;

+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

+ Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 09 GV (trong đó có 01 Thạc sĩ giáo dục học, 05 Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ vật liệu may, 03 Đại học);
· Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

· Tham gia kỳ thi tay nghề cấp Thành phố; 

· Tổ chức, hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao của Khoa, Trường;

· Tổ chức hoạt động về nguồn;

· Phát học bổng cho SV học tập và rèn luyện khá, giỏi, nghèo vượt khó; 

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp;

· Kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo kép.

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Tổ chức làm đồ án may sản phẩm thời trang phục vụ chương trình biểu diễn thời trang, nâng cao kiến thức chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về Khoa học xã hội và Nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
· Có kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
· Có kiến thức về mỹ thuật trang phục thời trang, nguyên phụ liệu dệt may thời trang, phương pháp thiết kế trang phục nam nữ, sản xuất theo quy trình công nghệ.
- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường công nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm thời trang sau khi hoàn thành.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	Sau khi học xong chương trình ngành May thời trang, SV đạt được các kỹ năng:

· Kỹ năng cứng 

· Thiết kế được sản phẩm và quy trình sản xuất thời trang công nghiệp.

· Thiết kế và cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục thời trang từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

· Thiết kế được mẫu rập thời trang chính xác phục vụ sản xuất.
· Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất một đơn hàng thời trang; quy trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất.
· Khai thác được các phần mềm chuyên ngành giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính.

·  Vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
· Vận hành được một số thiết bị máy may chuyên dùng; vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn công nghệ may trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm 
	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm; 
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm;
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có tác phong công nghiệp;
- Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
	Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đầy đủ kiến thức văn hóa, chuyên môn và có khả năng, đảm nhận các vị trí công tác như sau:

· Khả năng công tác

· Đảm nhiệm các công việc như:
+ Kỹ thuật, quản lý tại các công ty may mặc công nghiệp;

+ Các công ty thời trang, thiết kế, tạo mẫu cho đơn hàng thời trang.
· Vị trí công tác 

· Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế mẫu thời trang ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc.
· Phòng KCS:
+ Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm;
+  Quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành thời trang.
· Phân xưởng sản xuất: 
+ Đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật;

+ Quản lý chuyền may thời trang.
· Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ:
+ Tổ chức quản lý sản xuất ngành may;
+ Nhân viên kỹ thuật may;
+ Cán bộ quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp thời trang.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	-  Có khả năng tự tạo việc làm;
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023


Khoa May – Thời trang

Ngành: May thời trang (6)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5540205
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc tương đương.

· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học (28 phòng học lý thuyết chung sức chứa 60 Sinh viên), xưởng thực tập (TT), trang thiết bị học tập.

· 1 phòng máy vi tính CAD/CAM chuyên ngành may: 40 máy tính.

· 01 xưởng thiết kế mẫu rập, drapping thời trang có hệ thống tủ chứa sản phẩm và giá treo rập mẫu.

· 4 xưởng may trang bị: Màn hình, projector, 110 máy bằng 1 kim, 2 máy bằng 2 kim, 7 máy vắt sổ công nghiệp,1 máy kansai bông, 3 máy làm khuy, phòng cắt vải.

· Khoa đã biên soạn  giáo trình các học phần ngành May thời trang phục vụ cho SV trong khoa.

- Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;
+  Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến;

 + Kho sách: đang lưu hành 4.926 đầu sách với hơn 27.707 bản sách; khoa May - Thời trang có 102 nhan đề - số lượng 574 bản; quyển sách kỹ thuật May tiếng Việt;

+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

+ Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn;

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 09 GV (trong đó có 01 Thạc sĩ giáo dục học, 05 Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ vật liệu may, 03 Đại học);
· Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

· Tham gia kỳ thi tay nghề cấp Thành phố; 

· Tổ chức, hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao của Khoa, Trường;

· Tổ chức hoạt động về nguồn;

· Phát học bổng cho SV học tập và rèn luyện khá, giỏi, nghèo vượt khó; 

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp;

· Kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo kép.

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Tổ chức làm đồ án may sản phẩm thời trang phục vụ chương trình biểu diễn thời trang, nâng cao kiến thức chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật;

· Có kiến thức cơ bản về Khoa học xã hội và Nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

· Có kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

· Có kiến thức về mỹ thuật trang phục thời trang, nguyên phụ liệu dệt may thời trang, phương pháp thiết kế trang phục nam nữ, sản xuất theo quy trình công nghệ;

- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường công nghiệp; 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm thời trang sau khi hoàn thành .

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	Sau khi học xong chương trình ngành May thời trang, SV đạt được các kỹ năng:

· Kỹ năng cứng 

· Thiết kế được sản phẩm và quy trình sản xuất thời trang công nghiệp; 
· Thiết kế và cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục thời trang từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn;
· Thiết kế được mẫu rập thời trang chính xác phục vụ sản xuất;

· Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất một đơn hàng thời trang; quy trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất;

· Khai thác được các phần mềm chuyên ngành giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính;
· Vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may;

· Vận hành được một số thiết bị máy may chuyên dùng;
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn công nghệ may trước nhóm, tập thể.

· Kỹ năng mềm:

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm 
	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm;
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm;
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có tác phong công nghiệp;
-  Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
	Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đầy đủ kiến thức văn hóa, chuyên môn và có khả năng, đảm nhận các vị trí công tác như sau:

· Khả năng công tác

· Đảm nhiệm các công việc như: Kỹ thuật, quản lý tại các công ty may mặc công nghiệp, các công ty thời trang;
· Thiết kế, tạo mẫu cho đơn hàng thời trang.
· Vị trí công tác 

· Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế mẫu thời trang ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc.
· Phòng KCS: 
+ Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm; 
+ Quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành thời trang;
+ Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật; + Quản lý chuyền may thời trang.
· Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ:
+ Tổ chức quản lý sản xuất ngành may; 
+ Nhân viên kỹ thuật may;
+ Cán bộ quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp thời trang.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).
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Khoa Xây dựng

Ngành: Kỹ thuật xây dựng (1)
Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6580201

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), phòng thí nghiệm (TN), máy móc, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng phục vụ cho Sinh viên  trong khoa.
- Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  02 máy photo và 01 máy in màu;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; 
+ Bên cạnh đó, Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 03 (Thạc sĩ: 02 giảng viên, Nghiên cứu sinh: 01);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên website của Trường;

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

- Câu lạc bộ các phần mềm vi tính chuyên ngành cơ khí.

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Trình bày được những nội dung chính trị, pháp luật của Nhà nước.
- Trình bày được các kiến thức cơ sở và chuyên môn của các công việc ngành, nghề Kỹ thuật xây dựng.
- Thiết kế biện pháp thi công; 
- Tổ chức thi công công trình;
- Quản lý, điều hành, hướng dẫn thi công trực tiếp ngoài công trường; 

 - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật; 

- Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng;

- Làm được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: + Đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ;
+ Lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác: lắp đặt mạng điện sinh hoạt, lắp đặt đường ống cấp, thoát nước trong nhà.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm, giải quyết tình huống, đạo đức nghề nghiệp;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.

·  Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.

·  Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

·  Có tác phong công nghiệp.

· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp SV có đầy đủ kiến thức, kỹ thuật chuyên môn, có khả năng, đảm nhận các vị trí công việc như sau:

· Khả năng công tác
· Đảm nhiệm các công việc về xây dựng
· Các công ty, công trình xây dựng, các công ty tư vấn, thiết kế, các cơ quan chuyên môn về xây dựng; 
· Làm việc tại các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.
· Vị trí công tác:
Quản lý, tổ chức, hướng dẫn các công việc của ngành, nghề xây dựng trong các doanh nghiệp thi công xây dựng.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022-2023

Khoa Xây dựng

Ngành: Kỹ thuật xây dựng (2)
Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5580201

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng phục vụ SV trong khoa.
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 02 máy photo và 01 máy in màu;

- Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2; Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; Bên cạnh đó, Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Xây dựng;
+ Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng;

+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 03 (02 Thạc sĩ, 01 Nghiên cứu sinh);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của khoa trên website của Trường;

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết;

- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên;

- Câu lạc bộ các phần mềm vi tính chuyên ngành cơ khí.

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho sinh viên rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Trình bày được những nội dung cơ bản về chính trị, pháp luật của Nhà nước, pháp luật về xây dựng;

- Đọc được bản vẽ thiết kế, tính toán được khối lượng các công việc;

- Nắm được được các kiến thức cơ sở và chuyên môn của các công việc ngành, nghề Kỹ thuật xây dựng;
+ Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm;

- Nắm được quy trình thi công các công việc được giao thực hiện;

- Ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ, vật liệu mới ở một phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật; 

- Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng cơ bản trong ngành, nghề xây dựng;

- Làm được các công việc của ngành, nghề kỹ thuật xây dựng như:
+ Đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông;

+ Lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác;

+ Lắp đặt mạng điện sinh hoạt, lắp đặt đường ống cấp, thoát nước trong nhà;

- Xử lý được một số sai phạm nhỏ thường gặp trong quá trình thi công.
· Kỹ năng mềm:

- Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
- Có khả năng làm việc theo nhóm, giải quyết tình huống, đạo đức nghề nghiệp;
- Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ:

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; 
· Xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên nhóm;
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm;
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
· Có tác phong công nghiệp;
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đầy đủ kiến thức văn hóa, kỹ thuật chuyên môn, có khả năng, vị trí đảm nhận vị trí công tác cụ thể như sau:

· Khả năng công tác
·  Đảm nhiệm các công việc về xây dựng các công ty, công trình xây dựng; 
· Làm việc tại các bộ phận chuyên môn về xây dựng thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.
· Vị trí công tác: 
· Làm thợ thực hiện các công việc của ngành nghề xây dựng; - Tổ chức, hướng dẫn các công việc của ngành nghề xây dựng cho công nhân trong các doanh nghiệp thi công xây dựng.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;

- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).
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	NGƯỜI LẬP BIỂU
	    HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Xây dựng

Ngành: Quản lý xây dựng (3)
Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6580301

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ học tập.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Quản lý xây dựng phục vụ cho SV khoa;

- Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách;
+ Bên cạnh đó, Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Xây dựng;
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  02 máy photo và 01 máy in màu;
+ Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 03 (02 Thạc sĩ, 01 Nghiên cứu sinh);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên website của Trường;

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

- Câu lạc bộ các phần mềm vi tính chuyên ngành cơ khí.

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	- Trình bày được những nội dung chính trị, pháp luật của Nhà nước;

- Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế như xác suất và thống kê, phương pháp toán trong quản lý kinh tế… 
- Đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế như kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, pháp luật,…

- Có kiến thức cơ sở chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng, bao gồm: 
+ Hình họa – vẽ kỹ thuật; vật liệu xây dựng;

+ Trắc địa đại cương, địa chất cơ đất nền móng, cơ học xây dựng, máy xây dựng, kiến trúc, kết cấu….

- Có kiến thức chuyên sâu về quản lý và điều hành các dự án xây dựng:
+ Quản  lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, quản lý tiến độ, quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình;

+ Quản lý đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý khai thác các dự án xây dựng.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Nghiên cứu cơ hội đầu tư, lập dự án đầu tư, tổ chức, điều hành dự án xây dựng;
· Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; 

· Lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
· Quản lý chất lượng, tiến độ dự án xây dựng công trình

· Tham gia lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu trong xây dựng;
· Quản lý tài chính dự án xây dựng;
· Kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
· Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng như Winword, Excel, Access, Powerpoint và các phần mềm chuyên ngành.

· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm, giải quyết tình huống, đạo đức nghề nghiệp;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

 Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.

· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.

· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.

· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

· Có tác phong công nghiệp.

· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác:
Doanh nghiệp đầu tư xây dựng (chủ đầu tư), các Doanh nghiệp xây dựng, các BQLDA đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp tư vấn, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, tín dụng (Ngân hàng, Kho bạc),…Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn: Dự án- Đầu tư, Kế hoạch – Kỹ thuật, Thẩm định…hoặc các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định

· Vị trí công tác: 
Quản lý, tổ chức, hướng dẫn các công việc của ngành, nghề xây dựng trong các doanh nghiệp thi công xây dựng;

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Khoa học Cơ bản

Ngành: Tiếng Anh (1)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6220206

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng Lab, thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Tiếng Anh phục vụ cho SV trong khoa.
- Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2,Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; Bên cạnh đó, Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Tiếng Anh có 209 nhan đề - số lượng 892 bản;
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://odilo.lttc.edu.vn. 
- Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 33 (22 Thạc sĩ và 11 Đại học);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

-  Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

-  Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

-  Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

-  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

-  Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

-  Câu lạc bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ ảo thuật, ...

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

-  Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Kiến thức chung: 

-  Có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
-  Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
· Kiến thức chuyên ngành: 

- Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá.
- Khả năng nhận biết trình bày được việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Anh, và sự nhận biết bày được những giá trị văn hóa tương ứng. 
- Có kiến thức chuyên sâu và kỹ thuật biên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy.
- Có kiến thức về lĩnh vực thương mại như: Quản trị nhân lực, Marketing, Du lịch nhà hàng & Khách sạn giúp cho SV thích nghi được trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.

· Kiến thức bổ trợ:  Đạt trình độ trình độ A Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha hoặc Hàn Quốc; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	·  Kỹ năng cứng 

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn tương đương với trình độ B2 của Hội đồng Châu Âu hoặc bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; 
- Có khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác chuyên môn, có kỹ năng làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học, văn hóa - văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ.
· Kỹ năng mềm: 
· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
·  Về năng lực ngoại ngữ

 Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.
· Sinh viên ngành Tiếng Anh: Ngoại ngữ khác với ngành ngôn ngữ sinh viên đang học Ngoại ngữ khác trừ Tiếng Anh đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 1 do Trường cấp.
·  Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm;
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm;
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
· Có tác phong công nghiệp;
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác:
· Đảm nhiệm được các công việc liên quan đến chuyên ngành và các công việc văn phòng tại các công ty trong nước và nước ngoài.
· Vị trí công tác: 

 + Lĩnh vực kinh tế thương mại: Quản trị nhân lực; Logistics; Marketing; Công ty đa quốc gia; Công ty nhà nước có đối tác sử dụng tiếng Anh;

 + Lĩnh vực du lịch: Nhân viên văn phòng du lịch, khách sạn, nhà hàng có khách hàng sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp;

 + Lĩnh vực giáo dục: Trợ giảng cho giảng viên bản ngữ tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;

 + Các lĩnh vực, vị trí công tác khác: Biên dịch tự do, nhân viên tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế cần nhân lực sử dụng được tiếng Anh như ngôn ngữ văn phòng.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Khoa học Cơ bản

Ngành: Tiếng Anh (2)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5220206
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng Lab, trang thiết bị học tập; Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Tiếng Anh phục vụ cho SV trong khoa;

· Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; Bên cạnh đó, Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Tiếng Anh có 209 nhan đề - số lượng 892 bản;
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://odilo.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 33 (22 Thạc sĩ và 11 cử nhân);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên website của Trường;

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

- Câu lạc bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ ảo thuật, ...

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Kiến thức chung 
-  Có hiểu biết về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
· Kiến thức chuyên ngành
- Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá;

- Khả năng nhận biết bày được việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Anh, và sự nhận biết bày được được những giá trị văn hóa tương ứng; 
- Có kiến thức về lĩnh vực thương mại như: Quản trị nhân lực, Marketing, du lịch nhà hàng & khách sạn giúp cho SV thích nghi được trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.

· Kiến thức bổ trợ
- Đạt trình độ trình độ A Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha hoặc Hàn Quốc; đạt trình độ A về tin học ứng dụng.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng
· Sử dụng thành thạo các kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn tương đương với trình độ B1 của Hội đồng Châu Âu hoặc bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; 
· Có khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác chuyên môn, làm việc theo nhóm, quản lí nhóm và nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học, văn hóa - văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ.
· Kỹ năng mềm: 
· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

 Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Sinh viên ngành Tiếng Anh: Ngoại ngữ khác trừ Tiếng Anh đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
· Có tác phong công nghiệp.
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác:
· Khả năng công tác: đảm nhiệm được các công việc liên quan đến chuyên ngành và các công việc văn phòng tại các công ty trong nước và nước ngoài.
· Vị trí công tác: 

· Lĩnh vực kinh tế thương mại: Thư ký, trợ lý ngôn ngữ, nhân viên văn phòng, phụ trách về các lĩnh vực kinh doanh, thương mại trong các nhà máy, công ty đa quốc gia, công ty nhà nước có đối tác sử dụng tiếng Anh.
· Lĩnh vực du lịch: Nhân viên văn phòng du lịch và khách sạn có khách hàng sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Khoa học Cơ bản

Ngành: Tiếng Hàn (3)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6220211
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng Lab, trang thiết bị học tập;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Tiếng Hàn phục vụ cho SV trong khoa.
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; 
+ Bên cạnh đó, Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Tiếng Hàn.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://odilo.lttc.edu.vn.
- Phòng photo: 02 máy photo, 01 máy in màu.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 33 (22 Thạc sĩ và 11 Cử nhân);
- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

- Câu lạc bộ Tiếng Hàn, câu lạc bộ ảo thuật, ...

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Kiến thức chung: 

- Có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
· Kiến thức chuyên ngành: 

· Trình bày được các nguyên tắc về chính tả, từ vựng, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ, văn bản Tiếng Việt.
· Tổng hợp được từ vựng, lối diễn đạt, cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Quốc ở trình độ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
· Trình bày lưu loát những chủ để đơn giản, quen thuộc hằng ngày trong môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.
· Phân tích được những công việc liên quan tới công tác hành chính - văn phòng, dịch thuật các văn bản, tài liệu.
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

· Kiến thức bổ trợ: 

- Đạt trình độ trình độ A2 Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha hoặc Nhật; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng 
· Sử dụng được các quy tắc nối âm, biến âm, đồng hóa âm trong tiếng Hàn Quốc một cách thành thạo xử lý công việc.
· Sử dụng được linh hoạt, đúng các từ vựng, lối diễn đạt, ngữ pháp, cấu trúc câu thường dùng trong giao tiếp.
· Diễn đạt mạch lạc, đầy đủ các ý chính của một đoạn văn, chủ đề quen thuộc hàng ngày hay bài phát biểu rõ ràng về cách chủ đề liên quan đến công tác trợ lý, hành chính – văn phòng.
· Viết được các văn bản, tài liệu rõ ràng, chỉ tiết với nhiều chủ để khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.
· Diễn đạt được những ý tưởng và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình bằng tiếng Hàn Quốc;

· Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

· Kỹ năng mềm: 
· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 
   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.
- Sinh viên ngành Tiếng Hàn Quốc: Ngoại ngữ khác với ngành ngôn ngữ sinh viên đang học Ngoại ngữ khác trừ Tiếng Anh đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm;
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm;
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
· Có tác phong công nghiệp;
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có năng lực đáp ứng yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

· Trợ lý tiếng Hàn Quốc;
· Hành chính văn thư sử dụng tiếng Hàn Quốc;
· Biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Khoa học Cơ bản

Ngành: Tiếng Hàn (4)
Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5220211

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng Lab, thiết bị học tập;
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Tiếng Hàn phục vụ cho SV trong khoa;
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách;
+ Bên cạnh đó, Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Tiếng Hàn.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://odilo.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 33 (22 Thạc sĩ và 11 Cử nhân);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

- Câu lạc bộ Tiếng Hàn, câu lạc bộ ảo thuật, ...

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Kiến thức chung: 
-  Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
· Kiến thức chuyên ngành: 
· Trình bày được các nguyên tắc về chính tả, từ vựng, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ, văn bản Tiếng Việt;
· Tổng hợp được từ vựng, lối diễn đạt, cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Quốc ở trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Trình bày lưu loát những chủ đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày trong môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu;

· Phân tích được những công việc liên quan tới công tác hành chính - văn phòng, dịch thuật các văn bản, tài liệu;

· Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

· Kiến thức bổ trợ: 
- Đạt trình độ trình độ A1 Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha hoặc Nhật; đạt trình độ A về tin học ứng dụng.

	6
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng  
· Sử dụng được các quy tắc nối âm, biến âm, đồng hóa âm trong tiếng Hàn Quốc một cách thành thạo trong xử lý công việc;
· Sử dụng được linh hoạt, đúng các từ vựng, lối diễn đạt, ngữ pháp, cấu trúc câu thường dùng trong giao tiếp;
· Diễn đạt mạch lạc, đầy đủ các ý chính của một đoạn văn, chủ đề quen thuộc hàng ngày hay bài phát biểu rõ ràng về cách chủ đề liên quan đến công tác trợ lý, hành chính – văn phòng;

· Viết được các văn bản, tài liệu rõ ràng, chỉ tiết với nhiều chủ để khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu nhược điểm của các phương án lựa chọn Khác nhau;
· Diễn đạt được những ý tưởng và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình bằng tiếng Hàn Quốc;
· Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

     Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.
- Sinh viên ngành Tiếng Hàn Quốc: Ngoại ngữ khác với ngành ngôn ngữ sinh viên đang học Ngoại ngữ khác trừ Tiếng Anh đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 1 do Trường cấp.

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm

	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm;
·  Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm;
·  Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
·  Có tác phong công nghiệp;
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: 
Khả năng công tác: đảm nhiệm được các công việc liên quan đến chuyên ngành và các công việc văn phòng tại các công ty trong nước và nước ngoài.
· Vị trí công tác: 

· Trợ lý tiếng Hàn Quốc;
· Hành chính văn thư sử dụng tiếng Hàn Quốc;
· Biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc.

	9
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022  - 2023

Khoa Khoa học Cơ bản

Ngành: Tiếng Nhật (5)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6220212

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng Lab, trang thiết bị học tập; Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Tiếng Nhật phục vụ cho SV trong khoa;

- Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như: khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; 
+ Bên cạnh đó, Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Tiếng Nhật.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://odilo.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 33 (22 Thạc sĩ và 11 Cử nhân);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên website của Trường;

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

- Câu lạc bộ Tiếng Nhật, câu lạc bộ ảo thuật, ...

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về kiến thức
	· Kiến thức chung: 

- Có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
· Kiến thức chuyên ngành: 

- Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Nhật như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá;

- Khả năng nhận biết bày được việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Nhật và sự nhận biết được những giá trị văn hóa tương ứng; 
- Có kiến thức chuyên sâu và kĩ thuật biên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Nhật làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy; 
- Có kiến thức về lĩnh vực thương mại như: quản trị nhân lực, marketing, du lịch nhà hàng & khách sạn giúp cho SV thích nghi được trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.

· Kiến thức bổ trợ: 
Đạt trình độ trình độ A2 Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha hoặc Hàn Quốc; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng Phiên dịch:
· Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng nói một cách thông thạo, rèn luyện đầu óc nhạy bén để xử lý câu nói ngay lập tức để truyền đạt cho khách hàng nước ngoài dễ hiểu trong mức thời gian ngắn cho phép;
· Ngoài ra sinh viên cần trao đổi học hỏi thêm về văn hóa, thời tiết, thời trang, gu ăn uống của khách hàng để bổ sung kiến thức, kỹ năng mềm thuận lợi trong công việc;

· Biên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng văn bản, nhưng phải hướng đến và trung thực với nội dung trong bản gốc được đề xuất;
· Sinh viên cần trau dồi tiếng trong lĩnh vực ngữ pháp, đọc hiểu và viết câu tốt, cách sắp xếp câu, chuyển đổi ngữ pháp, câu từ sao cho hợp lý và trang trọng theo văn phong, phong cách văn bản khác nhau; 
· Ngoài ra sinh viên cần rèn giũa thêm về văn hóa, lịch sử, chính trị giáo dục của người nước ngoài, từ đó bổ sung thêm lượng từ, tri thức trong ngành.

· Kỹ năng mềm: 
· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ: 

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.
· Sinh viên ngành chất lượng cao và trọng điểm: Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 do Trường cấp.
· Sinh viên ngành Tiếng Nhật: Ngoại ngữ khác với ngành ngôn ngữ sinh viên đang học Ngoại ngữ khác trừ Tiếng Anh đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 1 do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.
·  Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm;
·  Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
·  Có tác phong công nghiệp;
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Lĩnh vực kinh tế thương mại: Quản trị nhân lực, Logistics, Marketing, công ty đa quốc gia, công ty nhà nước có đối tác sử dụng tiếng Nhật;
· Lĩnh vực du lịch: Nhân viên văn phòng du lịch, khách sạn, nhà hàng có khách hàng sử dụng tiếng Nhật làm ngôn ngữ giao tiếp;
· Các lĩnh vực, vị trí công tác khác: Biên dịch tự do, nhân viên tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế cần nhân lực sử dụng được tiếng Nhật như ngôn ngữ văn phòng;

· Ngoài ra, sinh viên còn có thể làm việc tại các trung tâm biên dịch - phiên dịch chuyên nghiệp như nhân viên dịch thuật cho chính phủ, đại sứ quán các quốc gia, nhân viên bộ ngoại giao, tòa soạn, đài truyền hình...
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ


	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2022 - 2023

Khoa Khoa học Cơ bản

Ngành: Tiếng Nhật (6)
Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5220212

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng Lab, thiết bị học tập;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Tiếng Nhật phục vụ cho SV trong khoa;

- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của Trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có: 
+ 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như: khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; 
+ Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp.
· Bên cạnh đó, Thư viện trường đang lưu hành nhiều loại sách chuyên ngành Tiếng Nhật.

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://odilo.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 33 (22 Thạc sĩ và 11 Cử nhân);
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

- Câu lạc bộ Tiếng Nhật, câu lạc bộ ảo thuật, ...

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.
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	Yêu cầu về kiến thức
	· Kiến thức chung: 
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
· Kiến thức chuyên ngành: 
- Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Nhật như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa;

- Kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá;

- Khả năng nhận biết bày được việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Nhật, và sự nhận biết được những giá trị văn hóa tương ứng; 
- Có kiến thức chuyên sâu và kỹ thuật biên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Nhật làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy;
- Có kiến thức về lĩnh vực thương mại như: Quản trị nhân lực, Marketing, Du lịch nhà hàng & Khách sạn giúp cho SV thích nghi được trong nhiều môi trường làm việc khác nhau. 

· Kiến thức bổ trợ: 
Đạt trình độ trình độ A1 Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha hoặc Hàn Quốc; đạt trình độ A về tin học ứng dụng.
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	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng 

- Phiên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng nói một cách thông thạo, rèn luyện đầu óc nhạy bén để xử lý câu nói ngay lập tức để truyền đạt cho khách hàng nước ngoài dễ hiểu trong mức thời gian ngắn cho phép. - Ngoài ra sinh viên cần trao đổi học hỏi thêm về văn hóa, thời tiết, thời trang, gu ăn uống của khách hàng để bổ sung kiến thức, kỹ năng mềm thuận lợi trong công việc. 

- Biên dịch: 
+ Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng văn bản, nhưng phải hướng đến và trung thực với nội dung trong bản gốc được đề xuất; 
+ Sinh viên cần trau dồi tiếng Nhật trong lĩnh vực ngữ pháp, đọc hiểu và viết câu tốt., cách sắp xếp câu, chuyển đổi ngữ pháp, câu từ sao cho hợp lý và trang trọng theo văn phong, phong cách văn bản khác nhau.;
+ Ngoài ra sinh viên cần rèn dũa thêm về văn hóa, lịch sử, chính trị giáo dục của người nước ngoài, từ đó bổ sung thêm lượng từ, tri thức trong ngành đó.

· Kỹ năng mềm: 
· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.

· Về năng lực ngoại ngữ: 
   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 do Trường cấp.
· Sinh viên ngành Tiếng Nhật: Ngoại ngữ khác với ngành ngôn ngữ sinh viên đang học Ngoại ngữ khác trừ Tiếng Anh đạt bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành) hoặc Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 1 do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên hoặc Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).
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	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm

	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;
· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm;
· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
· Có tác phong công nghiệp;
· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: 
· Khả năng công tác: đảm nhiệm được các công việc liên quan đến chuyên ngành và các công việc văn phòng tại các công ty trong nước và nước ngoài.
· Vị trí công tác: 

· Lĩnh vực kinh tế thương mại: Thư ký, trợ lý ngôn ngữ, nhân viên văn phòng, phụ trách về các lĩnh vực kinh doanh, thương mại trong các nhà máy, công ty đa quốc gia, công ty nhà nước có đối tác sử dụng tiếng Nhật;

· Lĩnh vực du lịch: Nhân viên văn phòng du lịch và khách sạn có khách hàng sử dụng tiếng Nhật làm ngôn ngữ giao tiếp.
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	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;
· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
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